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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahäpandita 
tại Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


“Sabbadanam dhammadanam jinãti ”. 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí. 


PHÁP MÔN 
NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Dhammapannahãra 
Món Quà Pháp 


=e=) 





¿ Thành Kính Tri Ân i 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài Sư 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thuỷ 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Việt- 
Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành kính 
đánh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng quý Ngài 
Trưởng-lão với tấm lòng chân thành tôn 
kính và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con. 











PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 
THERAVADA 


PHẬT-LỊCH 2563 


PHÁP MÔN 
NIÊM ÂN-ĐỨG-PHẬT 


(Tái bản lân thứ nhì có sửa và bô sung) 


TỲ-KHUU HỘ-PHÁP 
(DHAMMAARAKKHITA BHIKKHU) 
(AGG4AMAHLAPANDITA) 





T€| NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO - 2019 
MS ] 





NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmmasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Buddhavandanäa 


“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
VW]jjacaranasampamno, Sugato, Lokavidu, nuffaro 
purisadammasardth, Saitha devamanussanam, 
Buddho, Bhagava. ” 

kvam navahi guneli, lokamihi kitibyapitam. 

Amlam Dhammardjanam, vandami thi sadaram. 


Sakkaccamn abhivandiva, katã me gunavannand. 


Kính Lễ Đức-Phật 


Đức-Thế-Tôn có đủ chín ân-đức, 

A-ra-ham cho đến Bha-ga-vã, 

Là Pháp-vương vô thượng trong chúng sinh, 
Danh tiếng lừng lẫy toàn cõi chúng sinh, 
Con hết lòng thành kinh đảnh lễ Ngài, 

Băng thân khẩu ý trong sạch của con. 


Sau khi thành kính đảnh lễ Ngài xong, 
Con xin giải thích chín ân-Đức-Phật. 


Namo Tassa Bhagavaio Arahato Sammasambuddhassa 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thé. 
Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


PHÁP MÔN 
NIỆM 9 ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Soạn-giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Lời Nói Đầu 
(Tái bản lần thứ nhì có sửa và bồ sung) 


_Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 
đê-mục-thiên-định niệm-niệm (anussafi) cũng là 
1 trong 40 đê-mục-thiên-định. 

T rong 40 đề-mục-thiên-định có 4 đê-mục- 
thiên-định cơ bản hồ trợ cho hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định và thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

4 đề-mục-thiền-định áy là: 

T- Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một 
đê-mục-thiên-định dễ phát sinh đức-tin trong 
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sạch nơi Tam-Bảo: 9 án-đức Phật-bảo, 6 ân-đức 
Pháp-bảdo, 9 ân-đức Tăng-bảdo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, mà đức-tin là nên tảng cho mọi 
thiện-phúp phát sinh và tăng trưởng như là dục- 
giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc- 
giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện- 
pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

2- Đề-mục niệm rải tâm từ là đê-mục-thiên- 
định làm cho thân tâm của mình được an-lạc và 
tất cả chúng sinh khác cũng được an-lạc, nên 
trảnh khỏi được những điều tai hại, trở ngại 
không xảy ra, hành-giả được thuận lợi thực-hành 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


3- Đề-mục niệm về sự chết là đê-mục-thiên- 
định nhắc nhở hành-giả rằng: “sự chết là điều 
chắc chắn sẽ xắy đến với mình, nhưng không biết 
chắc lúc nào” khiến cho hành-giả không dám 
thất-niệm lười biếng, mà cô găng tỉnh- tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, để mong 
giải thoát khổ tử sinh-luân hôi trong 3 giới 4 loài. 


4- Đề-mục niệm 32 thể trọc trong thân của 
mình là đề-mục-thiến-định niệm tưởng 32 thể 
trọc trong thân của mình là bất tịnh, thật đáng 
ghê tớm, nên diệt tâm tham-di bên trong của 
mình không cho phát sinh, đông thời cũng không 
phát sinh tham-ái bên ngoài đối với người khác, 
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chúng-sinh khác, để thuận lợi thực-hành pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Vì vậy, 4 đề-mục-thiên-định này là đề-mục cơ 
bản hỗ trợ cho hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiển-định và thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triển tốt. 


Đềè-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 


* Ngài Đại-đức Subhuti là bậc Thánh A-ra- 
hán thuật lại tiền kiếp của Ngài. Khi Ngài là vị 
đạo-sĩ Nanda cầm lọng đứng hâu Đúc-Phật 
Padumuttara ' nhập diệt-thọ-tưởng suốt 7 ngày 
đêm. Vị đạo-sĩ Nanda bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con có nguyện 
vọng muốn trở thành vị Thánh Thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác nào trong thời 
vị-lai, có 2 đức-hạnh cao quý xuất sắc nhất 
trong hàng Thanh-văn đệ-tử, như vị Thánh 
Thanh-văn đệ-tử của Ngài bây giờ. 

Nghe nguyện vọng của vị đạo-sĩ Nanda như 
vậy, Đức-Phật Padumuftara biết rõ sẽ được 
thành tựu như ý, nên Ngài khuyên dạy và thọ ký 
vị đạo-sĩ Nanda rằng: 

“Bhaãvehi Buddhãnussafim. 

Bhãvanãnamanuttaram. 





'Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
có khoảng cách thời gian 100.000 đại-kiếp trái đất. 
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Trmam satn bhãvayivä, 


1 
Pũrayissasi mãnasam ... ””) 


- Này Nanda! Con nên thực-hành niệm 9 án- 
Đức-Phật vì là để-mục-thiên-định cao thượng 
hơn tất cả các đê-mục. 

Sau khi đã thực-hành đ-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật rồi, con sẽ được thành tựu đây đủ ý nguyện 
của con nhự là: 

* Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời 
suốt 30.000 đại-kiếp trái đất. 

* Con sẽ là Đức-vua trời 80 kiếp. 

* Con sẽ là Đức Chuyển-luân-Thánh-vương 
trong cõi người 1.000 kiếp. 

* Con sẽ là Đức-vua trong nước lớn không 
sao kể xiẾ.. 

Đó là quả bảu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 


* Những kiếp tử sinh luân-hồi của con không 
hệ bị sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh, mà chỉ có tải-sinh làm kiếp 
cao quý, có quyên cao chức trọng, giàu sang 
phú quỷ mà thôi. 

Đó là quả bảu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

* Từ nay, còn 100 ngàn đại-kiếp trải đất nữa, 
Đúc-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. Khi 
ấy, con sinh trong gia đình phú-hộ Sumana, tên 





' Bộ Theräpadanapäli Tiêu sử Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadãna 
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con là SubhữfI. Khi trưởng thành, con từ bỏ nhà, 
của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia trở thành 
f)-khưu trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 
Sau khi xuất gia trở thành t)-khưu không lâu, 
con thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 


Đức-Phật Gotama ấy sẽ tuyên đương con là 
vị Thánh Thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh cao 
quỷ xuát sắc nhát trong hàng Thánh Thanh-văn 
đệ-tử của Ngài. 

Đó là quả bảu của đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thật vậy, kiếp tử sinh luân-hôi cho đến kiếp 
chót của vị đạo-sĩ Nanda điên tiên đúng nhự lời 
thọ ký của Đức-Phật Padumuttara. 


Đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật là để-mục- 
thiên-định chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phát-giáo. Người nào có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát dù chỉ niệm 
trởng đến ân-Đức-Phật trong khoảnh khắc, 
cũng có quả bảu rất kỳ-diệu, như là: 


* Tích cậu Malthakundalr f? được tóm lược 
như sau: 





Bộ Dhammapadatthakatha, Tích Matthakundalrvatthu. 
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Cậu Ma{thakundalr là con của gia đình Bàả- 
la-môn giàu có nhưng keo kiệt, cậu bị lâm bệnh 
nặng sắp chết, ông Bà-la-môn đem cậu ra nằm 
bên ngoài trước hiện nhà, bởi vì ông lo ngại 
những người khác đến thăm con ông, họ sẽ thấy 
trong nhà của ông có nhiễu của cải tài sản. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự đi cùng với chư 
Đại-đứúc f)-khưu-Tăng vào trong kinh-thành 
Savathi để khất thực. Đức-Phật đứng trước 
cổng nhà ông Bà-la-môn, phóng hào quang đến 
chỗ năm của cậu Malthakundalr Khi ấy, cậu 
nghoảnh mặt nhìn thấy Đức-Phật, liền phát sinh 
ẩức-tin trong sạch nơi Ngài, rồi niệm tưởng đến 
áân-Đúc-Phát. 

Đức-Phật ngự đi cùng với chư Đại-ẩức f}- 
khưu- Tăng sang nhà khác. 

Sau đó không lâu, cậu Ma{thakundalr chết, do 
nhờ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật trong 
khoảnh khắc niệm tưởng ân-Đức-Phát là thiện- 
nghiệp lúc lâm-chung cho quả tái-sinh kiễp-sau 
làm vị thiên nam tên Mafthakundal trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên trong lâu đài bằng vàng 
cao 30 do-tuân có 1.000 thiên nữ hấu hạ. 


Ông Bà-iamôn đem thì thể cậu 
Malthakundal hỏa táng ngoài nghĩa địa. Vì 
thương nhớ con, nên mỗi ngày ông Bà-la-môn 
đến nghĩa địa, ngôi khóc. Khi ấy, vị thiên nam 
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Matthakundalr hiện xuống khuyên dạy ông Bà- 
la-môn nên đem của cải ra làm phước-thiện bố- 
thi, nên kinh thỉnh Đưức-Phật cùng chư Đại-đức 
t)-khưu- Tăng đến nhà để làm phước-thiện bô-thí 
cúng-dường lên Đức-Phật cùng chư Đại-đức f)- 
khưu- Tăng, rôi nghe chánh-pháp của Đức-Phậi. 

Ông Bà-la-môn gặp vị thiên-nam tên Mattha- 
kundalT mà tiên-kiếp là đứa con yêu quỷ tên 
Matthakundall của ông, nên ông vô cùng hoan 
hýỷ hứa sẽ làm theo lời khuyên của vị thiên-nam 
Matthakundal.. 

Ông Bà-la-môn kính thỉnh Đức-Phật ngự ấi 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến ngôi 
nhà của ông để làm phước-thiện bô-thi cúng- 
dường vật thực. Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, 
vị thiên-nam Matthakundalr cùng với các thiên- 
nữ thuộc hạ hiện XuỐng đảnh lễ Đúc-Phật. 

Khi ấy, Đúc-Phật thuyết pháp tẾ độ ông Bà- 
la môn, vị thiên nam Mlafthakundalr cùng với 
84.000 chúng-sinh đều chứng đắc thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 


* Tích bà Candalr “được tóm lược như sau: 

Bà Cangdali là một người ăn xin khôn khổ 
trong kinh-thành Räjagaha, bà sắp hết tuổi thọ. 
Đức-Phật có tâm đại bị tế độ bà, nên Ngài ngự 





' Bộ Vimãnavatthu, Tích Candalivimãna. 
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đi cùng với chứ Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, vào 
kinh-thành Rãjagaha để khất thực. 

Trên đường đi, gặp bà Candal, Ngài Trưởng- 
lão Mahaämoggallana dạy bà Candali rằng: 

- Này bà Candal Bà sắp hết tuổi thọ, Đức- 
Thế-Tôn có tâm đại bi tế độ bà. Vậy, bà hãy đến 
hấu đảnh lễ Đức-Thế- Tôn, tạo phước-thiện cung 
kính, để kiếp sau được mọi sự an-lạc, đó là điều 
hạnh phúc cao thượng cho bà. 


Lắng nghe Ngài Ti rưởng-lão dạy như vậy, bà 
Candali phát sinh tâm sợ chết, nên liên đến hẳu 
Đức-Thế-Tôn, thành kính đảnh lễ Ngài với đức- 
tin trong sạch nơi Ngài, bà niệm tưởng ân-Đức- 
Phật, phát sinh thiện-tâm vô cùng hỷ lạc. 

Trên đường đi, bà đang niệm ân-Đức-Phật, 
thì một con bò chạy xông đến húc vào bà, làm 
cho bà chết tại chỗ. Sau khi bà chết, thiện- 
nghiệp cung kính đảnh lễ Đức-Phật, niệm ân- 
Đức-Phật, cho quả tái-sinh kiếp sau làm thiên- 
nữ trên cối trời Tam-thâp-tam-thiên trong lâu 
đải rộng lớn nguy nga, có 100 ngàn thiên-nữ 
hấu hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy 
cho đến hết tuổi thọ. 


* Chuyện con chỉm nhỏ có đức-tn nơi Đức- 
Phật cùng chư Đại-đức t}-khưu- Tăng. 


Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại chỗ nghỉ 
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Indasala cùng chư Đại-đức t}-khưu-lăng trên 
múi Cetiyaka. Buổi sáng Đức-Thế-Tôn ngự đi 
khất thực cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Cũng mỗi buổi sáng, một con chìm nhỏ bay theo 
đưa tiên Đức-Phật cùng chư Đại-đức p)-khuưu- Tăng 
một nửa đoạn đường, rồi đậu chờ tại nơi ấy. Khi 
Đức-Phật ngự trở về cùng chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng, nó lại bay đến đón rước Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức t)È-khưu- Tăng về đến chỗ Indasälä. 

Một hôm, Đức-Phát đang ngự giữa chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, thì con chìm nhỏ ấy bay sà 
vào, đứng dang đổi cảnh đặt sát mặt nên, củi 
đâu cung kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn cùng chư 
Đại-đức tf)-khưu-Tăng với đức-tin trong sạch 
nơi Tam-Bảo. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn mửn cười, Ngài Đại- 
đức Ânanda liên bạch Đức-Thế-Tôn rằng: 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân 
nào mà Ngài mỉm cười. Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Con hãy nhìn con chim nhỏ 
kia cung kính đảnh lễ Như-Lai cùng chư tỳ- 
khưu- lăng. 

- Này Ananda! Con chim nhỏ kia cung kính 
đánh lễ Như-Lai cùng chư t)-khưu-Tăng với đại- 
thiện tâm trong sạch này chỉ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi thiện-giới: cõi người và các cối 
trời, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất mà thôi. 
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Đến kiếp chót của con chìm nhỏ ấy sẽ trở 
thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là 
Somanassa. '”” 

Những tích tương tự như vậy có nhiễu trong 
Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pa]. 

Qua những tích trên, người có đựức-fin trong 
sạch nơi Tam-Bảo, niệm ân-Đức-Phật dù chỉ trong 
khoảnh khắc mà cũng được thành tựu dục-giới 
thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp như 
vậy. Nếu hành-giả thường thực-hành niệm 9 ân- 
Đức-Phát thì quả-bảu của để-mục niệm 9 ân- 
Đức-Phật này là vô lượng biết dường nào! 


Thật vậy, đề-mục niệm 9 ân-Đúc-Phật là một 
để-mục-thiên-định chỉ có trong Phát-giáo mà 
thôi, là một đề-mục dễ phát sinh đựức-tin, mà 
đức-tin là nên tảng cơ bản của mọi thiện-pháp 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô- 
sắc-giới thiện pháp, cho đến siêu-tam-giởi 
thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Như Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Có một pháp-hành mà 
hành-gii đã thực-hành, đã hành thuần thục, 
chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm chán 
trong ngũ-uẩn, danh-pháp, sắc-pháp, để diệt tận 
tham-ái, sân-hận, si-mề, để làm văng lặng mọi 





' Phỏng theo chuyện trong bộ Chú-giải Mũlapannäsatthakathã. 
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phiên-não, để phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã, dân đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-Bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành 
niệm 9 ân-Đưức-Phật. 

- Này chư Tỳ-khưu! Pháp-hành niệm 9 án- 
Đức-Phát mà hành-giả đã thực-hành, đã hành 
thuần thục, chắc chắn. dân đến phát sinh sự 
nhàm chản trong ngũ uấn, danh-pháp, sắc-pháp, 
để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê, để làm vững 
lặng mọi phiên-não, để phát sinh tri-tuệ-thiển 
tuệ thấy rõ trạng-thải-vô- thường, trạng-thái- 
khổ, trạng-thái-vô- ngã, dân đến chứng ngộ 
chân lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn. ”“) 

Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật 
này không chỉ là một đề-mục-thiền-định, mà còn 
làm nên tảng, làm đối-tượng-thiên-tuệ của pháp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
mọi tham-ái, mọi ác-pháp, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli. 
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Cho nên, đê-mục-thiên-định niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phát có 2 giai đoạn: 

1- Giai đoạn đầu: Hành-giả thực-hành đề- 
mục-thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật dẫn 
đạt đến cận-định (upacärasamadhi) trong đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật này. 

2- Giai đoạn cuối: Sau khi đã đạt đến cận- 
định (upacärasamadhi) trong đê-mục niệm-niệm 
9 ân-Đức-Phật này, rôi hành-giả chuyển sang 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ bằng cách sử 
dụng tâm cận-định trong để-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật này làm đối-tượng-thiên-tuệ, để 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

(sẽ được trình bày tỉ mỉ trong phần nội dung) 


Đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Thời xưa, chư bậc Đại-Trưởng-lão tiền-bối 
thường dạy dỗ các hàng đệ-tử ban đâu thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật cùng 
với xâu chuỗi IÚ8 hột dùng làm phương tiện 
theo phương pháp “tâm niệm ân-Đức-Phật, tay 
lần theo mỗi hột”. Đó là phương pháp tâm 
niệm phối hợp với thân lấn theo mỗi hột nhịp 
nhàng ăn khóp với nhau, để làm cho tâm được 
dễ ồn định an tịnh tự nhiên. 

Vì vậy, pháp-môn niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
cùng với xâu chuỗi 108 hột được phổ biển, lưu 
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truyễn từ xưa cho đến nay. Nhưng mỗi vị 
Trướng-lão tiền bối dạy dỗ các hàng đệ tử thực- 
hành pháp-môn niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát theo 
kinh nghiệm của mình, cho nên có nhiều phương 
pháp thực-hành niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật cùng 
với xâu chuỗi 108 hội. 


* Trong tất cả mọi phương pháp thực-hành 
niệm 9 ân-Đức-Phật cùng với xâu chuối 106 hội, 
bán sự rất hài lòng với phương pháp: 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột. ” 

Theo phương pháp này, Ngài Đại-Trưởng- 
lão (Myanmar) đã phát hiện ra trong 9 ân-Đức- 
Phát gôm có 108 ám tương ứng với 108 hội 
trong xâu chuồi. 

Mỗi âm trong môi ân-Đức-Phật lại tương 
ứng với một vị trí có số thứ tự nhất định trong 
xâu chuối 108 hột, cho nên âm thứ nhất và âm 
cuối cùng thứ T08 của 9 án-Đúc-Phật nhăm 
vào hột thứ nhất và hột cuối cùng thứ 108 
trong xâu chuối, không dự không thiêu. 

Như vậy, âm cuối của môi ân-Đức-Phật có 
một sô thứ tự nên làm hột lớn hơn trong xáu 
chuối 106 hột, đề khi tay lân môi hột dê nhận 
biết âm cuôi của môi ân-Đức-Phật áy. 

Cho nên, hành-giả cần phải xâu lại xâu chuỗi 
108 hột (cách xâu chuôi hột sẽ hướng dân sau). 
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Bần sư nhận xét thấy phương pháp “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” có tính chất ưu 
việt là kiểm soát được tâm của hành-giả, và là 
phương pháp tuyệt vời rất kỳ diệu nữa. 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” 
có tính chất ưu việt kiểm soát được tâm của 
hành-giả như thể nào? 


Trong 40 đê-mục-thiên-định không có đê-mục 
nào có khả năng kiểm soát biết được ngay khi 
phóng-tâm, nhưng với phương pháp "tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” này, hành-giả có 
khả năng biết liền ngay, bởi vì tay lần đến âm 
cuối cùng của mỗi ân-Đức-Phật ấy không nhằm 
đúng vị trí thứ tự hột lớn. Đó là tính chất ưu 
việt của phương pháp này. 

* Phương pháp này thật là tuyệt vời rất kỳ diệu 
đổi với những người trong trường hợp như sau: 

Thật ra, pháp-hành thiền-định sôm có 40 đề- 
mục là pháp-hành mà không phải bắt cứ di, bất cứ 
trường hợp nào cũng đều có khả năng thực-hành 
pháp-hành thiên-định được cả đâu! Ví dụ như: 

Nếu hạng người nào là người hay phóng-tâm 
chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi vẫn 
vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung 
hạng người không bình thường, mất tự nhiên, thì 
người ấy không có khả năng thực-hành pháp- 
hành thiên-định với các đê-mục-thiên-định khác. 
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Nhưng đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật nhờ 
sử dụng xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp 
"tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, nếu 
người ấy cố gắng học hỏi, hiểu biết rõ ý ñề Hồ 9 
ân-Đức-Phật, và phương pháp này thì người ấy 
có khả năng thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm cho tâm hành-giả được dễ dàng 
ổn định, an tịnh tự nhiên. 

Sở đĩ tâm hành-giả được dễ dàng ổn định, an 
tịnh là vì khi niệm đến âm cuối của ân-Đức- 
Phật này liên liên tưởng đến ân-Đức-Phật kia, 
cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân-Đức-Phật này 
sang ân-Đức-Phật kia nối tiếp với nhau không 
có khoảng thời gian để phóng-tâm, hoặc nghĩ 
ngợi vấn vơ chuyện khác. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với những người nào gặp nhiều công 
việc khó khăn, phải lao tâm khổ trí giải quyết 
mà chưa xong, nên tâm trí không còn mình mân, 
sáng suốt, niễu cỗ giải quyết công việc thì ắt hẳn 
sẽ không được thành tựu như ÿ. 

Nếu những người ấy đã từng thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-ĐÐức-Phật với xâu chuối 
108 hột theo phương-pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút thời 
giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát bằng cách bắm 
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vào 9 lóng tay. Ví dụ: bấm vào lóng tay thứ 
nhất, rôi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v.. 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ phát sinh làm cho tâm 
ồn định, có trí-tuỆ sảng suốt giải quyết công việc 
thì chắc chắn mọi việc sẽ được thành tựu như ÿ . 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với các học sinh, sinh viên có nhiêu bộ 
môn, khi học hỏi, nghiên cứu bộ môn nào khi 
học thì khó nhớ mà dễ quên, bởi vì tâm không 
trong sáng do phiên não, mà phiên não chỉ có 
nương nhở nơi các bất-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
mà thôi, cho nên các học sinh, sinh viên dù có 
cố gắng rất vất vả để nhỏ, cũng lại mau quên. 

Nếu các học sinh, sinh viên ấy đã từng thực- 
hành để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuối 108 hột theo phương pháp "tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút 
thời giờ niệm-niệm 9 án-Đức-Phật bằng cách 
bám vào 9 lóng tay. Ví dụ: bấm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v.. 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong sáng phát iNh; 
thì không có các phiên não tăm tối, nên các học 
sinh, sinh viên ấy học hỏi, nghiên cứu bất cứ bộ 
môn nào, khi học thì dễ nhớ mà khó quên, bởi 
vì frí-tuệ trong sảng, mình mẫn, nên không phải 
vất vả cực nhọc. 
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Ví dụ hô nước: 

Tâm ví dụ nhự HưỚC, nếu nước hô bị đục 
ngắu thì khó thấy rõ những sinh vật sống rong 
HƯỚC; nhưng HÊU nước hỗ trong trẻo thì dễ dàng 
thấy rõ những sinh vật sống ÍTOHgĐ HưỚC. 

Cũng như vậy, nếu bắt-thiện-tâm với phiên 
não tăm tối phát sinh thì học khó nhớ mà dễ 
quên; nếu có thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong 
sáng, minh mẫn thì học dễ nhớ mà khó quên. 

Vậy, học đở thì vất vả, học giỏi thì khoẻ re. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 

* Đối với những bệnh nhân mắc bệnh trầm 
kha khổ thân triển miên, do phiên-não làm liên 
luy đến khổ tâm. 

Thật ra, khổ thân là do tứ đại không hài hoà 
với nhau, còn khổ tâm là do phiên-não. Cho nên 
khổ thân và khổ tâm không có liên quan với 
nhau. Thể mà, phiênnão đồng sinh với bất- 
thiện-tâm chấp thủ nơi khổ thân, nên liên luy 
làm phát sinh khổ tâm. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi phiên- 
não không còn dự sót, nên chỉ côn khổ thân mà 
thôi, hoàn toàn không có khổ tâm nữa. 

Nếu bệnh nhân ấy thục-hành đề mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 108 hột theo 
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phương pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột” thiệntâm hợp với tri-tuệ phát sinh và 
tăng trưởng, thì bắt-thiện-tâm không phát sinh, 
hoàn toàn không có mọi phiên-não, nên không có 
khổ tâm, bệnh nhân chỉ có khổ thân mà thôi. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu ! 

* Nếu bệnh nhân ấy vẫn còn tuổi thọ của 
mình hoặc còn nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì 
gặp thấy giỏi thuốc hay có thể chữa trị khỏi 
bệnh được dễ dàng. 


* Nếu người bệnh sắp hết tuổi thọ hoặc sắp 
hết nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì dù gặp thây 
giỏi thuốc hay cũng không thể chữa trị khỏi 
bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. 


* Nếu bệnh nhân ấy chưa phải là bậc Thánh 
A-ra-hán, có thiện-tâm trong sáng sau khi chết, 
chắc chắn thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-giới là cối người hoặc cối 
trời dục-giới tùy theo năng lực của thiện-nghiệp 
của bệnh nhân ấy đã tạo. 

Tất cả bà con thân quyến có đức-tin như vậy, 
thì chắc chắn không có buôn khổ đối với người 
đã chết phải không? 


Đức-Phật dạy: 
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“Evameva kho bhikkhave, cite sankilitthe 
dugeafi pa†ikankha, `” 


“Evameva kho bhikkhave, cite qsankilitthe 
sugati patikankha, ” 02... 

- Này chư t-khưu! Như vậy, khi tâm bị ô- 
nhiêm do phiên-não, thì phải tải-sinh kiếp sau 
trong cối äc-giới,... 

- Này chư t)-khưu! Như vậy, khi tâm không bị 
ô-nhiễm do phiên-não, thì ước mong tải-sinh 
kiếp sau trong cối thiện-giới,... 

Cho nên, bệnh nhán trước khi lâm chung, giữ 
gìn tâm không bị ô nhiêm do phiên-não, đó là 
điều tôi quan trọng. 


* Đề-mục niên-niệm 9 ân-Đức-Phật với xấu 
chuối 108 hột theo phương pháp "tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” này là rất đặc biệt, 
bởi vì hành-giả có thể thực-hành trong 4 oai- 
nghỉ bình thường đi, đứng, ngồi, năm với tư thế 
tự nhiên: 

* Khi đi: hành-giả không nên bước mau, 
bước chậm, nên bước tự nhiên, môi bước “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai-nghi đi. 





'M. Mũlapannäsa. Kinh Vatthasutta. 
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* Khi đứng: hành-giả đứng tự nhiên, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột "cứ như vậy, 
suốt thời gian rong 0đi- nghỉ đứng. 

* Khi ngôi: hành-giả ngôi tự nhiên trên ghế, 
ngôi trước bàn thờ Đức-Phát, ngồi tại cội Đại- 
Bồ-đề, v.v... với oai- -nghi ngồi thoải mái, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột "cứ như vậy, 
suốt thời gian rong 0đi- nghỉ ngôi. 

* Khi nằm: 'aclfE:iA năm tự nhiên trên giường 
trên mặt phẳng, w.V... VỚI oai-nghi nằm thoải 
mái, "tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” 
cứ như vậy, suốt thời gian trong oai-nghi năm. 

Cho nên, đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
với xâu chuối 108 hột đúng theo phương pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” thật 
là tuyệt vời rất kỳ diệu ! 


Bần sư hy vọng pháp-môn niệm 9 ân-Đức- 
Phật với xâu chuỗi 108 hột đúng theo phương 
pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” 
này sẽ là một đê-mục-thiên-định phổ thông đến 
cho tất cả mọi người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Tuy bắn sư đã cô găng hết mình sưu tâm gôm 
nhặt từ nhiễu nguôn tài liệu, trình bày giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về pháp môn niệm 9 ân-Đức- 
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Phật với xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” này, 
để giúp cho tâm của hành-giả dễ dàng ổn định 
an tịnh tự nhiên. 


Song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
trảnh khỏi những điễu sơ sói, thậm chí còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 
phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyển “Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật” 
tái bản lần thứ nhì này được hoàn thành do nhờ 
nhiễu người giúp đỡ như là Dhammavara 
Samanera xem kỹ bản thảo, Dhammanandäa 
upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn 
trang, làm thành quyền sách và được Nhà xuất 
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bản Tôn giáo cho phép ấn hành. Bắn sư vô cùng 
hoan hỷ biết ơn tất cả qHJ vị. 

Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huê) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitã hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 
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lmam puñnñnabhagam màtä-Difu-äcariyd- 
ñati-miHananceva sesasabbasattananca dema, 
sabbepi te puñfiapafttim laddhaãna sukhitãä hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, q-su-ra, ngq-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hoơtu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, điệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
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lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tinh-tần thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có ẩức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đánh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng 
tinh-tấn thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
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Phật, để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, cấu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả bảu ở cối người (manussasampaffi), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả bảu ở cối trời (devasampatffl), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
Say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cẩu mong sớm được 
thành tựu quả bảu chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbänasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tcchitam patthitamn amha1m, 
khippameva samiJjhafu. 


Điều mong ước, ÿ nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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ĐOẠN KÉT 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Ti hế- 
1ôn áy, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 


_Pháp môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 
đê-mục niệm-niệm (anussati) cũng là 1 trong 40 
đê-mục-thiên-định. 


Đức-Phật thuyết dạy trong kinh Dhajaggasutta ? 
đoạn kinh niệm 9 ân-Đức-Phật như sau: 


“Ahañca kho bhikkhave evam vadami: 


Sace ftumhakam bhikkhave, qraññagatanam 
va, rukkhamulagatänan va, suñfñiagaragatanam 
va, wu0Ðpajjeyya bhayam vã chambPhiftattamn vã 
lomaha"so vã mamevad  fasHH" samaye 
anussareyyatha: 

“ip. so Bhagava Araham, Sammasam- 
buddho, Wijjacaranasampamno, Sugato, Lokavidi, 
Anutaro purisadammasarathi, sSafthä deva- 


=.53> 


manussanam, Buddho, Bhagava. 





' Bộ Samyuttanikäya, Sagãthavagga, Kinh Dhajaggasutta. 
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Mamam hịỉ vo bhikkhave, anussardfam yam 
bhavisalidẦ bhayam va chambhiflafam vã 
lomaharnso vã, so pahTyissdafi. ” 

- Này chư Tỳ-khưu! Như-Lai dạy các con 
rằng: Nếu có sự kinh hãi, sự run sợ, sự rùng 
mình rởn tóc gáy phát sinh đối với các con ở 
trong rừng sâu, dưới cội cây, nơi thanh vắng, thì 
khi ấy các con chỉ nên niệm tưởng đến 9 ân- 
Đức-Phật rằng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
V]jacaranasampanno, sSugafo,  Lokavidi, 
Anuttaro purisadammasarath, sSathä deva- 
manussanam, Buddho, Bhagava. ” 

- Này chư Tỳ-khưu! Các con niệm tưởng đến 
9 ân-đựức của Như-Lai, nếu có sự kinh hãi, sự 
run sợ, sự rùng mình rởn tóc gáy phát sinh đối 
với các con ở trong rừng sáu, dưới cội cây, nơi 
thanh vắng nào sẽ phát sinh thì các điều ấy đêu 
sẽ bị diệt. ” 


Buddhãnussati: Đề Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật 


Buddhãanussat là để-mục-thiên-định niệm- 
niệm 9 án-Đức-Phát. Hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-định với để-mục Buddhänussati: đề- 
mục-thiên-định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, có 
niệm tâm-sở đồng sinh với duc-giới thiện-tâm có 
9 ân-Đức-Phật làm đôi-tượng. 


Buddhãnussati: Đề-Mục Niệm 9 Ân-Đức-Phật E 
Thực-hành đề-mục Buddhãnussati 


Trước tiên hành-giả cần phải học hỏi hiểu 
biết rõ ý nghĩa từng chữ, từng câu, từng mỗi chi- 
pháp trong 9 ân-Đức-Phật, để khi hành-giả niệm 
tưởng đến ân-Đức-Phật nào thì hiểu biết rõ ý 
nghĩa của ân-Đức-Phật ấy. 

Như vậy, hành-giả mới dễ phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, làm tăng trưởng mọi 
thiện-pháp. 


9 ân-Đức-Phật như sau: 

“ip. so Bhagava Araham, Sammasam- 
buddho, Wijjacaranasampamno, Sugato, Lokavidu, 
Anuttaro purisadammasardth, sSathä deva- 
manussanam, Buddho, Bhagava. ” 


Ý Nghĩa 9 Ân-Đức-Phật 


1- Araham: Đức A-ra-hản là Bậc cao thượng 
có thân, khẩu, ÿ hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng đường 
của chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. 


2- Samummasambuddho: Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác là Bậc tự mình chứng ngộ chân-]ÿ tử 
Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, điệt tận 
mọi phiên-não, mọi tham-ádi không còn dự sói, 
đặc biệt diệt được mọi tiên-khiên-tật, trở thành 
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bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cối- 
giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhát vô nhị. 


3j- Vijjãcaranasampanno: Đức Minh-Hạnh- 
Túc là Bậc có đây đủ tam-minh, bát-minh, và 15 
đức-hạnh cao thượng. 


4- Sugato: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết 
pháp chân-lÿ chắc chăn đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài thật sự trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai cho tất cả chúng-sinh. 


5- Lokavidi: Đức Thông-Suốt Tam-Tổng- 
Pháp là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng- 
sinh (sataloka), tổng các cõi chúng-sinh 
(okãsaloka), tổng các pháp-hành (sankhãra- 
loka). 


6- nuffaro purisadanunasarathi: Đúc Wó- 
Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh cải tà quy chánh, 
bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành 
bậc Thánh-nhân. 

7- Satthã devamanussanam: Đúc Thiên- 
Nhán-Sư là Bậc Tháy của chư-thiên, phạm- 
thiên, nhân-loại. 

ổ- Buddho: Đúc-Phật là Bác tự mình chứng 


ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ đạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
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bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-háản đâu 
tiên trong toàn cối-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 


Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có duyên lành cũng chứng ngộ chân-j tứ 
Thánh-để y theo Ngài, cũng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nháp-Lưu, hoặc bác Thánh Nhất-Lai, 
hoặc bậc Thánh Bát-Lai, hoặc bậc Thánh A-ra- 
hán tùy theo năng lực các pháp-hạnh Ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

9- Bhagavä: Dúc-Thế-Tôn là Bậc có 6 Đức- 
hạnh đặc biệt do thành tựu đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh Ba-la-mát. 


9 ân-Đức-Phật này chỉ có nơi chư Phật 
Chánh-Đăng-Giác mà thôi. Ngoài chư Phật ấy 
ra, chư Phật-Độc-Giác, Sa-môn, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc chư-thiên, hoặc phạm-thiên không có 
vị nào có đầy đủ 9 án-Đức-Phật này. 

Thật vậy, chư Phật Chánh-Đẳng-Giác quá 
khứ, ĐÐức-Phật Chánh-Đăng-Giác hiện-tại, chư 
Phật Chánh-Đăng-Giác vị-lai đều có đầy đủ 9 
ân-Đức-Phật này. 
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Giảng giải về 9 Ân-Đức-Phật 


Trong bộ Chú-giải giảng giải 9 ân-Đức-Phật 
được tóm lược sau đây: 


1- Ân-ĐÐức-Phật Araham 


Tipi so Bhagava Araham. 

(Cách đọc: Í-fí-pí xô phá-gá-voa Á-rá-hăng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc Thánh A-ra-hẳn cao 
thượng có thân, khẩu, ỷ hoàn toàn trong sạch và 
thanh-tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên, ... 

- Araham: Do đó Đức-Thế-Tôn có Ân-đức A- 
ra-hún. 

Araham có 5 ý nghĩa 

- Araham có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự 
lễ bải cúng dường. 

- Araham có nghĩa là đã xa lìa vĩnh viễn mọi 
phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã diệt tận mọi kẻ thù là 
phiên-não. 

- Araham có nghĩa là đã phá húy vòng luán- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

- Araham có nghĩa là không bao giờ làm điễu 
ác ở nơi kín đáo. 
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Giải thích: 


1- Araham có ý nghĩa bậc xứng đáng thọ 
nhận sự lê bái cúng dường như thê nào? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc Tối-Thượng độc nhất vô 
nhị trong muôn ngản tam-giới chúng-sinh. 

Thật vậy, Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 5 đức: 
giới-đức, định-đức, tuệ-đức, giải-thoảát-đức, giải- 
thoát-tri-kiến-đức hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. 

Ngoài Đức-Thế-Tôn ra, trong toàn thể chúng- 
sinh không có một người nảo, một Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư-thiên, phạm-thiên... nào có đầy đủ 
5 đức ấy như Ngài. 

Chỉ có Đức-Thế-Tôn mới có đầy đủ 5 đức ấy 
mà thôi, cho nên, Đức-Thế-Tôn là Bậc Tối- 
Thượng nhất trong toàn thể chúng-sinh, là Bậc 
xứng đáng cho chúng-sinh lễ bái cúng dường. 
Chúng-sinh lễ bái cúng dường rồi, sẽ được quả 
báu lớn, sự lợi ích lớn, sự tiễn hóa cao thượng, 
sự an-lạc cao thượng lâu dài. Như Đức-Phật dạy: 

- Này chư Tỳ-khưu! Bậc cao thượng độc nhất, 
khi xuất hiện trên thể gian, để đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng- 
sinh, để tế độ chúng-sinh, nhân-loại, chư-thiên, 
phạm-thiên. Bậc 1t Ối-T: hượng độc nhất ấy là ai? 

Bác 1t Ối-Thượng độc nhất ấy chính là Như- 
Lai, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đẳng-Giác. 
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- Này chư Tỳ-khưu! Như-Lai là Bậc Tối- 
Thượng độc nhất, khi xuất hiện trên thể gian, để 
đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
cho phần động chúng-sinh, nhân-loại, chư-thiên, 
phạm-thiên. ” 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có Ẩn-đức Arahaụ với 
ý nghĩa bậc xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng 
dường của tất cả chúng-sinh. 


2- Araham có ý nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi 
phiên-não là thê nào? 

Phiên-não dịch từ tiếng Päli: Kilesa. 

Kilesa: Phiên-não là những bắt-thiện tâm-sở 
đông sinh với những ö47-£hiện-tâm làm cho thân 
tâm nóng nảy, khó chịu, khô thân, khô tâm; 
phiên-não còn làm cho tâm, tâm sở bị ô nhiễm, 
khiên tạo ác-nghiệp do thân, khâu, ý. 

Phiền-Não Có 10 Loại 

- Tham là tham tâm-sở đồng sinh với 8 tham tâm 
có trạng-thái tham muôn, hài lòng trong đôi-tượng. 

- §ân là sân tâm-sở đồng sinh với 2 sân tâm cô 
trạng-thái hung đữ, tàn bạo, không hài lòng trong 
đôi-tượng. 

- $Ÿ là sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm, 
có trạng-thái si mê, không biết thật tánh của các pháp. 





' Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta. 
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- Tà-kiến là tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 
tham tâm hợp với tà-kiến, có trạng-thái thấy sai, 
chấp lầm nơi đối-tượng. 

- Ngã-mạn là ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với 
4 tham tâm không hợp với tà-kiến, có trạng-thái 
so mình với người: ơn người, bằng người, kém 
thua người. 

- Hoài-nghỉi là hoài-nghỉ tâm-sở đồng sinh 
VỚI $7 fđm hợp với hoải-nghi, có trạng-thái hoài- 
nghi nơi đối-tượng. 

- Buôn-chán là buôn-chán tâm-sở đồng sinh 
với 4 tham tâm và 1 sân tâm gâm có 5 bắt-thiện- 
tâm cân tác-động, có trạng-thái không hăng hái, 
buông bỏ đồi-tượng. 

- Phóng-tâm là phóng-tâm tâm-sở đồng sinh 
với 12 báắt-thiện-tâm, cô trạng-thái không an trụ 
nơi đối-tượng. 

- Không biết hồ-thẹn là không biết hồ-thẹn 
tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm, có trạng- 
thái tự mình không biết hồ-thẹn tội-lỗi, khi hành ác. 

- Không biết ghê-sợ là không biết ghê-sợ 
tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm, có trạng- 
thái không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi hành ác. 

Đó là 10 loại phiên-não, mỗi khi có phiền- 
não nào phát sinh ở bắt-thiện-tâm nào, thì không 
những làm cho tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, mà 
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còn làm cho thân cũng nóng nảy, khó chịu, mặt 
mày mật vẻ tự nhiên. 


Tính chât của phiên-não có 3 loại 


* VHikkamakilesa là phiênnão loại thô, 
được biểu hiện ra ở thân hành ác, khẩu nói ác. 
Phiền-não loại thô này có thê diệt bằng pháp- 
hành-giới. 

Hành giả có íác-ý thiện-tâm (cefanakusala) 
tránh xa mọi hành ác, giữ gìn giới cho thân và 
khâu được trong sạch, thì điệf-từng-thời phiên- 
não (tadangappahana) loại thô này. 


* Pariyufthãnakilesa là phiên-não loại trung 
phát sinh ở trong tâm, đó là 5 phá?-chướng- 
ngại '?, làm cho tâm cảm thấy khó chịu, khổ 
tâm, ngăn cản mọi thiện-pháp. 

Phiền-não loại trung này có khả năng diệt 
bằng pháp-hành thiên-định. 


Khi hành-giả chứng đắc đệ nhất thiên sắc- 
giới, nhờ có 5 chi-thiển có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được phiên-não (vikkhambhanap- 
pahaãna) loại trung này. 


* Anusayakilesa là phiên-não cực kỳ vi-tế ấn 
tàng ngâm ngâm ở trong tâm thức, đó là 7 pháp 





' 5 pháp-chướng-ngại: Tham dục, thù hận, buồn-chán - buồn- 
ngủ, phóng-tâm - hôi-hận, hoải-nghI. 
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phiên- -não ngủ ngắm trong tâm & không hiện rõ. 
Phiển-não loại cực kỳ vi-tế này có thê điệt bằng 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Khi hành-giả chứng đắc 4 7Thánh-đao-tuệ mới 
có khả năng dđiệí (ân (samucchedappahana) 
được phiển-não loại cực kỳ vi-tế này. 


Phiền-não tính rộng có 1.500 loại 
Khi 10 loại phiền-não kể trên liên quan đến 

đôi-tượng làm nhân duyên đê phát sinh phiên- 
não, tính rộng có 1.500 loại phiên-não. 

Cách tính như sau: 

75 pháp có thê làm đối-tượng của phiền-não: 

- Tâm tính là | pháp (vì cùng có một trạng- 
thái biết đôi-tượng). 

- Tâm-sở tính 52 pháp (mỗi tâm-sở có mỗi 
trạng-thái riêng biệt). 

- $ắc-pháp chỉ có 18 sắc-pháp hiện hữu thật 
rõ ràng và 4 pháp trạng-thái của sắc-pháp. 

Như vậy, gồm có (1 + 52+ 18 +4) = 75 pháp 
có thê làm đồi-tượng của phiền-não. 

75 pháp này là đối-tượng của phiền-não ở bên 
trong mình, là kẻ thù bên trong. 





: 7 pháp phiền-não ngủ ngầm trong tâm: Ái-dục ngủ ngầm, 
kiêp-ái ngủ ngâm, sân-hận ngủ ngâm, ngã-mạn ngủ ngâm, tà- 
kiên ngủ ngâm, hoài-nghi ngủ ngâm và vô-minh ngủ ngâm. 
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75 pháp này cũng là đối-tượng của phiền-não 
ở bên ngoài mình, là kẻ thù bên ngoài. 

Đối-tượng của phiền-não bên trong mình có 
75 pháp và bên ngoài mình có 75 pháp gồm cả 
thảy 150 pháp, nhân với 10 loại phiền-não 
(tham, sân, sĩ, tà-kiến, ngã-mạn, hoài-nghi, 
buồn-chán, phóng-tâm, không biết hồ-thẹn, 
không biết ghê-sợ) thành 1.500 loại phiền-não. 


Thật ra, 70 loại phiên-não trong bắt-thiện-tâm 
mới làm cho tâm bị ô nhiễm, làm cho tâm nóng 
nảy, khó chịu, khô tâm, khô thân. 


Phiên-não làm nhân duyên trực tiếp tạo mọi 
ác-nghiệp và làm nhân duyên gián tiếp tạo mọi 
thiện-nghiệp trong tam-giới (do vô-mỉnh nên tạo 
ác-nghiệp, thiện-nghiệp), để rồi cho quả của 
nghiệp, dẫn dắt trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới '? bốn loài '”. 

Nghiệp này bị dẫn dắt cho quả tái-sinh kiếp 
sau do bởi £ham-ái (tanha). 


Tham-ái đó là tham tâm-sở (lobhacetasik4). 
Tham-áI gôm có tât cả 108 loại. 


Cách tính 108 loại tham-ái theo 3 tính-chất, 6 
đôi-tượng, 2 bên, 3 thời như sau: 





'3 giới: Dục-giới, sắc-giới, vô-săc-giới. 
? 4 loài: Thai-sinh, noãn-sinh, thâp-sinh, hóa-sinh. 
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* 3 tính chất của tham-ái: 

- Dục-ái: Tham-ái trong 6 đối-tượng: Sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

- Hữu-ái: Tham-ái trong 6 đối- -tượng hợp với 
thường-kiến và tham-di trong thiên Sẵc-giới, thiên 
vồ-sắc-giới, trong cõi sắc-giới, cõi vô-sdc-giới. 

- Phi-hữu-ái: Tham-di trong 6 đối-tượng 
hợp với đoạn-kiễn. 


* 6 đối-tượng của tham-ái: 

- Sắc-ái: Sắc đẹp là đồi-tượng của tham-ái. 

- Thanh-ái: Thanh hay là đồi-tượng của tham-ádi. 

- Hương-ái: Hương thon là đối-tượng của tham-di. 

- Vị-ái: Vị ngon là đối-tượng của tham-ái. 

- Xúc-ái: Xúc êm ấm là đối-tượng của tham-di. 

- Pháp-ái: Pháp vừa lòng là đối-tượng của 
tham-ái. 

*2 bên: 

- Bên trong: Tham-ái phát sinh bên trong tâm 
của mình. 

- Bên ngoài: Tham-di phát sinh bên ngoài 
mình (của người khác). 

* 3 thời: 

- Thời quá-khứ-: Tham-di đã phát sinh trong 
thời quả-khứ. 

- Thời hiện-tại: Tham-ái đang phát sinh trong 
thời hiện-tại. 
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- Thời vị-lai: Tham-ái sẽ phát sinh trong 

thời vị-lai. 

Như vậy, tham-ái có 3 ứính-chất nhân với 6 
đối-tượng, nhân với 2 bên (trong và ngoài), nhân 
với ở fhờï (quá khứ, hiện tại, vị lai) (3 x 6x 2 x 
3) = 108 loại tham-ái là nhân sinh khổ-để. 


Đức-Bồ-Tát Siddhawha chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề đấu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đặc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận được tất cả 1.500 loại phiên- -Hão, 108 loại 
tham-ái không còn dư sói, đặc biệt diệt được mọi 
tiên-khiên-tật do tích lũy từ vô số kiếp ở quả khứ, 
tại dưới cội Đại-Bô-để, vào canh chót đêm rằm 
tháng tư (âm lịch), trở thành bậc Thánh 4-ra- 
hán đầu tiên (không thầy chỉ dạy), trong toàn 
cõi-giới chúng-sinh, gọi là Đức-Phát Chánh- 
Đẳng-Giác (Sammasambuddha) độc nhất vô nhị 
có danh hiệu là Đức-Phật Gofama. 

Vì vậy, Đức-T' hế-Tôn cô Ân-đức Araham với 
ý nghĩa xa lìa vĩnh viễn mọi phiên-não, mọi 
tham-ái và tiên-khiên-tật (vãsan8) '?. 





! Vãsanã: Tiền-khiên-tật này, bậc Thánh Thanh-văn không thê 
diệt được, Bậc Thánh Thanh-văn A-ra-hán chỉ có khả năng diệt 
tận được 1.500 loại phiền-não và 108 loại tham-ái mà thôi, 
nhưng không thể diệt được mọi tiền-khiên-tật đã tích lũy từ vô 
số kiếp ở quá khứ. 
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3- Araham có ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là 
phiên-não như thê nào? 


Đức-Phật dạy: “Kẻ hà nguy hiểm chính là 
phiên-não gồm có 1.500 loại của mình. ” 


Sở đĩ gọi phiền-não là ké thù là vì kẻ thù ở 
trong đời này thường tìm cơ hội làm khổ mình, 
sát hại mình, không có một kẻ thù nào mong cho 
mình được an-lạc. Cũng như vậy, phiển-não 
phát sinh trong Đá/-?hiện-tâm làm cho mình khổ 
tâm, khổ thân, nóng nảy, khó chịu và còn khiến 
mình tạo mọi ác-nghiệp, làm khổ chúng-sinh 
khác, để rồi phải chịu quả khổ trong kiếp hiện- 
tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. 


Sự thật, chỉ có phiên-não bên trong bắt-thiện- 
tâm của mình mới trực tiếp làm khổ mình mà 
thôi, còn phiền-não bên ngoài mình, của người 
khác, không trực tiếp làm khổ mình được, nếu 
mình không tiếp nhận. 


Ví dụ: Người ta mắng chửi, đánh đập mình, 
nếu mình có tâm nhân-nại, không sân-hận, phiên- 
não không sinh, thì mình không bị khố-tâm. 

Nếu tâm phiển-não sân-hận phát sinh, thì 
chính phiển-não bên trong tâm mình làm cho 
mình khổ-tâm, hoàn toàn không phải phiên-não 
bên ngoài mình, của người khác làm cho mình 
khổ-tâm được. 
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Còn phần &hổ-£hân thuộc về quả của nghiệp, 
không một ai tránh khỏi, dù là Đức-Phật hay chư 
Bậc Thánh A-ra-hán. Đức-Phật và chư Bậc Thánh 
A-ra-hán tuy đã diệt tận được tất cả 1.500 loại 
phiền-não rồi, hoàn toàn không còn kjổ-£âm nữa, 
nhưng còn có sắc-thân, nên vẫn còn có khổ-£hân 
cho đến khi hết tuổi thọ, tịch diệt Niết-bàn, 
chấm dứt tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi Ấy, mới thật sự giải thoát hoàn toàn mọi 
cảnh khô. 

Đúc-Bô-Tát Siddhattha đã diệt tận tất cả mọi 
kẻ thù là 1.500 loại phiển-não bằng 4 Thánh- 
đạo-tuệ tại dưới cội Đại-Bô-đê, vào canh chót 
đêm răm tháng tư (âm lịch), trở thành ĐÐức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật 
Gofama độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. 

Vì vậy, Đức-Ti hế-Tôn cô Ân-đức Araham với 
ý nghĩa diệt tận mọi kẻ thù là phiền-não không 
còn dư sót. 

4- Araham có ý nghĩa phá húy vòng luân-hồi 
trong ba giới bốn loài như thể nào? 

Vòng-luân-hôi đó chính là pháp “Thập-nhị- 
duyên-sinh ” (Paficcasamuppaaa) có 12 chị-pháp: 

- Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh. 

- Do hành làm duyên, nên tâm thức sinh. 
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- Do tâm thức làm duyên, nên danh-sắc sinh. 
- Do danh-sắc làm duyên, nên lục-nhập sinh. 
- Do lục-nháp làm duyên, nên lục-xúc sinh. 

- Do lục- xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh. 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thủ sinh. 

- Do tứ-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh. 

- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh. 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão, tử... sinh. 


Vòng-luân-hôi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi- 
pháp, từ vó-minh đến lão, tử... Mỗi chi-pháp là 
quả của pháp trước, rồi làm nhân của pháp sau, 
trở nên nhân-qguú-liên-hoàn với nhau như vậy. 
Cho nên, nhân và quả trong fhập-nhị-duyên- 
sinh không thuần là nhân, là quá, bởi vì quả của 
pháp trước, rồi lại làm øân của pháp sau, cứ 
tiếp diễn như vậy, trở thành cái vòng không có 
chỗ bắt đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. 

Nếu chỉ riêng rẻ mỗi chi-pháp thì không thể 
gọi là nhần, cũng không thê gọi là guả. 

(Vĩ dụ: Anh B là con của ông A, cũng là cha 
của bé C. Nếu chỉ riêng một mình anh B thì 
không thể gọi là con, cũng không thể gọi là cha.) 

Cho nên, vỏng-luân-hồi thập-nhị-duyên-sinh 
theo định luật nhân-quả-liên-hoàn trong 12 chị- 
pháp nối dính vào nhau thành vòng không có 
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điểm bắt đầu, cũng không có điểm cuối. 12 chỉ- 
pháp trong vỏng-luán-hói tháp-nhị-duyên-sinh 
phân tích nhán và quả theo 3 thời: 

* ô-minh, hành là nhân quá-khử. 

* Thức, danh-sắc, lục-nhập, lục-xúc, lục-thọ 
là quả hiện-tại. 

* Tham-di, thủ, hữu là nhân hiện-tại. 

* Sinh, già, chết là quả vị-lai. 

Đối với chúng-sinh còn vô-rminh và tham-ái, 
thì vó-zminh không phải là pháp băt đâu, và /Zo, 
fứ, cũng không phải là pháp cuôi. 

Thật ra, vô-mminh chỉ là nhán-duyên quá-khứ 
mà thôi, không phải là nhân-duyên bất đâu, vì 
vô-minh còn là quả của 4 pháp-trâm-luân. Như 
Đúc-Phật dạy: 

“Äsavasamudayä avijjãsamudayo... ” 

“Do có sự sinh của 4 pháp-trâm-luân, nên có 
sự sinh của vô-minh... ” 


Và lão, tử... chỉ là pháp cuối cùng của mỗi 
kiếp mà thôi, bởi vì chúng-sinh còn vó-zminh và 
tham-ái sau khi chết, thì nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau. Kiếp sau như thế nào, chỉ tuỳ thuộc 
vào quả của nghiệp của chúng-sinh ấy mà thôi. 





` Abhidhammaprtaka, bộ Vibhangapäll. 
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Vòng-Tam-Luân 

Vòng-Iuân-hôi thập-nhị-duyên-sinh có 12 chỉ- 
pháp, được phân chia thành /œzm-luân, luân 
chuyên theo chiều hướng nhất định như sau: 

- Phiền-não-luân: Gồm có 3 chi-pháp: vô- 
minh, lục-di, tứ-thú. 

- Nghiệp-luân: Gồm có 2 chi-pháp: hành, 
nghiệp-hữu. '” 

- Quả-luân: Gồm có § chi-pháp: Cảnh-hữu, thức, 
danh-sắc, lục-nháp, lục-xúc, lục-thọ, sinh, lão tử... 

Vòng-luân-hồi “7háp-nhjị-đduyên-sinh” luân 
chuyên theo 3 luân: Phiên-não-luân —> Nghiệp- 
luân —> Quả-luân —> Phiền-não-luân...từ kiếp 
này sang kiếp khác tiếp nối với nhau, kế từ vô 
thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại, 
và sẽ còn những kiếp vị-lai, đối với chúng-sinh 
còn phiên-não-luân. 

Biểu tượng vòng-luân-hồi và tam-luân 


Z 


< 
Vòng 


AC luân 


XS. SEN 4, “ấ 








! Bhavo: Hữu là sự hiện hữu của sự sinh có 2 loại: sự hiện hữu của 
nghiệp và sự hiện hữu của quả của nghiệp đó là tái-sinh kiếp sau. 
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Giải Thích Tam-Luân 
4.1- Phiền-não-luân tạo nghiệp luân 


Chúng-sinh còn vó-zminh, lục-ái, fứ-thú làm 
nhân duyên khiên tạo nên bái-?hiện-nghiệp, 
thiện-nghiệp do thân, khâu, ý. 


* Phiền-não làm nhân duyên tạo bất-thiện-nghiệp 


Số chúng-sinh do vó-minh, không biết rõ bár- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả khổ trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiều kiếp trong vị-lai. Và cũng có 
số chúng-sinh, tuy có hiểu biết bár-thiện-nghiệp 
cho guả khổ như vậy, nhưng vì vô-minh, tham- 
ái có nhiều năng lực quá, nên xui khiến tạo mọi 
bát-thiện-nghiệp băng thân, khâu, ý như sau: 

- Thân hành ác như: Sát-sinh, trộm-cắp, tà-dâm. 

- Khẩu nói ác như: Nói-dối, nói lời đâm thọc 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích. 

chà nghĩ ác như: Tham-lam, thù-hán, tà-kiến. 

* Phiền-não làm nhân duyên tạo thiện-nghiệp 


Số chúng-sinh do vó-minh, không biết rõ 
chân-lý tứ Thánh-để, không biết rõ ngũ-uẩn là 
khổ thật. Vì vậy, muốn hưởng sự an-lạc tạm 
thời, nên tạo các thiện-nghiệp: 

- Dục-giới thiện nghiệp cho quả an-lạc 
trong cối dục-giới. 
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- Sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc trong 
CỐiI trời săc-giới. 

- Jô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc 
trong cối trời vô-săc-giới. 

Sự an-lạc trong các cõi-giới này không phải là 
chân-lý, không phải cõi vĩnh hăng, chỉ có tính 
cách an-lạc tạm thời trong thời gian lâu dài hoặc 
ngăn ngủi tùy theo năng lực quả của thiện- 
nghiệp ầy mà thôi. 

Như vậy, gọi là phiền-não-luân khiến tạo 
nghiệp-luân. 

4.2- Nghiệp-luân cho quá-luân 

Chúng-sinh còn phiền-não khiến đã tạo bất- 
thiện-nghiệp, thiện-nghiệp, nêu khi nghiệp nào 
có cơ hội thì nghiệp ây cho quả, chúng-sinh ây 
thọ quả của nghiệp ây. 


* Nếu bắr-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có cơ hội 
cho quả trong kiếp hiện-tại thì phải chịu quả xấu 
như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy đối-tượng xấu. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe đồi-tượng thanh đỏ. 

- Tỷ-thức-tâm ngửi đối-tượng mùi hôi hảm. 

- Thiệt-thức-tâm nếm đồi-tượng vị đở. 

- Thân-thức-tâm tiếp xúc đối-tượng xúc thô cứng. 

- Y-thức-tâm biết đối-tượng pháp không hài lòng. 
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* Nếu bát-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau thì sinh 1 trong 4 cối ác-giới: địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh tùy theo năng 
lực quả của bất-thiện-nghiệp ây, chúng-sinh ấy 
phải chịu quả khổ trong cối ác-giới, cho đến khi 
mãn quả của bắt-thiện-nghiệp ấy (chết), tồi tái- 
sinh kiếp sau tuỳ theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Nếu fhiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong 
kiếp hiện-tại thì được hưởng quả rốt như sau: 

- Nhãn-thức-tâm nhìn thấy đối-tượng tỐ.. 

- Nhĩ-thức-tâm nghe đồi-tượng thanh hay. 

- T-thức-tâm ngửi., đối- -tượng hương thơm. 

- Thiệt-thức-tâm nêm đối- -[WỢIg VỊ Ig0H. 

- Thán-thức-tâm tiếp xúc đối-tượng xúc mêm mại. 

- Y-thức-tâm biết đồi-tượng pháp đáng hài lòng. 


* Nếu đc-giới thiện-nghiệp có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người như thế nào, hoặc 
làm chư-thiên cõi nào trong 6 cõi trời dục-gIới 
thì hoàn toàn tuỳ theo quả của thiện-nghiệp ấy. 

Người hoặc chư-thiên ấy hưởng sự an-lạc trong 
cõi ây cho đến hết tuổi thọ (chết), rồi tái-sinh 
kiếp sau tùy theo nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Săc-giới thiện-nghiệp chắc chắn cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm Phạm-thiên cõi nào trong 
l6 cõi trời sắc-giới, tùy theo bậc thiền sở đắc 
của hành-giả. 
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VỊ Phạm-thiên ây hưởng sự an-lạc vi-tê hơn ở 
cối dục-giới cho đên hệt tuôi thọ của cõi trời 
săc-giới ây (chêt), rôi tái-sinh kiêp sau tuy theo 
nghiệp của chúng-sinh ây. 

* Vô-săc-giới thiện-nghiệp chặc chăn cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm Phạm-thiên cõi nào trong 4 
cối trời vô-săc-giới, tùy theo bậc thiên sở đắc 
của hành-giả. 

VỊ Phạm-thiên ây hưởng sự an-lạc vi-tê hơn ở 
cối săc-giới cho đên hêt tuôi thọ của cõi trời vô- 
săc-giới ây (chêt), rôi tái-sinh kiêp sau tuy theo 
nghiệp của chúng-sinh ây. 

4.3- Quả-luân sinh phiền-não-luân 

Quả-luân là sự hiện hữu của chúng-sinh trong 
tam-gIớI: 

- Chúng-sinh có ngñũ-uân: săc-uân, thọ-uán, 
tưrởng-uán, hành-uán, thức-uấn trong cõi dục- 
ĐIỚI Và CỐI SắC-gIỚI. 

- Chúng-sinh có /ứ-uân: thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uán, thức-uân, (không có săc-uán) trong 
CỐI VÔ-SắC-BIỚI. 

- Chúng-sinh có nhát-uân là săc-uân (không có 
4 danh-uán) trong cõi sắc-giới Vô-tưởng-thiên. 

Nêu các chúng-sinh này chưa điệ án được 
phiên-não, vồ-mỉnh, tham-ái... khi có cơ hội thì 
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phiền-não phát sinh làm nhân duyên khiến tạo 
nên /hiện-nghiệ? hoặc bắt-thiện-nghiệp, TÔi trỞ 
lại vông-fam-luân chuyển biến không ngừng từ 
kiếp này sang kiếp khác, trong vỏng / sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Tam-luân này chuyển biến theo định luật 
nhân-quả như sau: 

Phiên-não-luân là nhân, nghiệp-luân là quả; 
nghiệp-luân là nhân, quả-luán là quả; quả-luân 
là nhân, phiên-não-luân là quả cứ tiêp diễn như 
vậy theo /am-luân trong vòng-luân-hồi thập-nhị- 
duyên-sinh. 

* Đúc-Thế-Tôn đã diệt tận được tất cả 1.500 
loại phiên-não, nhô tận gôc rê của vô-minh và 
tham-di băng 4 Thánh-đạo-fuệ rôi. Cho nên 
vỏng-tam-luán bị tan rã, tách rời không còn luân 
chuyên được nữa, do điệ/ án được phiên-não- 
luán. 

Vì vậy, Đức-T' hế-Tôn cô Ân-đức Araham với 
ý nghĩa phá hủy vỏng fứ sinh luân-hồi trong ba 
giới bôn loài. 

5- Araharmm có ý nghĩa không bao giờ hành 
điêu ác ở nơi kín đáo như thê nào? 

Nơi kín đáo là nơi không một ai thấy, không 
một ai nghe, không một ai biết, cũng không có 
một ai có thê nghi ngờ. Như vậy, đôi với hạng 
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phàm-nhân còn mọi phiên-não, nơi kín đáo ây là 
nơi dê hành-ác do thân, khâu, ý, vì không sợ aI 
chê trách. 


Đức-Thế-Tôn là Bậc đã diệt tận tất cả mọi 
phiên-não, mọi tham-ádi mọi bất-thiện-tâm 
không còn nữa, nên thân, khâu, ý của Ngài lúc nào 
cũng hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh. Cho nên, 
dầu ở nơi kín đáo, không một ai thấy, không một 
ai nghe, không một aI biết, cũng không một ai có 
thể nghi ngờ, thì Đức-Thế-Tồn cũng không bao 
giờ hành-ác do thân, khẩu, ý nữa. 

Cho nên, Ð#ức-7hé-Tôn cô ân-đức Araham 
với ý nghĩa không bao giờ hành điều ác ở nơi 
kín đáo. 
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2- Ân-Đức-Phật Sammäãsambuddho 


Hipi so Bhagava Sammasambuddho. 

(Cách đọc: ?-f-pí xô phá-gá-voa Xăm-ma-xăm-bút-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt 
tận mọi phiên-não, mọi tham-di, mọi ác-pháp 
không còn dự sót, đặc biệt diệt được mọi tiền- 
khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cối-giới chúng-sinh, nên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Sưmnmãsambuddho: Do đó, Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 


Chân-lý tứ Thánh-đề 


- Khố-Thánh-để: Đô là ngũ-uẩn, danh-pháp, 
sắc-pháp trong tam-giới là pháp nên biết. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đề: Đó là tham-ái là 
pháp nên diệt. 

- Diệt khô-Thánh-để: Đó là Niễt-bàn là pháp 
nên chứng ngộ. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để: Đô 
là bả/-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh: chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
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mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định 
là pháp nên tiên hành đê chứng ngộ Niêt-bàn, 
diệt khô-Thánh-đê. 


Đức-Tì hế-T: ôn đã tự mình chứng ngộ chân-Jý 
tứ Thánh-đề không thây chỉ dạy, chứng đặc 4 
Thánh-đạo, 4 TÌ hánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán đấu tiên trong toàn cöi-giới 
chúng-sinh, nên gọi là Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác độc nhát vô nhị. 

- Đức-Thế-Tôn chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề 
băng trí-tuệ siêu việt suy xé pháp “7háp-nhị- 
đuyên-sinh ” như: 

“AviJa paccayä sankhara... ` 

“Do vô mình làm duyên, nên hành sinh... ” 

Đức-Thê-Tôn đã chứng ngộ khổ-Thánh-đề và 
nhân sinh khô- Thánh-đề. 

Và trí-tuệ-siêu-việt suy xét pháp “7hập-nhị- 
nhân-diệt `: 

“Avjjayaweva asesaviraganirodha  sankhara 
nữrodho... ” 

“Do diệt tận vô-minh, tham-di không còn dự 
sót, nên diệt các hành... ” 


Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ diệt khổ-Thánh- 
đề và pháp-hành dán đến diệt khó- Thánh- đê. 
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Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, cô 
danh hiệu là Đức-Phật G@otama. 

Đức-Phật đã khẳng định với nhóm 5 Tỳ-khưu 
trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân “ rằng: 

- Này chư Tỳ-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biẾt rõ thát-tánh của tứ 1ì hánh-để theo 
tam-tuệ-luân (ri-tuệ-học, trrtuệ-hành, tri-tuệ-thành) 
thành 12 loại tri-tuệ-siêu-việt hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư Tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai khẳng 
định, truyễn dạy rằng: “Như-Lai đã chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác vô thượng 
trong toàn cối-giới chúng-sinh, nhân-loại, vua 
chúa, sa-môn, bả-la-môn, chư-thiên, ma Vương, 
phạm-thiên cả thảy. ” 


Như vậy, Đức-Thế-Tôn đã chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, trở thành bác Thánh 
A-ra-hán đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng- 
sinh, nên có án-đức Sammasambuddho: Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 





'Samyuttanikäya, Mahãvagøa, kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Ñeyyadhamma 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác đặc biệt biết đủ 
5 pháp Neyyadhamna: 


- Sankhãra: Tất cả pháp-hành cấu tạo. 

- Vikãra: Sắc-pháp, danh-pháp biến đổi. 

- Lakkhana: Trạng-thái sinh, trụ, diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp. 

- Pañfattidhamma: Chế-định-pháp: Chê định 
ngôn ngữ đê thuyêt giảng chánh-pháp. 

- Nibbãna: Niễt-bàn, pháp diệt khổ-Thánh-đề. 


Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác hoặc Đức-Phật 
Toàn-Giác có đầy đủ 5 pháp ấy, nên Ngài có 
khả năng chế định ra ngôn ngữ, đề thuyết pháp 
tế độ chúng-sinh '?. 


Cho nên, Đức-Thế-Tồn có ân-đức Sqmmãsam- 
buddho: Đúc-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


' Chư Phật Độc-Giác cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán gọi là Đức-Phật Độc- 
Giác, mà Ngài không thuyết pháp tế độ chúng-sinh khác cùng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đê y theo Ngài. Bởi vì, Ngài 
không chế định được ngôn ngữ đề thuyết pháp như Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Còn bậc Thánh Thanh-văn, sở dĩ thuyết pháp tế độ chúng- 
sinh được là do nhờ nghe học hỏi theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 
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3- Ân-Đức-Phật Vijjãcaranasampanno 

Tipi so Bhagava vịjacaraIasamDanno. 

(Cách đọc: í-tí-pí xô phá-gá-voa víf-cha-chá-rá-nả- 
xăm-păn-nô). 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- lipi: Bởi Ngài là Bậc có đây đủ Tam-minh, 
Bảt-minh và 15 Đức-hạnh cao thượng, 

- Vijjãcaranasampamno: Do đó, Đức-Thế- Tôn 
có ân-đức Minh-Hạnh- Túc. 


Tam-Minh 


1-Tiên-kiếp-minh (Pubbeniväsãnussatiñäna) 
là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ, nhớ rõ trở lại tiền-kiếp 
từ một kiếp, hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, 
hằng vạn kiếp, hăng triệu kiếp, hằng triệu triệu 
kiếp. Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có khả năng 
ghi nhớ lại vô số kiếp không có giới hạn (còn 
Đức-Phật Độc-Giác, bác Thánh Thanh-văn-giác 
CÓ giới hạn). 

Tiên-kiếp-minh là trí-tuệ biết rõ tiền-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, tên gì, thuộc dòng dõi 
nảo, tạo thiện-nghiệp, bất- thiện-nghiệp, thực- 
hành pháp-hạnh ba-la-mật, ... tuổi thọ... đều ghi 
nhớ rõ ràng mọi chỉ tiết. 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana) là 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp quá-khứ, kiếp vị-lai 
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của tất cả chúng-sinh như mắt của chư-thiên, 
phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-mỉnh cô 2 loại: 

- Tủ-sinh-minh (Cutipapafañana) là trí-tuệ 
biết rõ sự tử, sự tái-sinh của tất cả chúng-sinh. 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có /-sinh-minh 
này biết rõ chúng-sinh sau khi chết rồi, nghiệp 
nào cho quả tái-sinh trong cảnh giới nào. 

- Vị-lai-kiến-minh (Anagatarnsañana) là trí-tuệ 
thấy rõ những kiếp vị-lai của chúng-sinh. Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác dùng vị-izi-kiến-minh này 
để thọ ký chúng-sinh trong những kiếp vị-lai xa 
xăm, còn thời gian bao nhiêu đại-kiếp trái đất 
nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
Đức-Phật Độc-Gnác, bậc Thánh Thanh-văn-giác... 

3- Trâm-luân-tận-minh (Asavakkhayañäna) 
là trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, đỗ là 4 Thánh- 
đạo-tuệ, diệt tận được 4 pháp phiên-não trâm- 
luân (äsava) không còn dư sót, đồng thời Đức- 
Thế-Tôn diệt tận được tất cả mọi /iên-khiên-tật 
(wãsanã) do tích lũy từ vô lượng kiếp trong 
quá khứ. 

Bát-Minh 

1- Tiên-kiếp-mìinh (Pubbeniväsãnussatiñäna). 

2- Thiên-nhãn-minh (Dibbacakkhuñana). 

3- Trâm-luân-tận-minh (Ãsavakkhayañäna). 
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4- Thiền-tuệ-mìỉnh (Vipassanañäna) là trí- 
tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
điệt của danh-pháp sắc-pháp, và ứri-fuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 
Thánh-quả-tuệ và Niễt-bàn. 

5- Tha-tâm-mìinh (Cetopariyañana) là trí-tuệ 
có khả năng biết đến tâm của người khác, 
chúng-sinh khác đang nghĩ gì, với thiện-tâm 
hoặc bắt-thiện-tâm, ... 

6- Hóa-tâm-minh (Manomayiddhiana) là 
trí-tuệ có khả năng hóa thân khác theo mong 
muốn của mình, do năng lực của thiền-định. 


Như trường hợp Đức-Phật-Gofama thuyết 
tạng Vi-Diệu-Pháp vào hạ thứ bảy tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên suốt ba tháng. 

Mỗi ngày đến giờ đi khát thực, Đức-Phật hóa- 
thân khác như Đức-Phật tiếp tục thuyết pháp, 
còn chính Đức-Phật thật ngự đi khất thực ở Bắc- 
câu-lưu-châu. Khi độ ngọ xong, Đức-Phật ngự 
trở lại cung trời thay thế Đức-Phật-hóa-thân ấy. 

7- Thiên-nhĩ-mỉnh (Dibbasotañana) là trí-tuệ 
có khả năng nghe được mọi thứ tiếng nĐƯỜI, 
tiếng súc-sinh, tiếng chư-thiên gần xa do năng lực 
thiền-định, như tai của chư-thiên, phạm-thiên. 

8- Thân-thông-mình (Iddhividhañäna) là tri- 
tuệ có khả năng biến hóa nhiều phép-thần-thông 
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khác nhau do năng lực thiền-định, như một 
người hóa thành nhiều người, tàng hình không ai 
thấy, hiện hình nơi khác, đi xuyên qua núi, đi 
trên hư không, ... 


15 Đức-Hạnh Cao Thượng 


1- Giới đức: Hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh. 

2- Thu thúc lục căn thanh-tịnh: Thu thúc khi 
thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, 
nếm bằng lưỡi, tiếp xúc bằng thân, suy nghĩ 
bằng ý hoản toàn thanh-tịnh. 

3- Biết tri-túc trong vật thực: Nhận vật thực 
vừa đủ, khi thọ thực đàng hoàng, còn 4 - Š 
miếng nữa đủ no, biết ngừng lại để dành uống 
nước, không dùng no quá. 

4- Tỉnh-tắn-tnh-thức: Ngày, đêm tinh-tấn 
hành phận sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ, ban 
đêm có 3 canh; canh đầu (khoảng từ 18-22 giờ): 
Ngôi hành đạo, đi kinh hành; canh giữa (Khoảng 
từ 22 đến 2 giờ khuya): Nằm nghỉ ngủ trong tr 
thế nằm nghiêng bên phải, có trí nhớ, tri-tiệ 
trước khi ngủ, sẽ thức dậy lúc cuối canh giữa; 
canh chót (khoảng từ 2 giờ đến hừng sáng): 
Hành đạo, đi kinh hành,... gọi là tinh-tẫn luôn 
luôn tỉnh thức. 

5- Đức-tin: Có đức-tin không lay chuyền. 

6- Trí nhớ: Thường có trí nhớ. 
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7- Hồ thẹn: Biết hỗ-thẹn tội-lỗi. 

8- Ghê sợ: Biết ghê-sợ tội-lỗi. 

9- Đa văn túc trí: Học nhiều hiểu rộng tất cả 

các pháp. 

10- Tỉnh-tấn: Có tâm tinh-tắn không ngừng nghỉ. 

11- Tri-tuệ: Có trí-tuệ hiểu biết rõ tất cả các pháp. 

12- Đệ nhất thiên: Có đệ nhất thiền sắc-giới 

và vô-sắc-giới. 
13- Đệ nhị thiển: Có đệ nhị thiền sắc-giới và 
VÔ-SắC-gIỚI. 

14- Đệ tam thiên: Có đệ tam thiền sắc-giới và 
VÔ-SắC-gIỚI. 

15- Đệ tứ thiên: Có đệ tứ thiền sắc-giới và 
VÔ-SắC-gIỚI. 

Đó là 15 Đức-hạnh cao thượng. 

Đức-Thế-Tôn có trọn đủ tam-minh, bảt-minh 
và l5 đức-hạnh cao thượng hợp với đại-bi-tâm, 
tê độ chúng-sinh hữu duyên nên tê độ đê chúng- 
sinh ây giải thoát khỏi mọi cảnh khô tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bôn loài. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Vijjãcarana- 
sampanno: Đức-Minh-Hạnh- Tục. 
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4- Ân-Đức-Phật Sugato 


Tipi so Bhagava Sugat0o. 

(Cách đọc: Í-ti-pí xô phá-gá-voa Xiú-gá-tô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc thuyết pháp chân-]ÿ 
đem lại lợi ích thật sự cho chúng-sinh. 

- Sueafo: Do đó, Đúc-Ti hế Tôn có ân-đức 
Thiện Ngôn. 

Sugato có 4 ý nghĩa 

- Thuyết pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho 

chúng-sinh. 

- Noự theo Thánh-đạo. 

- Ngự đến Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 

- Ngự đến mục đích cao thượng, bất thoái chí. 


Giải thích 
1- Sugato có ý nghĩa thuyết pháp chân-lý đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh như thê nào? 


Đức-Thế-Tôn tùy thời thuyết pháp chân- lý 
chắc chắn đem lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nêu 
không đem lại lợi ích, thì Đức- Thế-Tôn không 
thuyết pháp. 
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Đức-Thế-Tôn biết rõ 6 trường hợp, trường 
hợp nào nên thuyết giảng và trường hợp nào 
không nên thuyết giảng như sau: 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân 
thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không 
hài lòng, không hoan hỷ. Ngài không thuyết 
giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào không chân 
thật, không đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài 
lòng, hoan hỷ. Ngài vẫn không thuyết giảng 
pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
nhưng không đem lại sự lợi ích, dù người nghe 
hài lòng, hoan hỷ. Ngài vẫn không thuyết giảng 
pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài 
lòng, không hoan hỷ. Ngài không thuyết giảng 
pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, 
đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hỷ. Ngài biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ 
thuyết giảng pháp ấy. 

- Đức-Thế-Tôn biết rõ pháp nào chân thật, đem 
lại sự lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ. Ngài 
biết rõ tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp áy. 
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Vì vậy, Đức-T: hế- Tôn có ân-đức Sugafo với ý 
nghĩa thuyêt pháp chân-lý đem lại sự lợi ích cho 
chúng-sinh. 


2- Sugafo có ÿ nghĩa ngự theo Thánh-đạo như 
thể nào? 


Đức-Thế-Tôn ngự theo Thánh-đạo hợp đủ 8 
chánh là: 

M Chánh-kiến: Trí-tuệ chân-chính là /rí-tuệ- 
thiên-tuệ chứng ngộ chán-hÿ tứ Thánh-đề. 

* Chánh-fr-duy: Tư-duy chân-chính là: 

- Tư-duy thoát khỏi ngũ dục. 

- Tư-duy không thù oän. 

- Tư-duy không hại chúng-sinh. 

* Chánh-ngữ: Nói lời chân-chính là: 

- Không nói-dối. 

- Không nói lời đâm thọc chia rẽ. 

- Không nói lời thô tục. 

- Không nói lời vô ích. 

* Chánh-nghiệp: Hành-nghiệp chân-chính là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cấãp. 

- Không tà-dâm. 

-_* Chánh-mạng: Nuôi-mạng chân-chính là không 

sông theo tà-mạng do thân, khâu hành-ác. 
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* Chánh-tinh-tấn: Tinh-tân chân-chính là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không 
cho sinh. 

- Tỉnh-tấn diệt ác-pháp đã sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiệnpháp chưa sinh, 
được sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho tăng trưởng thiện-pháp đã 
sinh. 

* Chánh-niệm: Niệm chân-chính là: 

- Niệm-thân, thân là đối-tượng của chánh-nIỆm. 

- Niệm-thọ, thọ là đối-tượng của chánh-niệm. 

- Niệm-tâm, tám là đối-tượng của chẳnh-HIỆMm. 

-Niệm-pháp, pháp là đồi-tượng của chánh-niệm. 


ở Chánh-định: Định chán-chính là định-tâm 
trong thiên siêu-tam-giới có đôi-tượng Niêt-bản. 

- Định-tâm trong đệ nhất thiên siêu-tam-giới. 

- Định-tám trong đệ nhị thiên siêu-tam-giới. 

- Định-tám trong đệ tam thiên siêu-tam-giới. 

- Định-tám trong đệ tứ thiên siêu-tam-giới. 

- Định-tám trong đệ ngũ thiên siêu-tam-giới. 

Thánh-đạo hợp đủ § chánh này đồng sinh 
trong Thánh-đạo-tâm, Thánh-quả-tâm, có đôi- 
tượng Niêt-bàn. 

Vì vậy, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự theo Thánh-đạo. 
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3- Sugafto có ý nghĩa ngự đến Niễt-bàn an-lạc 
tuyệt đổi như thê nào ? 


Đức-Thế-Tôn là Bậc đâu tiên chứng ngộ Niết- 
bàn bằng trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới đó là: 4 
Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ, nên Đức-Thế- 
Tôn có âm-đức Sugafo với ý nghĩa ngự đến 
Niết-bàn đầu tiên an-lạc tuyệt đối. 


Về sau, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp tế độ các 
hàng đệ-tử cũng chứng ngộ Niết-bàn cũng băng 
Thánh-đạo-tuệ, Thánh-quả-fuệ nhưng những bậc 
Thánh Thanh-văn đệ-tử này không có án-đức 
Šuøato như Đức-Thế-Tôn, bởi vì không phải bậc 
đầu tiên chứng ngộ Niết-bản. 

Vì vậy, chỉ có Đức-Thế-Tôn mới cô ân-đức 
Sugato với ý nghĩa ngự đến Niễt-bàn an-lạc 
tuyệt đổi mà thôi. 


4- Sugato có ý nghĩa ngự đến mục đích cao 
thượng, bắt thoái chí như thê nào? 


Đức-Bô-Tát Đạo-sĩ Sumedha là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama có ý nguyện muốn trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Lần đầu tiên, Đức-Bô-Tát Đạo-sĩ Sumedha 
được Đức-Phát Dipankara thọ kỹ xác định thời 
gian còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái 
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đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
G¡iác, có danh hiệu là Đức-Phật Goftama. 


Từ đó, Đức-Bồ-Tát trở thành Ðức-Bồ-Tát 
Chánh-Đẳng-Giác có định tiếp tục thực-hành 
cho đầy đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung và l0 pháp-hạnh ba-lamát bậc 
thượng, suốt khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trái đất một cách bất thoái chí. 


Đến kiếp chót, Đức-Bồ-Tát Siddhatha từ bỏ 
ngai vàng đi xuất gia đã chứng đắc thành Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, có danh hiệu là Đức- 
Phát Goftama. 

Cho nên, Đức-Thé-Tôn cô ân-đức Sugato với ý 
nghĩa ngự đến mục đích cao thượng bắt thoái chí. 
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5- Ân-Đức-Phật Lokavidũ 


lHipi so Bhagava Lokavidi. 

(Cách đọc: J-/-pí xô phá-gá-voa Lô-ká-vi-đu) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bác thấy rõ, biết rõ tông 
các loài chúng-sinh, tông các cối chúng-sinh, 
tông các pháp-hành. 

- ÙLokavidn: Do đó, Đức-Thê-Tôn có ân-đức 
Thông Suôt Tam-tông-pháp. 

* Loka là các pháp có sự sinh, sự diệt, sự 
thành, sự hoại, ... n„gñ-uân của mình gọi là loka 


Loka Có 3 Loại 


- Tổng các loài chúng-sinh (sataloka). 

- Tổng các cõi chúng-sinh (okäsaloka). 

- Tổng các pháp-hành (sankhãraloka). 

Đức-Thế-Tôn có 2 loại frí-tuệ đặc biệt mà 
Chư Phật Độc-Giác và bậc Thánh Thanh-văn 
không có là: 

- Indriyaparopariyatañana: Tri-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ cao thấp của mỗi chúng-sinh. 
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- Asayänusayañana: Trí-tuệ thấy rõ, biẾt rõ 
phiền-não ngắm ngầm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Cho nên, Ðức-7hé-Tôn có khả năng đặc biệt 
thông suốt cả 3 tổng-pháp. 


1- Thể nào gọi là tổng các loài chúng-sinh 
(saftaloka) ? 

* Chúng-sinh có 4 loài: 

- Thai-sinh: Chúng-sinh sinh từ bụng mẹ như 
loài người, voi, ngựa, trâu, bò, V.V... 

- Noãn-sinh: Chúng-sinh sinh từ trứng như 
9à, vịt, chỉm, v.V... 

- Thấp-sinh: Chủng-sinh sinh từ nơi âm thấp 
như cøn đồi, con giun, ... 

- Hóa-sinh: Chúng-sinh sinh hiện hữu ngay 
tức thì như chw-thiên, phạm-thiên, loài ngạ-quỷ, 
a-su-ra, chúng-sinh địa-ngục, con người đấu 
tiên xuất hiện trên trải đất Hây, ... 


* Chúng-sinh phân chia theo uẫn có 3 hạng: 


- Chúng-sinh có ngữ- uấn: sắc- uấn, thọ-uẩn, 
trởng-uẩn, hành- -uẩn, thức- -uẩn trong II cõi 
dục-giới và 15 cõi sắc-giới (trừ cõi sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên). 
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- Chúng-sinh có tứ-uẩn: thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn (không có sắc-uẩn) trong 4 
cõi vô-sắc-giới. 

- Chúng-¬sinh có nhằt-uẩn là sắc-uẩn (không có 
4 danh- uẩn) trong cõi sắc- giới Vô- -tưởng- -thiên. 

Đức-Thế-Tôn biết rõ tất cả mọi loài chúng- 
sinh có 5 pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp- chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
già dặn hoặc còn non nớt, có phiên- -não ngắm 
ngâm nặng hoặc nhẹ, có bản tánh riêng của môi 
chúng-sinh, có nguyện vọng cao cả của mỗi 
chúng-sinh. 

Cho nên, Ðức-7hế-Tôn thấy rõ, biết rõ chúng- 
sinh có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả trong kiếp hiện-tại, hoặc có nguyện vọng 
muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hoặc Đức-Phật Đóc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác,... trong kiếp vị-lai. Chúng-sinh 
không có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả trong kiếp hiện tại, do nguyên nhân 
nào, ... 

Đức-Thế- Tôn thây rõ, biết rõ thông suốt tất cả 
các loài chúng-sinh không còn dư sót. 


2- Thế nào gọi là tổng các cõi chúng-sinh 
(okasaloka)? 
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Tổng các cõi chúng-sinh (okãsaloka) là nơi 
tạm trú của tât cả các loài chúng-sinh trong tam- 
giới gôm có 3l cõi. Môi chúng-sinh được tạm 
trú với thời gian mau hoặc lâu hoàn toàn tùy 
thuộc vào năng lực quả của thiện-nghiệp, quả 
của ác-nghiệp hồ trợ mỗi kiêp chúng-sinh. 

Tam-giới có 31 cối: 

- Dục-giới có l] cối. 

- Säc-giới có l6 cối. 

- Vô-săc-giới có 4 cõi. 

2.1- Dục-giới có I1 cõi chia ra 2 cõi gIới: 

* 4 Cỗi ác-giới: 

- Cối địa-ngục: Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Cối a-su-ra. Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Cối ngạ-quỷ: Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Loài súc-sinh: Chúng-sinh có tuôi thọ không 
nhât định. 

* 7 Cõi thiện dục-giới: 

- Cối người: Con người có tuôi thọ không 
nhât định. 

- Cối trời dục-giới Tứ-đại-thiên-vương: Chư- 
thiên có tuôi thọ 500 tuôi trời, băng 9 triệu năm 
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cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
50 năm cõi người). 

- Cối trời dục-giới Tam-tháp-tam-thiên: Chư- 
thiên có tuổi thọ 1.000 tuổi trời, bằng 36 triệu 
năm cõi người (bởi l ngày I đêm ở cõi trời này 
bằng 100 năm cõi người). 

- Cõi trời dục-giới Dạ-ma-thiên: Chư-thiên 
có tuổi thọ 2.000 tuổi trời, bằng 144 triệu năm 
cõi người (bởi 1 ngày 1 đêm ở cõi trời này bằng 
200 năm cõi người). 

- Cði trời dục-giới Đâu-suất-đà-thiên: Chư- 
thiên có tuổi thọ 4.000 tuổi trời, bằng 576 triệu 
năm cõi người (bởi l ngày I đêm ở cõi trời này 
bằng 400 năm cõi người). 

- Cối trời dục-giới Hóa-lạc-thiên: Chư-thiên 
có tuổi thọ 8.000 tuổi trời, bằng 2.304 triệu năm 
cõi người (bởi 1 ngày I đêm ở cõi trời này băng 
800 năm cõi người). 

- Cối trời dục-giới Tha-hóa-tự-tại-thiên: Chư- 
thiên có tuổi thọ 16.000 tuổi trời, bằng 9.216 
triệu năm cõi người (bởi l ngày l đêm ở cối trời 
này bằng 1.600 năm cõi người). 


2.2- Sắc-giới phạm-thiên có l6 cõi phân chia 
theo 4 bậc thiên sắc-giới: 


2.2.1- Đệ nhất thiền sắc-giới có 3 cõi: 
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- Cối Phạm-Chúng-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 1⁄3 a-tăng-kỳ kiếp trụ “?. 

- Cõi Phạm-Phụ-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 1/2 a-tăng-kỳ kiệp trụ. 

- Cối Đại-Phạm-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 
l a-tăng-kỳ kiếp trụ. 

2.2.2- Đệ nhị thiền sắc-giới có 3 cõi: 

- Cõi Thiểu-Quang-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 2 đại-kiếp trái đất °°. 

- Cõi Vô-lượng-Quang-thiên: Phạm-thiên có 
tuôi thọ 4 đại-kiệp trái đât. 

- Cði Quang-Âm-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 8 đại-kiệp trái đât. 

2.2.3- Đệ tam thiền sắc-giới có 3 cõi: 

- Cõi Thiểu-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 16 đại-kiệp trái đât. 

- Cõi Vô-lượng-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có 
tuôi thọ 32 đại-kiệp trái đât. 

- Cði Biến-Tịnh-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 64 đại-kiệp trái đât. 


2.2.4- Đệ tứ thiền sắc-giới có 7 cõi: 





: ¡ (1vattathãyI asankhyeyyakappa: a-tăng-kỳ kiếp trụ của trái đất. 
' Đại-kiếp (mahãkappa): trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại- 
không của kiếp trái đất. 
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- Cối Quảng-Quả-thiên: Phạm-thiên có tuôi 
thọ 500 đại-kiệp trái đât. 

- Cõi ÿó-Tưởng-thiên: Phạm-thiên có tuổi 
thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

* Cối Tịnh-Cư-thiên: có 5 cõi dành riêng cho 
Phạm-thiên là bậc Thánh Bât-Lai chứng đắc đệ 
tứ thiên sắc-gIới: 

- Cõi Vô-Phiên-thiên: Phạm-thiên Thánh Bất- 
Lai có tín-pháp-chủ nhiêu năng lực, có tuôi thọ 
1.000 đại-kiệp trái đât. 

- Cõi Vô-Nhiệt-thiên: Phạm-thiên Thánh Bắt- 
Lai có tân-pháp-chủ nhiêu năng lực, có tuôi thọ 
2.000 đại-kiêp trái đât. 

ú Cõi Thiện-Hiện-thiên: Phạm-thiên Thánh 
Bât-Lai có niệm-pháp-chủ nhiêu năng lực, có 
tuôi thọ 4.000 đại-kiệp trái đât. 

- Cõi Thiện-Kiến-thiên: Phạm-thiên Thánh 
Bất- Lai có định-pháp-chủ nhiều năng lực, có 
tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất. 

- Cõi Sắc-Cứu-Cánh-thiên: Phạm-thiên Thánh 
Bắt-Lai có tuệ- pháp-chủ nhiều năng lực, có tuổi 
thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 


2.3- Vô-săc-giới Phạm-thiên có 4 cõi: 


- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới, Không-vồ-biên- 
xứ-thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 20.000 đại-kiệp. 
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- Đệ nhị thiển vồ-sắc-giới, Thức-vô-biên-xưứ- 
thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 40.000 đại-kiếp. 

- Đệ tam thiển vồ-săc-giới, Vô-sở-hữu-xư- 
thiên: Phạm-thiên có tuôi thọ 60.000 đại-kiếp. 

- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới, Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ-thiên: Phạm-thiên có tuổi thọ 84.000 
đại-kiếp. 


* Tam giới gâm có 31 cối. 

* ] tiễu-thế-giới gôm có 31.000 cối. 

* ] trung-thế-giới gôm có 31 triệu cối. 

* ] đạithế-giới gôm có 3l triệu triệu cối 
(31.000 tỉ cõi). 


Đức-Thế-Tôn không những thông suốt 37.000 
ñ cối mà còn thông suôt vồ-số-fhế-giới 
(anantacakkavaja). 


3- Thế nào gọi là tổng các pháp-hành 
(sankharaloka) ? 


Pháp-hành là ngũ-uán do nhân duyên cầu 
tạo, nên có sự sinh, sự diệt. 


Tổng các loài chúng-sinh và tổng các cối 
chúng-sinh thuộc về chế-định-pháp (pañfiatti- 
dhamma), còn tổng các pháp-hành thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Đức-Thế-Tôn thông suốt /ổng các pháp-hành, 
có nhiều pháp như sau: 
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- Pháp-hành có l pháp: T: ất cả chúng-sinh 
được tôn tại do nhờ nhân (ahara). 

- Pháp-hành có 2 pháp: Danh-pháp và sắc-pháp. 

- Pháp-hành có 3 thọ: Thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. 

- Pháp-hành có 4 pháp: 4 pháp đem lại quả 
là vật thực, xúc, tác-ÿý, tâm. 

- Pháp-hành có 3 uuấn: sắc-uấn, thọ-uẩn, 
tưởng-uân, hành-uân, thức-uấn. 

- Pháp-hành có 6 xứ bên trong: nhãn-xưứ, nhĩ- 
xứ, t)-xứ, thiệt-xư, thân-xứ, ÿý-Xưứ. 

Và có 6 xứ bên ngoài: sốc-xứ, thanh-xứ, 
hương-xứ, vị-xứ, xúc-xứ, pháp-Xxứ, V.V... 


Đức-Ti hế- Tôn thông suốt cả vô số pháp-hành 
bắt nguồn từ ngñ-uẩn. 


Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ân-đức Lokavidi: 
Đức-Thông-Suốt-Tam-tồng-pháp (tổng các loài 
chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, tổng các 
pháp-hành). 
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6- Ân-Đức-Phật Anuttaro Purisadammasãrathi 


lHip so Bhagavi Anufflaro purisadamma- 
sarathi. 

(Cách đọc: Í-1i-pí xô phá-gá-voa Ả-nú†-tá-rô-pú-ri xá- 
đăm-má-xa-rá-thí) 


Nghĩa: 


- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc giáo huấn chúng-sinh 
cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm 
nhân lên bậc Thánh-nhân. 

- Anuftaro purisadammasarathi: Do đó, Đức- 
Thế-Tôn có ân-đức Vô-thượng-giáo-hóa chúng- 
sinh có duyên lành. 


Giáo hóa người ác trở thành bậc Thánh-nhân 


Ké cướp sát nhân cắt ngón tay xâu thành 
vòng đeo ở cô có biệt danh là 4#gulimaila. Y có 
võ nghệ cao cường, sông một mình ở trong rừng, 
dù từng đoàn người 20 - 30 người đi qua khu 
rừng ấy, cũng không một ai thoát chết. 


Một hôm, Ðức-Thế-Tôn một mình đi vào 
rừng, nơi trú ấn của Aagulimala, đễ giáo hóa y. 
Y thức tỉnh, từ bỏ sát nhân, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật. 

VỀ sau không lâu, Tỳ-khưu Angulimala 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
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ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cao thượng... 


Giáo hóa dạ-xoa hung dữ trở thành bậc Thánh-nhân 


Tích dạ-xoa Alavaka ă ăn thịt người rất hung ác, 
tàn bạo, có nhiều phép mâu cực kỳ nguy. hiểm. 

Một hôm, biết đạ-xoa ÄJavaka đi văng, Đức- 
Thế-Tôn ngự đến lâu đài của y, ngự trên bảo tọa 
trong lâu đài của dạ-xoa Älavaka. 

Nghe tin Đức-T: hệ- Tôn ngự trên bảo tọa của 
y, dạ-xoa Alavaka nổi cơn giận dữ, vô cùng bực 
tức, liền trở về ngay, y dùng mọi phép mâu cực 
kỳ nguy hiểm để xua đuôi Đức-Thé-Tôn xuống 
khỏi bảo tọa, rời khỏi cung điện của y ngay tức 
khắc, nhưng y hoàn toàn bất lực, không xua đuôi 
Đức-Thế-Tôn được. 

Cuối cùng, có một bài kệ khó mà y quên câu 
giải đáp, y đã hỏi nhiều Sa-môn, Bà-la-môn mà 
không một ai có thể giải đáp đúng, để làm cho y 
hài lòng. Nay y đem bài kệ ấy đặt điều kiện, nếu 
Đức-Thế-Tôn không giải đáp đúng thì phải rời 
khỏi lâu đài của y ngay. 

Thật ra, Đức-7hế-Tôn ngự đến cốt yếu giải 
đáp bài kệ ấy, để tế độ dạ-xoa Alavaka. Cho 
nên, khi đq-xoa Ãjavaka hỏi câu kệ ấy xong, 
Đức-Thế-Tôn liền giải đáp đúng ý nghĩa sâu sắc 
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của câu kệ ấy làm cho đg-xoa ÃJavaka vô cùng 
hoan hỷ. Ngay khi ấy, đq-xoa Äjavaka chứng 
ngộ chân-lý ứø Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bác 
Thánh Nhập-Lưu có đức-tin trong sạch và không 
lay chuyển nơi Tam-bảo. 

Giáo hóa Phạm-thiên tà-kiến trở thành chánh-kiến 

Phạm-thiên Baka ở cung trời sắc-giới cõi 
Quang-Âm-thiên phát sinh thường-kiến mê lầm. 

Đức-Thế-Tôn từ ngôi chùa Jetavana xuất hiện 
lên cõi trời sắc-giới Quang-Âm-thiên, để tế độ 
Phạm-thiên Baka từ bò tà-kiến trở lại chánh 
kiến... 

Giáo hóa loài súc-sinh 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài súc-sinh như 
rồng chúa Apalala, rồng chúa Cũ|odara, rồng 
chúa Mahodara, ... trở thành rồng hiện lành. 

Đức-Ti hế-Tôn giáo hóa tê độ voi chúa Nalã- 
giri tất hung dữ, trong cơn say chạy đến để hại 
Đức-Thế-Tôn. Ngài rải tâm từ đến voi chúa 
Nalagiri, ngay tức khắc voi chúa tỉnh lại, bò đến 
quỳ mọp xuống hai bàn chân của Đức-Thế-Tôn. 
Ngài giáo hóa voi chúa hung đữ này trở thành voi 
hiền lành, biết guy-y Tam-Báảo, thọ trì ngũ-giới. 
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Từ đó về sau, voi chúa rất hiền lành dễ thương, 
Đức-Thế-Tôn đặt tên là voi chúa Dhanapäla... 

Đức-Thế-Tôn giáo hóa tế độ chúng-sinh hữu 
duyên nên tế độ, nghĩa là những chúng- sinh â ây 
tiền-kiếp có liên quan với Ngài, hoặc tiền-kiếp 
đã từng gieo duyên lành nơi Chư Phật trong quá 
khứ, hoặc đã từng tạo đầy đủ ba-la-mật, có đủ 5 
pháp-chủ, đã từng gieo phước duyên trong giáo- 
pháp của Chư Phật quá khứ ấy. 

Nay kiếp hiện-tại, có phước duyên được Đức- 
Thế- Tôn quan tâm đến, để giáo hóa tế độ chúng- 
sinh ấy (nghĩa là không phải Đức-Thế-Tôn gặp 
chúng-sinh nào cũng đêu giáo hóa tế độ chúng- 
sinh ấy được). Đức-Thế-Tôn giáo hóa những 
chúng-sinh mà không có một ai có thê giáo hóa 
tế độ được, không có một vị nào có thể sánh 
được với Ngài. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Ánuffaro 
purisadanunasarathi: Đức-Vô-thượng-giáo-hóa 
chúng-sinh. 


* Riêng Ẩn-Đức-Phật Anutaro purisadamma- 
sãrathi, trong bộ Thanh-TỊnh-Đạo Visuddhimagga, 
phần giảng dạy ân-Đức-Phật, thì ân-Đức-Phật 
này phân chia làm hai ân-đức riêng biệt. 

- Anuftaro: Đức-Vô-thượng. 

- Purisadarnmasarathi: Đức-giáo-hóa chúng-sinh. 
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Giải thích: 
1- Ân-đức Anutaro: Đúc-vô-thượng như thế nào? 


Đức-Thế-Tôn cô silaguna: giới-đức trong 
sạch thanh-tịnh không một ai trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh hơn Ngài. 

Cũng như vậy, Đức-Thế-Tôn có samadhi- 
guna: định-ẩức trong sạch thanh-tnh ... có 
pañnñaguna: tuệ-đức trong sạch thanh-tịnh... có 
vimuttiguna: giải-thoáf-đức trong sạch thanh- 
tịnh... có vữwwífifñanadassanagunua: giải-thoát- 
tri-kiến-đức trong sạch thanh-tịnh không một ai 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh hơn Ngài. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn có ân-đức Anuttaro: 
Đức-vô-thượng. 


2- Ẩn-đức Purisadammasärathi: Đức-giáo- 
hóa chúng-sinh nhự thể nào? 


Đức-Thế-Tôn giáo hóa các loài chúng-sinh có 
duyên lành, mà không có một ai trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh có khả năng giáo hóa tế độ 
chúng-sinh như Ngài. 

Cho nên, Ðức-Thế-Tôn cô ân-đức Purisadam- 
masarathi: Đức-giáo-hóa chúng-sinh. 
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7- Ân-Đức-Phật Satthä Devamanussãnam 


Tipi so Bhagava Sattha deVamanussana1m. 

(Cách đọc: Í-ti-pí xô phá-gá-voa Xặt-tha-đê-voá- 

má-nuf-xa-năng) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bác Tháy của nhán-loại, 
chưu-thiên, chư phạm-thiên, ... 

- Safthãa devamanussanam-: Do đỗ Đức-Thê- 
Tôn có án-đức Thiên-Nhán-Sư. 


Sự lợi ích an-lạc kiếp hiện-tại 


Đức-Thế Tôn giáo huân chúng-sinh thực- 
hành 4 pháp đê đem lại những sự lợi ích, sự an- 
lạc trong kiếp hiện-tại '. 

4 pháp là: 

- Biết siêng năng cần mẫn trong nghệ nghiệp, 

công việc. 

- Biết giữ gìn của cải tài sản. 

- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-tri. 


- Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo 
khả năng của mình. 


' Añguttaranikãya - Atthakanipata, kinh Dĩghajãnusutta. 
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Giải thích: 

I- Biết siêng năng cần mẫn trong nghề 
nghiệp, trong công việc như thê nào? 

Trong cuộc sống mỗi người nên chọn cho 
mình một nghê nghiệp lương thiện, không làm 
khổ mình, . không làm khổ người, không làm khô 
cả mình lẫn người” f2. Biết siêng năng cần mẫn 
trong nghề nghiệp â ấy, trong công việc ấy, có trí- 


tuệ hiểu biết chuyên môn trong nghề nghiệp để 
tạo ra nhiều của cải tài sản cho mình. 


2- Biết giữ gìn của cải tài sản như thế nào? 

Của cải tài sản được tạo ra do đức tính siêng 
năng cần mẫn trong nghề nghiệp, trong công 
việc một cách hợp pháp. Người ây nghĩ răng: 

“Ta nên giữ gìn cân thận những của cải tài sản 

này, trảnh không để lửa cháy, nước ngập lụt 
cuốn trôi, bọn trộm cướp chiêm đoạt... giữ gìn 
của cải tài sản không bị hự mát. ” 

3- Có bạn lành, bạn tốt là bậc thiện-trí như 
thê nào? 

Muốn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc 
lâu dài, cân phải sông gân gũi, thân cận với bậc 





' Tránh 5 nghề: Nghề buôn bán vũ khí, nghề buôn bán người 
hoặc súc vật, nghề buôn bán rượu và các chất Say, nghề buôn 
bán các loại thuốc độc sát hại chúng-sinh, nghề giết gia súc, gia 
cầm đề bán thịt. 
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thiện-trí, làm bạn thân thiết để học hỏi những 
thiện-pháp nên hành, những ác-pháp nên tránh xa. 


Bậc thiện-trí là người có đức-tin chơn-chánh, 
có giới-hạnh đầy đủ trọn vẹn, là bậc đa-văn túc- 
trí, học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ sáng suốt hiểu 
biết các pháp, là bậc thường hoan hỷ trong sự 
bồ-thí. 

Nhờ gần gũi, thân cận bạn lành bạn tốt là bậc 
thiện-trí, nên mình mới có cơ hội học tập, để có 
đức-tin trong sạch, có giới trong sạch, học nhiều 
hiểu rộng, có trí-tuệ hiểu biết các pháp, hoan hỷ 
trong sự bố-thí. Và học hỏi hiểu biết cách làm 
cho của cải phát triển ” và tránh xa cách làm 
cho của cải tiêu hao. 


4- Biết sứ dụng của cải có chừng mực tùy 
theo khả năng của mình nhự thể nào? 

Biệt sử dụng của cải có chừng mực trong 
cuộc sông: 

- Không nên phung phí của cải quá mức. 

- Không nên hà tiện quá mức. 

Nên nghĩ răng: “Phân thu của ta hơn phán chỉ, 
hoặc phán chỉ của ta kém hơn phán thức-uân. ” 





' Cách làm cho của cải phát triển: Kết bạn với bậc thiện-trí, 
không ăn chơi đàng điểm, không uống rượu, không chơi cờ 
bạc. 
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Trong cuộc sống, nếu phần thu tiền bạc của 
cải nhiều hơn mức phần chỉ thì tiền bạc của cải 
còn có phần dư dật, để dành lúc bệnh hoạn ốm 
đau, lúc tuổi già sức yếu không thể tạo ra của cải 
được, nhờ có của cải tiền bạc dư dật, thì cuộc 
sống mới được an-lạc. 

Ngược lại, nếu phần chỉ tiền bạc, của cải 
nhiều hơn mức phần thu, thì tiền bạc, của cải bị 
thiếu thốn, nên cuộc sống lâm vào cảnh túng 
thiếu khổ cực. Biết sử dụng của cải có chừng 
mực tùy theo khả năng của mình là lúc nào cũng 
“phân thu hơn phần chỉ” 


Đó là 4 pháp thực-hành đem lại sự lợi ích, sự 
tiền hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện tại. 


Sự lợi ích an-lạc những kiếp vị-lai 


Đức-Thế-Tôn giáo huấn chúng-sinh thực- 
hành 4 pháp đê đem lại những sự lợi ích, sự tiên 
hóa, sự an-lạc những kiệp vị-lai. 

4 pháp là: 

- Có đực-tin trọn vẹn. 

- Có giới-hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

- Có sự bồ-thí trọn vẹn. 

- CÓ frí-fHỆ frỌH VẸH. 
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Giải thích: 

1- Có đức-tin trọn vẹn như thế nào? 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong 
sạch nơi 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân- 
Đức-Tăng; có đức-tin hoàn toàn nơi nghiệp vả 
quả của nghiệp. 


* Đức-tin trong sạch nơi 9 Ân-Đức-Phật 


- Araham: Đức A-ra-hán là Bậc cao thượng 
có thân, khẩu, ÿ hoàn toàn trong sạch thanh- 
tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường 
của chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. 

- $ammaäsambuddho: Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác là Bác tự mình chứng ngộ chân-|ÿ tứ Thánh- 
để không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não, 
mọi tham-ádi không còn dự sót, đặc biệt diệt được 
mọi tiên-khiên-tật, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hản đấu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi 
là Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

- Vfjjaäcarauasampanno: Đức Minh-Hạnh- 
Túc là Bậc có đây đu tam-minh, bát-minh, và 15 
đức-hạnh cao thượng. 

- Sugafo: Đức Thiện-Ngôn là Bậc thuyết pháp 
chán-]ý chắc chắn đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dài thật sự trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai cho tất cả chúng-sinh. 
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- LokavidN: Đức Thông-Suốt Tam-Tổng-Pháp 
là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng-sinh 
(sattaloka), tổng các cõi chúng-sinh (okãsa- 
loka), tổng các pháp-hành (sankhãraloka). 

- Anuffaro purisadamtmasarath Đúc Vó- 
Thượng-Giáo-Hóa chúng-sinh cải tà quy chánh, 
bỏ ác làm thiện, từ hạng phàm-nhân trở thành 
bậc Thánh-nhân. 

- Sdgífhä devamanussanam: Đực Thiên- 
Nhân-Sư là Bậc Thây của chư-thiên, phạm- 
thiên, nhân-loại. 

- Buddho: Đúc-Phật là Bậc tự mình chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ đạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận mọi phiên- -não, mọi tham-ádi không 
còn dự sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đâu 
tiên trong toàn cối-giới chúng-sinh, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có duyên lành cũng chứng ngộ chân-j tứ 
Thánh-để y theo Ngài, cũng chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành Thánh- 
nhân bác nào tuỳ thuộc vào các pháp-hạnh Ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 

- Bhagavã: Đức-Thế-Tôn là Bậc có 6 Đức- 
hạnh đặc biệt do thành tựu đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh Ba-la-mát. 
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* Đức-tin trong sạch nơi 6 ân-Đức-Pháp 


- §wãkkhãto dhammo: Chánh-pháp gỗm có 
10 pháp là pháp-học chẳnh-pháp và 9 siêu-ftam- 
giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, mà Đức-Phát đã thuyết giảng hoàn hảo 
phân đầu, phân giữa, phần cuối, có ý nghĩa đây 
đủ, văn chương trong sáng và thanh-tịnh. 

- sSgHdiffiko dhammmo: Chánh pháp là 9 
siêu-tam-giớipháp, mà chư Thánh-nhân đã 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào và Niết- 
bàn rồi, tự thấy rõ, biết rõ Tì hảnh-đạo, Thánh- 
quả ấy và Niễt-bàn do tri-tuệ-thiên-tuệ của mình. 

- Akqliko dhammo: Chánh-pháp là 4 Thánh- 
đạo cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có 
thời gian ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc 
Thánh-đạo nào liên cho Thánh-quả ấy sau 1 sát- 
na-tâm sinh rồi diệt. 

- Ehipassitko dhammo: Chánh pháp là 9 
siêu-tam-giới-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) hoàn toàn trong sạch và 
thanh-tịnh, nên dám mời đến chứng kiến sự thật, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

- Opaneyyliko dhammo: Chánh-pháp là 9 
siêu-tam-giới-pháp là pháp nên hướng tâm đến 
chứng đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


- Paccattan veditabbo vilfiuhi: Chánh-pháp 
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là 9 siêu-tam-giới-pháp mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đắc rồi tự mình biết rõ, tự 
mình nhập Thánh-quả hưởng amdạc Niết-bàn 
tịch tịnh. 

* Đức-tin trong sạch nơi 9 ân-Đức- Tăng 

- Suppdafipanno: Chự Thánh-Tăng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bác đã thực- 
hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Thế-Tôn. 

- Ujuppafipanno: Chự Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bác đã 
thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo, 
không quanh co lâm lạc. 

- Ñãyappdafipanno: Chư Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bác đã 
thực-hành đúng theo pháp-hành bảt-chánh-đạo 
chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

- S-micippdfipanno: Chự Thánh-Tăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là những bác đã 
thực-hành giới, định, tuệ đúng đắn, xứng đáng để 
chúng-sinh tôn kính, lễ bải, cúng-đường. 

Yadidaw caflari purisayugani a{fhapurisa- 
puggala esa Bhagavafo sävakasamgho: Chư 
Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn 
có 4 đôi thành 8 bậc Thánh-nhân. 
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- 4hunepyo: Chư Thánh-Tăng Thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Thế-Tôn là những bậc xứng đáng thọ 
nhận những thứ vật dụng mà thí chủ từ phương 
xa đem đến cúng-dường quý Ngài, để mong 
được phước-thiện và quả của phước-thiện lớn. 

- Pahuneyyo: Chư Thánh-lăng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế- Tôn là những bậc xứng đáng 
thọ nhận những thứ vật dụng mà thí-chủ dành 
cho những vị khách quỷ như quỷ Ngài. 

- Dakkhineyyo: Chư Thánh-Tăng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Thế- Tôn là những bậc xứng đáng 
thọ nhận những thứ vật dụng mà thí-chủ có đức- 
tin nơi Tam-Bádo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
đem đến cúng-dường quỷ Ngài, để mong được 
phước-thiện và quả của phước-thiện lớn cho 
mình và thân quyễn của mình. 

- Añijalikarammyo: Chư Thánh-lăng Thanh- 
văn đệ-tử của Đúc-Thế-Tôn là những bậc xứng 
đáng cho chúng-sinh chắp tay cung kinh, lễ bái, 
cúng-dường. 

- Anuffaran puññakkheffana lokassa: Chư 
Thánh-Tăng Thanh-văn đệ-tử của Đức- Thể- Tôn là 
phước điển của chúng-sinh không đâu sánh được. 

* Đức-ftin nơi nghiệp và quả của nghiệp 

Bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử có đức-tin hoàn 
toàn nơi nghiệp và quả của nghiệp rằng: “7h/ện- 
nghiệp cho quả an-lạc, ác-nghiệp cho quả khổ”. 
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Ngoài nghiệp ra, không tin một ai có quyền lực 
cho quả an-lạc hoặc cho quả khô cho mình. 


2- Có giới trong sạch và trọn vẹn như thế nào? 


Các hàng Thanh-văn đệ-tử là bậc xuất gia hoặc 
hàng tại gia cư sĩ, là người có giới-hạnh trong 
sạch và trọn vẹn theo phẩm hạnh của mình. 

- Người cận sự nam, cận sự nữ có ngũ giới, 
hoặc bát giới... trong sạch vả trọn vẹn. 

- VỊ sadi có I0 sadi giới, I0 pháp hoại, I0 
pháp-hành phạt, 75 điều học, 14 pháp-hảnh... 
trong sạch trọn vẹn. 

- Vị tỳ-khưu có 227 giới, 14 pháp-hành, giới kế 
đầy đủ có 91.805.036.000 điều-giới trong sạch. 


3- Sự bố thí trọn vẹn như thể nào? 


Các hàng Thanh-văn đệ-tử có tâm-từ, tâm-bi 
tế độ, hoan hỷ trong sự bồ-thí tùy theo khả năng 
của mình, có tác-ý thiện-tâm trong sạch hoan hỷ 
trước khi bố-thí, hoan hỷ đang khi bố-thí, hoan 
hỷ sau khi đã bố-thí xong. 

Các hàng Thanh-văn đệ-tử không nên có tâm 
bủn xin, keo kiệt trong của cải và sự hiểu biết của 
mình, có ít thì bố thí ít, có nhiều thì bố thí nhiều 
tùy theo khả năng, tùy theo người thọ thí. Người 
thí chủ nên có sự suy tư đúng đắn rằng: “Được 
làm phước thiện bế-thi là một cơ hội tốt cho 


7- Ân-Đức-Phật Satthã Devamanussãnam 65 


mình. Bởi vì của cải, tiễn bạc không phải là phước 
thiện, mà là của chung đổi với mọi người. 

Nếu ta không biết sử dụng đem làm phước- 
thiện bô-thí, qua thời gian, thì của cải ấy cũng 
bị hư mắt, không tôn tại lâu dài được. 

Nếu ta biết sử dụng của cải ấy đem ra bồ thí, 
để biến thành phước-thiện bố-thí thì chắc chắn 
chỉ thuộc về của riêng ta mà thôi. Phước-thiện 
bô-thí ấy sẽ cho quả báu an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và nhiễu kiếp vị-lai, có tính bên vững lâu dài. 

Hơn nữa, cơ hội thuận lợi làm phước-thiện 
bế-thí chỉ có con người ở cối Nam-thiện-bộ- 
châu (trái đất chúng ta đang sống) này mà thôi. 
Các chúng-sinh ở cõi khác khó hoặc không có 
cơ hội thuận lợi làm phước thiện bố thí. 

Vì vậy, ta không nên bỏ lỡ cơ hội làm phước- 
thiện bố thí này. ” 


4- Có trí-tuệ trọn vẹn như thế nào? 


Các hàng Thanh-văn đệ-tử mỗi khi bố-thí, 
giữ-giới, thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ. 

Thật ra, có frí-tuệ trọn vẹn là có trí-tuệ-thiên- 
tuệ tam-giới thấy rõ, biẾt rõ, sự sinh sự diệt của 
danh-pháp sắc-pháp, thấy rõ, biết rõ /rạng-/hái 
vô thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô ngã của 
danh-pháp sắc-pháp, dẫn đến chứng ngộ chân- 
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lý tứ Tì hánh-để, và có trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam- 
giới, đó là 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh-quả-tuệ 
đồng sinh trong 4 7hánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm có Niết-bàn làm đôi-tượng. Hành-giả 
trở thành bậc Thánh-nhân. 

Đó là 4 pháp thực-hành sẽ đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dải cho kiếp hiện-tại, 
lẫn nhiều kiếp vị lai. 


Sự lợi ích an-lạc cao thượng Niết-bàn 


Đức-Phật có 2 loại trí-tuệ đặc biệt: 

- Indriyaparopariyatañana: Tri-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 5 pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, dđịnh-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
già giặn hoặc non nớt của mỗi chúng-sinh... 

- Äsayãnusayañäna: Tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 
phiên-não ngắm ngâm, thiện-nghiệp, ác-nghiệp 
của mỗi chúng-sinh. 

Hai loại trí-tuệ đặc biệt này chỉ có nơi Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác mà thôi, còn các bậc 
Thánh Thanh-văn hoàn toàn không thê có 2 loại 
trí-tuệ này. Cho nên, mỗi khi Đức-Phật thuyết 
pháp tế độ các chúng-sinh nào, Ngài suy xét 
phước duyên của mỗi chúng-sinh ấy trước. 

Chúng-sinh nào đã từng tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ, 
đã từng được Chư Phật ở quá khứ đã thọ ký rồi. 
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Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn tế độ chúng- 
sinh hợp với phước duyên của các chúng-sinh ẫy. 
Sau khi lắng nghe Đức- Phật thuyết pháp xong, 
chắc chắn các chúng-sinh ấy chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- đạo, Thánh-quả 
và Niếr-bàn tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ của chủng-sinh ây. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh không 
những nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên được sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài, mà còn có 
loài súc-sinh cũng được sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu dài nữa. 


_* Như tích Mandukadevaputia 2 (Chư-thiên 
éch), được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự đến bờ hồ Gaggarã 
thuyết pháp tế độ dân chúng Campã. Một con 
ếch nhảy lên bờ hồ, năm nghe giọng phạm âm 
của Đức-Phật, với đức-tin trong sạch nơi Ngải. 

Khi ấy, một người chăn bò đứng đăng sau 
lắng nghe pháp, tay cầm cây nhọn vô ý căm 
xuống đất, đụng phải đầu con ếch đang nằm lắng 
nghe giọng phạm âm của Đức-Phật với đức-tin 
trong sạch, con ếch chết ngay khi ấy. 

Sau khi chết, do /iện-nghiệp lắng nghe 
giọng phạm âm của Đức-Phật cho quả liền hóa- 





Ị Khuddkanikaya, Vimänavatthu, tích Mandikadevaputta. 
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sinh làm thiên-nam ở cõi Tam-thập-tam-thiên 
trong một lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ, 
có chư thiên-nữ hầu hạ. 

Vị thiên-nam suy xét: “7ø ứừ đâu đến hóa- 
sinh làm thiênnam ở cõi Tam-thập-tam-thiên 
này?” Vị thiên-nam nhớ lại tiền-kiếp mình là 
loài ếch sống dưới hồ Gaggarä, lên bờ nằm lắng 
nghe Đức-Phật thuyết pháp với đức-tin trong 
sạch, kiếp ếch ấy chết rồi, nhờ thiện-nghiệp ấy 
cho quả hóa-sinh làm thiên-nam ở cõi trời này. 

_Thây rõ Đức-Phật đang còn thuyết pháp tại 
gần bờ hồ Gaggarä, vị (hiên-nam ếch quyết định 
hiện xuống hầu Đức-Phật, còn đem theo lâu đài 
băng vàng cùng các thiên-nữ, có hảo quang sáng 
ngời, đảnh lễ dưới hai bàn chân của Ngài. 

Đức-Phật biết rõ nhưng muốn cho các hàng 
Thanh-văn đệ-tử thấy rõ quả báu nghe pháp, nên 
Ngài hỏi: 

- Ko me vandáatfi padami, iddhiya yasasa Jjalam. 

Abhikhantena vannena, sabba obhasayan disã. 


“Này thiên-nam! Ngươi là ai đến đây? 
Có thân hình đẹp hào quang sáng ngời, 
Tỏa ra mọi hướng, có nhiễu oai lực, 
Các thiên nữ xinh đẹp theo hấu hạ, 
Đảnh lễ dưới bàn chân của Như Lai. 


Lê 


Chư-thiên ếch bạch rằng: 
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“Manduko ham pure asửmn, udake vãrigocqro. 
1ava dhammamụn sunantassa, avadhi vacchapalaRo ”” 


“Kinh bạch Đức-Thế- Tôn cao thượng nhất, 

Con tên là thiên-nam Măn-đu-kd, 

Mới kiếp trước đây là con ếch nhỏ, 

Sinh ra và sống ở tại hồ này, 

Con nhảy lên đang nghe pháp của Ngài, 

Người chăn bò đứng nghe pháp vô ở, 

Cắm cây gậy đụng đầu làm con chết. 

Kính bạch Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất, 

Trong khoảnh khắc nghe pháp với ẩức-tin, 

Nơi giọng phạm âm của Đức-Tì hế- Tô Ốn. 

Sau khi con chết, nhờ thiện nghiệp ấy, 

Cho quả hóa-sinh được làm thiên-nam. 

Như Ngài thấy thân hình con xinh đẹp, 

Có hào quang ngời sảng tỏa muôn phương, 

Nhiễu oai lực, hưởng được mọi an-lạc, 

Các thiên-nữ hầu hạ cả ngày đêm. 

Kính bạch Đúc-Thế- Tôn cao thượng nhất, 

Chúng-sinh nào có duyên lành nghe pháp, 

Chúng-sinh á ấy được chứng ngộ chân- lý, 

Chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết Bàn, 

Được giải thoát khô tử sinh luân-hôi. ” 

Sau đó, Đức-Thế-Tôn xem xét thấy các hàng 
Thanh-văn đệ-tử có đức-tin trong sạch, nên Ngài 
thuyết pháp tế độ vị /hiên-nam Manduka cùng 
với 84.000 chúng-sinh gồm có nhân-loại và chư- 
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thiên đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, ... 
VỊ thiên nam Manduka cùng chư thiên-nữ cung 
kính đảnh lễ Đức-Phật và chư Đại-đức-Tăng xin 
phép trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 
Đức-Phật là Đức-Tôn-Sư không những dạy dỗ 
các bậc xuất gia, các hàng tại gia những pháp-hành 
để chứng đạt đến pháp Siêu-tam-giới cao thượng 
là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, an-lạc 
tuyệt đối, mà còn dạy dỗ những pháp-hành, để đem 
lại sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và những kiếp 
vị-lai, tùy theo căn duyên của mỗi chúng-sinh. 


Đức-Phật chỉ dạy hàng tại gia phải biết chọn 
cho mình nghề nghiệp lương thiện, biết cách sử 
dụng của cải, biết nuôi mạng chân chánh để đem 
lại sự an-lạc trong kiếp sống hiện-tại. 

Đức Phật giáo huấn các bậc xuất gia: sa-di, tỳ- 
khưu, chỉ dẫn từng li, từng tí, như là mặc y, đi khất 
thực, thọ dụng vật thực đàng hoàng, chỗ ở sạch 
sẽ, dùng thuốc khi bệnh hoạn ốm đau, thậm chí 
còn chỉ dạy khi tiểu tiện, đại tiện... Đức-Phật dạy 
dỗ từ việc nhỏ cho đến việc lớn giải thoát khỏi 
biển khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đức-Phật có ân-đức Sa/#hã 
devamanussanam: Thiên-Nhán-Su. 





Mingun Sayadaw 
Vicittasaräbhivamsa Mahäthera (Myanmar) 
Ngài Đại-Trưởng-Lão Đệ Nhát Tam Tạng Bậc cao thượng thông 
thuộc thấu suốt Tam Tạng, Bậc giữ gìn kho tàng Pháp Bảo. 
PL. 2455 - 2536 (DL. 1911-1992) Thọ 81 tuổi 
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8- Ân-Đức-Phật Buddho 

lipi so Bhagava Buddho. 

(Cách đọc: 1-/í-pí xô phá-gá-voa But-thô) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -guả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán đâu tiên trong toàn 
cối-giới chúng-sinh, nên gọi là Đúc-Phật 
Chánh-Đăng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh 
có phước duyên cũng chứng ngộ chân-j tứ 
Thánh-để y theo Ngài; chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn tùy theo năng lực ba- 
la-mật, 5 pháp-chủ: tin-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-phảáp-chủ, tuệ-pháp-chủ, 
và hạnh nguyện của mỗi chúng-sinh. 

- Buddho: Do đó Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
Đức-Phật. 


Ẩn-đức “Sammasambuddho” và Ân-đức 
“Buddho” khác nhau như thế nào? 

* Ẩn-đức Sanmnäsambuddho nghĩa là chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thây chỉ đạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hản đâu tiên 
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trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên Ngài có đn- 
đức Samrnasambuddho. 

Ẩn-đức Sammasambuddho có 2 loại trí-tuệ 
đặc biệt là: 

- Tri-tuệ chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để đầu tiên. 

- Trí-tuệ-thành (pa†ivedhanana). 


* Ân-đức Buddho nghĩa là không chỉ tự mình 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để không thây chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hản đầu tiên 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, mà Ngải côn 
thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên lành 
cũng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để y theo Ngài, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả trở thành bậc 
Thánh-nhán tuỳ theo các pháp-hạnh Ba-la-mát và 
năng lực của 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tắn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ: 

- SỐ chúng-sinh chứng đắc Nhập-lưu-Thánh- 
đạo, Nhập-lưu- Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-Lưu. 

- SỐ chúng-sinh chứng đắc Nhất-lai Thánh- 
đạo, Nhắt-lai Thánh-quả, Niễ-bàn trở thành 
bậc Thánh Nhắt-Lai. 

- SỐ chúng-sinh chứng đắc Bắt-lai Thánh-đạo, 
Bắrlai Ti hảnh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh-Bắt-Lai. 


8- Ân-Đức-Phật Buddho mả 
- SỐ chúng-sinh chứng đắc A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán. 
Chúng-sinh chứng đắc Thánh-nhân bậc nào 
do năng lực của 5 pháp-chủ và các pháp-hạnh 
ba-la-mật của mỗi chúng-sinh ấy. 


Ân-đức Buddho có 2 loại trí-tuệ đặc biệt là: 

- Tri-tuệ của bác Toản-Giác (Sabbafnutanana). 

- Trí-tuệ thuyết pháp giảo-hóa chúng-sinh 
(desanañana). 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là Bậc có đầy 
đủ trọn vẹn các loại trí-tuệ: 

- 4 tri-tuệ-phán-tích (pafisambhidañaia). 

- 6 tri-tuệ-cá-biệt (asadharananana). 

- 10 tri-tuệ-lực (dasabalañana)... 

Đức-Phật có tất cả các loại trí-tuệ đồng sinh 
VỚI Á-ra-hản Thánh-đạo-tâm, A-ra-hán Thánh- 
quả-tâm. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có ản-đức Buddho: 
Đức- Phật. 
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9- Ân-Đức-Phật Bhagavä 


Tipi so Bhagava Bhagava. 

(Cách đọc: Í-f/-pí xô phá-gá-voa Phá-gá-voa) 

Nghĩa: 

- So Bhagavä: Đức-Thế- Tôn. 

- Hipi: Bởi Ngài là Bác có 6 án-đức đặc biệt 
do thực-hành đáy đủ trọn vẹn 30 phảáp-hạnh ba- 
la-mật của Ngài. 

- Bhagavä: Do đó Ngài có ân-đức Đức-Thế-Tôn. 


Ẩn-đức Bhagavãä: Ân-đức Đức-Thế-Tôn thật 
là vô cùng cao thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh. ẩn-đức Bhagava này không phải do 
phụ vương, mẫu hậu tôn vinh, cũng không phải 
do chư-thiên, chư phạm-thiên nào suy tôn Ngài. 

Sự thật, ân-đức Bhagava này là kết quả của 
một quá trình tiến triển thực-hành 30 pháp-hạnh 
ba-la-mật trải qua 3 thời-kỳ của Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đắng-Giác. 


Trường hợp Đức-Phật ŒGofama trong thời đại 
chúng ta thuộc về Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có /7-fuệ-siêu-việt. Cho nên, những tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-Tát Chánh- 
Đăng-Giác có /r7-fuệ-siêu-việt, nghĩa là trí-tuệ 
có nhiều năng lực hơn đ/c-fin và tỉnh-tấn. 
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Đức-Bồ-Tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật trải qua 3 thời-kỳ. 

1- Thời-kỳ đầu: Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng- 
Giác có trí-tuệ-siêu-việt đã phát nguyện trong 
tâm, có ý nguyện muốn trở thành Ðức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác đê tế độ, cứu vớt chúng-sinh 
giải thoát khỏi biển khổ tử sinh luân-hôồi trong ba 
giới bốn loài, rồi Đức-Bồ-Tút Chánh-Đăng-Giác 
có frf-fuệ-siêu-việt thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật suốt thời gian khoảng 7 a-tăng-kỳ 

2- Thời-kỳ giữa: Đúc-Bô-Tát Chánh -Đăng-Giác 
có frí-tuệ-siêu-việt đã phát nguyện băng lời nói, 
để cho chúng-sinh nghe biết ý nguyện muốn trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị- 
lai, để tế độ chúng-sinh, rồi tiếp tục thực-hành các 
pháp-hạnh ba-la-mật thêm suốt 9 a-tăng-kỳ nữa. 

Qua 2 thời-kỳ này vẫn còn là Ðức-Bồ-Tái 
Chánh-Đăng-Giác bát-định (anjyatabodhisata), 
nghĩa là có thể thay đổi ý nguyện muốn trở 
thành Đức-Phát Đóc-Giác, hoặc bậc Thánh 
Thanh-văn-giác. 

Nếu Đức-Bồ- Tát Chánh-Đẳng-Giác có frí- 
tuệ-siêu-việt vẫn ø1ữ nguyên ý nguyện, tiếp tục 
thực-hành các pháp-hạnh Ba-la-mật dẫn đến 
thời-kỳ cuối. 





' A-tăng-kỳ dịch âm từ Pãli: Asaäkhyeyya nghĩa là vô số. 
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3- Thời-kỳ cuối: Sau khi đã trải qua 2 thời-kỳ 
(phát nguyện trong tâm và bằng lời, Đức-Bồ- 
Tát Chánh-Đăng-Giác CÓ frí-fMỆ-siêu-Việt CÔ 
đầy đủ năng lực mạnh, có /h/ện-tâm bất thoái 
chí, Ðức-Bô-Tát Chánh-Đăng-Giác có frí-fuệ- 
siêu-việt có duyên lành đến hầu Đức-Phật. 

Trường hợp Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Đạo-sĩ Sumedha, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đến hầu Đức-Phật Dipankara. 

Với Phật-nhãn thấu suốt thời vị-lai, Đức-Phật 
Dipankara biết rõ ý nguyện của Đức-Bỏ-Tát 
Chánh-Đắăng-Giác Đạo-sĩ Sumedha sẽ được 
thành tựu như ý, nên Đức-Phát Dipankara thọ 
ký Đức-Bỏ-Tát Chánh-ĐăngGiác Đạo-sĩ 
Sumedha rằng: 

“Trong thời vị-lai, côn 4 a-tăng-kỳ và T00 
ngàn đạikiếp trái đất f? nữa, Đức-Bồ-Tát 
Chánh-Đẳng-Giác Đạo-sĩ Sumedha này sẽ trở 
thành Đúc-Phát Chánh-Đăng-Giác, có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama. ” 

Sau khi Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, 
xác định thời gian còn lại 4 a-ăng-kỳ} và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bỏ-Tát Chánh- 
Đăng-Giác Đạo-sĩ Sumnedha tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama chính thức trở thành Đức-B-Tái 





' Đại-kiếp trái đất dịch từ danh từ Päli: Mahäkappa: Thời gian 
kiệp trái đât trải qua 4 a-tăng-kỳ thành-trụ-hoại-không. 
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Chánh-Đẳng-Giác cố-định (niyatabodhisata) 
bất thoái chí, tiếp tục thực-hành, bồi bổ cho đầy 
đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 70 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng 
suốt 4 đ- tăng-kÈ và 100 ngàn đại- kiếp trải đất, 
trải qua vô sô kiếp. 

Từ đó về sau, mỗi khi có Đức-Phậi nào xuất 
hiện trên thế gian, thì Đức-Bồ-Tát Chánh-Đăng- 
Giác tiền kiếp của Đức-Phật Gotama đều đến 
hầu Đức-Phật ấy và được Ngài thọ ký xác định 
thời gian còn lại. 

Trong khoảng thời gian 4 a-íăng-k} và 100 
ngàn đại- kiếp trái đất ây, có 24 Đức-Phật theo 
tuần tự xuất hiện trên thế gian là ĐÐức-Phật 
Dipankara, Đức-Pháật Kondanna  Đúc-Phật 
Mangala, Đức-Phật Sumana, Đức-Phật Revafa, 
Đức-Phật Sobhita, Đức-Phát Anomadassi, Đức- 
Phật Paduma, Đúc-Phật Naãrada, Đức-Phát 
PadumuHara Đức-Phậát Sumedha, Đức-Phát 
Sujaa, Đức-Phật Pụadass, Đức-Phát Attha- 
dass, Đức-Phật Dhammadass  Đưức-Phật 
Siddhattha, Đức-Phật Tissa, Đức-Phật Phussa, 
Đức-Phật Vipass, Đúc-Phật Sikh, Đưức-Phát 
Vessabhu, Đưức-Phật Kakusandha, Đức-Phát 
Konagamana, Đức-Phát Kassapa. 

Đức-Bồ- Tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ-siêu- 
việt tiền-kiếp của Đức-Phật Gofama lần đầu tiên 
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đã được Đức-Phật Dipankara thọ ký và tiếp theo 
tuần tự các Đức-Phật khác, cho đến Đức-Phật thứ 
24 là Đức-Phật Kassapa thọ ký cuối cùng. 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ-siêu- 
việt tiền-kiếp của Đ#ức-Phát Gotama đã thực- 
hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, 
trải qua 3 thời-kỳ gồm có 20 a-tăng-kỳ và 100 
ngàn đại-kiếp trái đất, là thời gian bằng nửa (1⁄2) 
thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác có 
ẩức-tin-siêu-việt, và là thời gian bằng 1⁄4 thời 
gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tỉnh- 
tân-siêu-việt. 

Đến kiếp chót của Đức-Bô-tát Chánh-Đăng- 
Giác Sumedha là Đức-Bồ-Tút Chánh-Đẳng-Giác 
Đức-vua Siddhattha xuất gia năm 29 tuổi, chứng 
ngộ chân-lý ứ Thánh-để không thầy chỉ dạy, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên 
trong toàn cõi-giới chúng-sinh, nên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, có danh hiệu là Đức- 
Phật Gofama tại cội Đại-Bồ-đề vào canh chót 
ngày răm tháng tư (âm lịch), năm 35 tuổi. 

Cho nên, Đức-Thế-Tôn có án-đức Bhagavã: 
Đức-Thế- Tôn. 


Ẩn-đức Bhagavä: Đức-Thế-Tôn có 6 đức- 
tính như sau: 
Issariya, Dhamma, Yasa, Siri, Kama, Payatta. 
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1- Thể nào gọi Issariya: Tự chủ? 


Đức-Thế-Tôn có tâm tự chủ trong các tam- 
giới-pháp và siêu-tam-g1ớI-pháp. 

- Tâm tự chủ trong tam-giới pháp: Đức-Thế- 
Tôn hóa phép-thân-thông-song-hành (yamaka- 
pafihäriya), có 2 luồng nước và lửa phát xuất từ 
kim thân của Ngài: một luỗng nước phát ra từ lỗ 
mũi bên phải, một luồng lửa phát ra từ lỗ mũi 
bên trái, rồi thay đôi, một luồng lửa phát ra từ lỗ 
mũi bên phải, một luồng nước phát ra từ lỗ mũi 
bên trái; cũng như vậy đến 2 mắt, 2 lỗ tai... 

- Tâm tự chủ trong siêu-tam-giới-pháp: Đức- 
Phật thuyết pháp xong, các hàng Thanh-văn đệ- 
tử đồng thanh nói lên lời hoan hỷ “SZđhu! 
Sãdhuu!” Trong thời gian khoảnh khắc ngăn ngủi 
ấy, Đức-Thế-Tôn có thê nhập A-ra-hán Thánh- 
quả để hưởng sự an-lạc Niễt-bàn. 

Cho nên, gọi là Issariya: Tự chủ. 

2- Thế nào gọi là Dhanưna: Chánh-pháp? 

Đức-Thế-Tôn đã chứng đắc 9 siêu-tam-giới- 
pháp đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, diệt 
tận tất cả 1.500 loại phiền-não, 108 loại tham-ái, 
và tất cả mọi tiền-khiên-tật đã tích lũy từ vô 
lượng kiếp quá khứ. 

Cho nên, gọi là Dhamma: Chánh-pháp. 
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3- Thế nào goi là Yasa: Tiếng tốt lành? 


Ân-đức của Đức-Thế-Tôn được lan truyền 
khắp mọi nơi, từ cõi người cho đến cõi Long 
Vương, đến chư-thiên ở 6 cõi trời dục-giới, đến 
chư Phạm-thiên ở 15 cõi trời sắc-giới (trừ cõi 
Vô-tưởng-thiên). Và thậm chí ngay cả chư 
Phạm-thiên ở cõi vô-săc-giới cũng niệm tưởng 
đến ân-Đức-Phật. 

Cho nên, gọi là Yasa: Tiếng tốt lành. 


4- Thế nào gọi là Siri: Hạnh phúc? 


Kim thân của Đức-Thế-Tôn có đầy đủ 32 
tướng tốt của bậc Đại Nhân và 80 tướng tốt phụ. 
có hảo quang mát mẻ phát ra từ kim thân của 
Ngài, nên nhân-loại, chư-thiên, phạm-thiên đến 
hầu đảnh lễ cúng dường đến Đức-Thế-Tôn, lúc 
nảo cũng cảm thấy hạnh phúc an-lạc, phát sinh 
hỷ lạc. Những chúng-sinh đến hầu Đức-Thế-Tôn 
bao nhiêu lần cũng cảm thấy chưa đủ. 

Do đó, gọi là Siri: Hạnh phúc. 

5- Thể nào gọi là Kama: Nguyện ưóc thành tựu? 

Đức-Thế-Tôn, khi còn là Đức-Bỏ-Tát Chánh- 
Đăng-Giác Sumedha, có nguyện ước rằng: 

“Buddho bodheyyan” Nhụ-Lai tự mình 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, rồi sẽ giáo 
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hóa chúng-sinh cùng chứng ngộ chân tứ 
Thánh-đề y theo Như-Lai, chứng đắc thành bậc 
Thánh-Nhán (tự giác - giác tha). 

Điều ước nguyện ây đã thành tựu. 

“TMưio moceyyam”: Như-Lai tự mình giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, rồi sẽ giáo huấn chúủng-sinh cũng được giải 
thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài (tự độ - độ tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

“Tĩnno tareyyamm ”: Như-Lai tự mình vượt qua 
biển khổ luân-hồi, đạt đến Niễt-bàn an-lạc, rồi sẽ 
dân dắt chúng-sinh cũng vượt qua biển khổ luân- 
hồi, đạt đến Niễt-bàn an-lạc (tự đáo - đáo tha). 

Điều nguyện ước ấy đã thành tựu. 

Do đó, gọi là Kama: Nguyện ước thành tựu. 

6- Thế nào gọi là Payatia: Tình-tấn không ngừng? 


Hằng ngày Đức-Thế-Tôn có sự tinh-tấn 
không ngừng thực-hành #8uadhakicca f2: 5 phận 
sự của Đức-Phát: 

5 phận sự của Đức-Phật: 

- Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ 
(purebhattakicca). 

- Phận sự sau khi độ ngọ (pacchabhaffIakiccq). 


' Bộ Chú-giải Añguttaranikãya, phần Ekakanipäta... 
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- Phận sự canh đâu đêm (pathamayaãmd). 

- Phận sự canh giữa đêm (majjhimayämad). 

- Phận sự canh chót đêm (pacchimayäma). 

Giải thích 

6.1 - Phận sự buổi sáng trước khi độ ngọ như 
thể nào? 

Mỗi buôi sáng đến giờ đi khất thực, khi thì 
Đúc-Phật ngự đi khât thực một mình đê tê độ 
chúng-sinh nào đó, khi thì Đức-Phật ngự cùng 
với chư Tỳ-khưu-Tăng đi vào xóm làng, kinh- 
thành đê khât thực. 

Khi Đức-Phật thọ thực xong, dân chúng thỉnh 
Đức-Phật thuyết pháp, sô xin thọ phép quy y 
Tam-Bảo, sô xin Đức-Phật cho phép xuất gia, 
rồi Đức-Phật ngự trở về chùa. 

6.2- Phán sự sau khi độ ngọ như thể nào? 


Khi ngự trở về chùa, Đức-Phật rửa chân 
xong, đứng trên bục giảng, Ngài khuyên dạy chư 
Tỳ-khưu rằng: 

“Bhikkhave appamadena sampadetha, 

Dullabho Buddhuppado lokasmim, 

Dullabho manussaftapafilabho, 

Dullabha khanasampafi, 

Dullabhä pabbaJJaä, 

Dullabham saddhammassavanam. ` 


+ 
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- Này chư T)-khưu! Các con hãy nên cô găng 
hoàn thành mọi phận sự tử Thánh-đề, bằng pháp 
không thất-niệm, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

* Đức-Phật xuất hiện trên thể gian là một 
điễu khó có. 

* Được sinh làm người là một điều khó. 

* Có được cơ hội thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng là một điễu khó. 

* Được xuất gia trở thành Tỳ-khưu là một 
điều khó. 

* Được nghe chánh-pháp là một điều khó. ” 

Đó là những điều khó mà Đức-Phật hằng 
ngày thường khuyên dạy chư Tỳ-khưu chớ nên 
thất-niệm. 

Sau khi khuyên dạy xong, Đức-Phật ngự vào 
cốc Gandhakuti, còn chư Tỳ-khưu mỗi vị ở một 


nơi, để thực-hành pháp-hành thiền-định, hoặc 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

6.3- Phận sự canh đâu đêm như thế nào? 

Đức-Phật giáo huấn chư Tỳ-khưu, có số Tỳ- 
khưu hỏi pháp, luật; sô Tỳ-khưu xin thọ pháp- 
hành thiên-định; sô xin thọ pháp-hành thiên-tuệ; 
sô T-khưu nghe Đức-Phật thuyêt pháp. 

Qua hết canh đầu, chư Tỳ-khưu đánh lễ Đức- 
Phật trở về chỗ ở của mình. 
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6.4- Phận sự canh giữa đêm như thế nào? 


Đức-Phật cho phép chư-thiên, chư phạm- 
thiên trong 10.000 tam-giới đến hầu Ngài, đảnh 
lễ xong đứng một nơi hợp lẽ bạch hỏi pháp. 
Đức-Phật giảng giải những câu hỏi của chư- 
thiên, chư phạm-thiên xong, hết canh giữa, chư- 
thiên, phạm-thiên đảnh lễ Đức-Phật trở về cảnh 
giới của mình. 


6.5- Phận sự canh chót đêm như thể nào? 
Đức-Phật phân chia canh chót làm 3 thời: 


- Thời gian đầu: Đức-Phật đi kinh hành. 

- Thời gian giữa: Đức-Phật ngự vào cốc 
Gandhakuti nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải, có 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh giác, định giờ tỉnh dậy. 

- Thời gian chói: Đức-Phật nhập thiên đại-bi, 
khi xả thiền, Đức-Phật xem xét chúng-sinh trong 
10.000 tam-giới băng Phật-nhãn, xem xét 
chúng-sinh nảo đã từng gieo duyên lành với 
Ngài, hoặc đã từng thực-hành các pháp-hạnh ba- 
la-mật từ Chư Phật quá khứ đến kiếp hiện-tại 
này, có khả năng chứng ngộ chân-Ù|ÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niếr-bàn, chúng-sinh ây dù ở gần, dù ở xa, trong 
cõi người này hay cõi trời khác, Đức-Phật vẫn 
ngự đến nơi để tế độ chúng-sinh ấy. 
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Mỗi ngày, mỗi đêm Đức-Phật thực-hành đầy 
đủ 5 phận sự ròng rã suôt 4Š năm, cho đên giây 
phút cuôi cùng tịch diệt Niêt-bản. 

Ân-đức Bhagavã còn có nhiều ý nghĩa khác. 

Đức-Phật là Bậc có đầy đủ trọn vẹn các pháp 
của bậc Tôn-Sư. 

Cho nên, Đức-Phật Œofama có đn-ẩđức 
Bhagavä: Đức- Thê- Tôn. 


Thục-hành đề-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực-hành đề- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát này, trước tiên 
hành-giả cần phải học hỏi, hiểu biết rõ ý nghĩa 
và chi-pháp đầy đủ của 9 ân-Đức-Phật. Mỗi khi 
niệm đến ân-Đức-Phật nào, nên hiểu biết rõ ý 
nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ấy. 

Sau đó, để đại-thiện-tâm dễ phát sinh, hành- 
giả nên ngồi nghiêm trang trước tượng Đức-Phật 
hoặc trước cội cây Đại-Bồ-đề, hoặc một nơi 
thanh văng, để thực-hành để-mục-thiên-định 
niệm-niệm 9 án-Đức-Phật này. 


Phương pháp thực-hành có nhiều cách: 


1- Cách phổ thông: Niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật theo bài kinh như sau: 


«« 


tipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
V†jjäcaranasampamno, Sugafo, Lokqvidn, nuffaro 
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purisadammasarathi Satthä deVamanussanam, 
Buddho, Bhagava... ” 

Hành-giả thực-hành niệm đến án-Đưức-Phật nào, 
nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-ĐÐức-Phật 
ấy, định-tâm theo đõi mỗi ân-Ðức-Phật như vậy 
hăng trăm lần, hằng ngàn lần, ... trong suốt thời 
gian thực-hành ziệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, để làm 
tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo. 


2- Cách phân tách câu: 9 ân-Đức-Phật phân 
tách từng câu như sau: 

- Hipi so Bhagava Araha. 

- Hipi so Bhagava. Sammasambuddho. 

- lipi so Bhagava_ VỊjjacaranasampDanno. 

- Hipi so Bhagava. Suga1o. 

- Hipi so Bhagava Lokavidi. 

- Hipi so Bhagava nuftaro purisadamma- 

Sarathi. 

- Hipi so Bhagava. Sattha devamanussanamn. 

- Hipi so Bhagava Buddho. 

- Hipi so Bhagava Bhagava. 

Hành-giả thực-hành niệm mỗi câu ản-Đức- 
Phật nào, nên hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của 
mỗi câu án-ĐÐức-Phật ấy, định-tâm theo dõi mỗi 
câu án-Đức-Phật như vậy hằng trăm lần, hăng 
ngàn lần, ... trong suốt thời gian thực-hành niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, đề làm tăng trưởng đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảo. 
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Hành giả có thể chọn I1, 2, 3 câu ân-ĐÐức-Phật 
nảo trong 9 Ấn Đức-Phật làm đối-tượng, đề 
thực-hành „iệm-niệm ân-Đức-Phật ấy, nên hiểu 
rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-ĐÐức-Phật ấy, luôn 
định-tâm nơi ân-ĐÐức-Phật ấy. 

Ví dụ: Niệm-niệm ân-Đức-Phật thứ nhất: 
tipi so Bhagava Araham..., ltipi so Bhagava 
Araham... `” 
Hoặc: Miệm-niệệm án-Đức-Phát thứ tám: 
tipi so Bhagava Buddho..., liipi so Bhagava 
Buddho... ” 
Hoặc: Miệm-miện ân-Đức-Phật thứ chín: 
tipi so Bhagavä Bhagawad..., liipi so Bhagava 
Bhagava... ” 


«« 


«« 


«« 


Hành giả tâm niệm câu ân-Đức-Phật, đồng 
thời hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của câu ân- 
Đức-Phật ấy, định-tâm theo dõi câu ân-Đức- 
Phật ấy hằng trăm lần, hằng ngàn lần... trong 
suốt thời gian thực-hành øiệm-niệm câu ân-Đức- 
Phật, để làm tăng trưởng đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật-Bảo. 

3- Cách thứ ba: Niệm một án-Đức-Phát: 

Hành giả chọn một danh hiệu án-Đức-Phát 
nào trong 9 ân-Đức-Phát làm đối-tượng, đề 
thực-hành niệm áø-Ðức-Phật, nên hiểu rõ ý 
nghĩa và chi-pháp của án-Đức-Phật ấy, luôn 
định-tâm nơi ân-Đức-Phật ấy. 
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Ví dụ: Niệm-niệm: 4raham..., Araham..., 
Araham... 

Hoặc: Niệm-niệm: ddho,.... Buddho, 
Buddho, ... 

Hoặc: Niệm-niệm: Øagawa,... Bhagava, ... 
Bhagava,... Bhagava, ... 


Hành-giả tâm niệm ân-Đức-Phát, đồng thời 
hiểu rõ ý nghĩa và chi-pháp của ân-Đức-Phật ây, 
định-tâm theo dõi ân-Đức-Phật ấy hằng trăm 
lần, hằng ngàn lần... suốt trong thời gian thực- 
hành niệm án-Ðức-Phật ấy, để làm tăng trưởng 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-Bảo. 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một đề- 
mục-thiền-định dễ làm cho phát sinh đức-tin nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- 
Tăng-bảo, mà đức-tin là nền tảng cho mọi thiện- 
pháp phát sinh từ đực-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-giới thiện pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-phảp. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là đề-mục- 
thiền-định vô cùng vi-tễ, vô cùng sâu sắc, rộng 
lớn mênh mông bao la, vô lượng vô biên, nên 
hành-giả không thể định-tâm một nơi nào nhất 
định. Cho nên, để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức- 
Phật này chỉ có khả năng chứng đạt đến cận- 
định (upacãrasamadhi) mà thôi, không có khả 
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năng chứng đạt đến an-định (appanasamadlhi), 
nên không thể chứng đắc bậc thiền sắc-giới nào. 

Vì vậy, âm cận-định này vẫn còn là dục-giới 
thiện-tâm có dục-giới thiện-nghiệp, có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với hành-giả là người đã gieo 
duyên lành, nhân tốt sâu sắc trong giáo pháp của 
Đức-Phật. 


Đề-mục niệm-niệm 9 Ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 


Như trong lời nói đầu đề cập đến phương 
pháp niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 
108 hột do Ngài Đại-trưởng-lão Myanmar phát 
hiện ra rong 9 ân-Đức-Phật gôm có 108 âm 
tương ứng với 708 hột trong xâu chuỗi. 

Ngài Đại-trưởng-lão Myanmar hướng dẫn 
thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với 
xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp như sau: 

“Tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột. ” 

* Đó là phương pháp niệm 9 ân-Đức-Phát với 
xâu chuỗi 108 hột có tỉnh chất wu-việt, bởi vì 
với phương pháp này, hành-giả có khả năng 
kiểm soát được tâm của hành-giả, mà các đề- 
mục-thiên-định khác không có. 

* Theo phương pháp “Tâm niệm mỗi âm, tay 
lần theo môi hột” rong để-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật với xâu chuỗi 108 hột thật là tuyệt-vời rất 
kỳ diệu, bởi vì với phương pháp này nhự là 
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phương pháp phổ thông, mà tất cả mọi người 
đêu có khả năng thực-hành bắt Cứ Irong trường 
hợp nào. Nếu hành-giả quyết tâm học hỏi, 
nghiên cứu, hiểu biết rõ ỷ nghĩa, chỉ-pháp của 9 
ân-Đức-Phật, thì hành-giả đêu có thể thực-hành 
theo phương pháp này, để cho tâm được ổn 
định, an tịnh. 


9 Ân-Đức-Phật gồm có 108 âm: 108 hột 


1- lti pi so Bha ga vã A ra ham có 10 ầm: 10 hột 
2- Tii pi so Bha ga vã 


Sam mã sam bud dho có 12 âm: 12 hột 
3- I†¡ pi so Bha ga vã 
[† jã ca ra na sam pan no có 15 âm: 15 hột 


4- lti pi so Bha ga vã Su gafo có 10 âm: 10 hột 
3- lfi pi so Bha ga va Lo ka ví đu có L1 âm: T1 hột 
6- lf¡ pi so Bha ga vã Á nuí ta ro 
pu ri sa dam ma sã ra thi có 19 âm: 19 hột 
7- lti pi so Bha ga vã 
Saf tha de va ma nus sã na có L5 âm: I5 hột 
ổ- lti pi so Bha ga va Buddho có 9ầm: 9 hột 
9- Ƒ†¡ pi so Bha ga vũ có 7âm: 7 hột 
108 âm: 108 hột 


Cách làm xâu chuỗi 108 hột 


Thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đứúc-Phật 
với xâu chuối 108 hội, theo phương pháp: “Tâm 
niệm môi âm, tay lân theo môi hột”, hành-giả 
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nên làm xâu chuỗi 108 hột theo cách hướng 
dẫn, để hành-giả dễ dàng nhận thức biết rõ thực- 
hành đúng hoặc sai phương pháp này. Bởi vì 
mỗi âm trong 9 ân-Đức-Phật có một vị trí SỐ thứ 
tự nhật định trong xâu chuỗi 108 hột, và mỗi âm 
cuối của mỗi ân-Đức-Phật chắc chăn có số thứ 
tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hội. 


Số thứ tự âm cuối của mỗi Ân-Đúc-Phật 


Đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật gồm có 108 âm, 
với xâu chuỗi 108 hột, mà mỗi âm có mỗi vị trí 
số thứ tự nhất định trong xâu chuỗi 108 hột. Để 
dễ dàng kiểm soát được tâm, hành-giả nên làm 
xâu chuỗi 108 hột, mà mỗi hột cuối của mỗi ân- 
Đức-Phật bằng hột lớn hơn, để dễ dàng phân 
biệt mỗi ân-Đức-Phật: 

1- Ân-Đức-Phật thứ nhất, âm cuỗi là ham 
nhằm vị trí thứ tự hột thứ 70, làm hột lớn. 

2- Ân-Đức-Phật thứ nhì, âm cuỗi là dhø nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 22, làm hột lớn. 

3- Ẩn-Đức-Phật thứ 3, âm cuối là nø nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 7, làm hột lớn. 

4- Ẩn-Đức-Phật thứ 4, âm cuối là fø nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 47”, làm hột lớn. 

5- Ân-Đức-Phật thứ 5, âm cuỗi là đữ nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 5đ, làm hột lớn. 
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6- Ân-Đức-Phật thứ 6, âm cuối là thỉ nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 77, làm hột lớn. 

7- Ân-Đức-Phật thứ 7, âm cuỗi là na nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 92, làm hột lớn. 

8- Ân-Đức-Phật thứ 8, âm cuỗi là đhø nhằm 
vị trí thứ tự hột thứ 717, làm hột lớn. 

9- Ẩn-Đức-Phật thứ 9, âm cuỗi là vã nhằm vị 
trí thứ tự hột thứ 708, làm hột lớn. 

Tính chất đặc biệt xâu chuỗi 108 hột này 

- Nếu khi hành-giả có ziệm fâm-sở đồng sinh 
VỚI đại-thiện-tâm hợp với frí-tuệ thực-hành đúng 
theo phương pháp “âm niệm mỗi âm, tay lần 
theo mỗi hột” theo tuần tự mỗi ân-Đức-Phật 
nào thì chắc chắn âm cuối của mỗi ân-Đức-Phật 
ấy nhằm đúng vị trí thứ tự của nó. 

- Nếu khi hành-giả có phóng-fâm tâm-sở 
đồng sinh với si-ôm, thất niệm thực-hành sai 
phương pháp “âm niệm mỗi âm, fay lần theo 
mỗi hột” này thì chắc chắn âm cuối của mỗi ân- 
Đức-Phật không nhằm đúng vị trí thứ tự của nó. 


Đó là tính: chất ưu-việt của phương pháp 
“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” này. 
Tính chất ưu việt của phương pháp 


Hành-giả thực-hành đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật với xâu chuôi 108 hột này theo 
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phương pháp “âm niệm mỗi âm, fay lần theo 
mỗi hột” tuần tự âm cuối của mỗi ân-Đức-Phật 
nhăm đúng vị trí thứ tự của nó, nên hành-giả có 
thê kiểm soát được tâm của mình. 

Đó là fính chất ưu việt của phương pháp này, 
mà các đề-mục-thiền-định khác không có được. 

Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phật với xâu 
chuỗi 108 hột này theo phương pháp “fâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo môi hột ” là phương pháp 
thật £uyệf-vời cũng rất kỳ-điệu đôi với các hạng 
người như là: 


* Hạng người nào là người hay phóng-tâm 
chuyện này chuyện kia, hoặc hay nghĩ ngợi vẫn 
vơ, hoặc mắc chứng bệnh trầm cảm, nói chung 
là hạng người không bình thường, mất tự nhiên, 
thì người ấy không có khả năng thực-hành pháp- 
hành thiên-định với các đề-mục-thiên-định khác. 

Nhưng đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật nhờ 
sử dụng xâu chuỗi 108 hột theo phương pháp 

"tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột”, nếu 
người ấy cố gắng học hỏi, hiểu biết rõ ý Thi 9 
ân-Đức-Phật và phương pháp này thì người ấy 
có khả năng thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm cho tâm hành-giả được dễ dàng 
ổn định, an tịnh tự nhiên. 

Sở đĩ tâm hành-giả được dễ dàng ổn định, an 
tịnh là vì khi niệm đến âm cuối của ân-Đức- 
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Phật này liên liên tưởng đến ân-Đức-Phật kia, 
cứ tiếp diễn như vậy, nên từ ân-Đức-Phật này 
sang ân-Đức-Phật kia nối tiếp với nhau không 
có khoảng thời gian để phóng-tâm, hoặc nghĩ 
ngợi vẫn vơ chuyện khác. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Đổi với những người nào gặp nhiều công 
việc khó khăn, phải lao tâm khổ trí giải quyết 
mà chưa xong, nên tâm trí không còn minh mắn, 
sảng suốt, niễu cỗ giải quyết công việc thì ắt hắn 
sẽ không được thành tựu như ÿ. 

Nếu những người ấy đã từng thực-hành để- 
mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 
108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi âm, 
tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cần dành chút thời 
giờ niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật bằng cách bắm 
vào 9 lóng tay. Ví dụ: bấm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ phát sinh làm cho tâm 
ồn định, có trí-tuệ sáng suốt giải quyết công việc 
thì chắc chắn mọi việc sẽ được thành tựu như . 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Đôi với các học sinh, sinh viên có nhiễu bộ 
môn, khi học hỏi, nghiên cứu bộ môn nào khi 
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học thì khó nhớ mà dễ quên, bởi vì tâm không 
trong sáng do phiên-não, mà phiên-não chỉ có 
nương nhờ nơi các bất-thiện-tâm hoặc ác-tâm 
mà thôi, cho nên các học sinh, sinh viên dù có 
cố gắng rất vất vả để nhớ, cũng lại mau quên. 

Nếu các học sinh, sinh viên ấy đã từng thực- 
hành để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuối 108 hột theo phương pháp "tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” thì chỉ cân dành chút 
thời giờ niệm-niệm 9 án-Đức-Phật bằng cách 
bám vào 9 lóng tay. Ví dụ: bấm vào lóng tay thứ 
nhất, rồi niệm ân-Đức-Phật thứ nhất, v.v... 
thiện tâm hợp với tri-tuệ trong sáng phát sinh, 
thì không có các phiên-não tăm tối, nên các học 
sinh, sinh viên ấy học hỏi, nghiên cứu bất cứ bộ 
môn nào, khi học thì dễ nhớ mà khó quên, bởi vì 
trí-tuệ trong sáng, mình mẫn, nên không phải vất 
vả cực nhọc. 

Ví dụ hỗ nước: 

Tâm ví dụ như nước, nếu nước hô bị đục 
ngắu thì khó thấy rõ những sinh vật sống trong 
nước; nhưng nếu nước hô trong trẻo thì dễ dàng 
thấy rõ những sinh vật sống trong nước. 

Cửng như vậy, nếu bắt-thiện- tâm hoặc ác-tâm 
phát sinh có phiên- -não tăm tối thì học khó nhớ 


mà dễ quên, nêu có thiện-tâm hợp với tri-tuệ rong 
sáng, mình mân thì học dê nhớ mà khó quên. 
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Vậy, học đở thì vát vả, học giỏi thì khoẻ re. 
Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Đối với những bệnh nhân mắc bệnh trầm 
kha khổ thân triển miên, do phiên-não làm liên 
luy đến khổ tâm. 

Thật ra, khổ thân là do tứ đại không hài hoà 
với nhau, còn khổ tâm là do phiên-não. Cho nên 
khổ thân và khổ tâm không có liên quan với 
nhau. Thế mà, phiênnão đồng sinh với bất- 
thiện-tâm hoặc ác-tâm chấp thủ nơi khổ thân, 
nên liên luy làm phát sinh khổ tâm. 

Bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận mọi phiên- 
não không còn dự sót, nên chỉ côn khổ thân mà 
thôi, hoàn toàn không có khổ tâm nữa. 

Nếu bệnh nhân ấy thục-hành đề mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu chuỗi 108 hột theo 
phương pháp “tâm niệm mỗi âm, tay lần theo 
mỗi hột”, thiện-tâm hợp với tri-tuệ phát sinh và 
tăng trưởng thì bất-thiện-tâm hoặc ác-tâm không 
phát sinh, không có mọi phiên-não, nên không có 
khổ tâm, bệnh nhân chỉ có khổ thân mà thôi. 

Cho nên, phương pháp này thật là tuyệt vời 
rất kỳ diệu! 


* Nếu bệnh nhán ấy vân còn tuôi thọ của 
mình hoặc còn nghiệp hồ trợ kiệp hiện-tại thì 


Đề-Mục Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Phật Với Xâu Chuỗi 97 


gặp thây giỏi thuốc hay có thể chữa trị khỏi 
bệnh được dê dàng. 


* Nếu người bệnh sắp hết tuổi thọ hoặc sắp 
hết nghiệp hỗ trợ kiếp hiện-tại thì dù gặp thây 
giỏi thuốc hay cũng không thể chữa trị khỏi 
bệnh được, bệnh nhân chỉ còn chờ chết mà thôi. 

* Nếu bệnh nhân ấy chưa phải là bậc Thánh 
A-ra-hán, có thiện-tâm trong sảng sau khi chết, 
chắc chắn thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp 
sau frong cối thiện-giới là cối người hoặc cối 
trời dục-giới tùy theo năng lực của thiện-nghiệp 
của bệnh nhân ấy đã tạo. 

Tất cả bà con thân quyến có đức-tin như vậy, 
thì chắc chắn không có buôn khổ đối với người 
đã chết phải không? 

Đức-Phật dạy: 

“Evameva kho bhikkhave, cite sankilitthe 
duggati patikankhä, ... ” ® 

“Evameva kho bhikkhave, ciHte qsankilifhe 
sugafi pa†ikankha, ... ` 

- Này chư TÌ- th g0) Như vậy, khi tâm bị ô 
nhiễm do phiên-não, thì phải tải-sinh kiếp sau 
trong cối áC-giới, ... 

- Này chư Tỳ-khưu! Như vậy, khi tâm không 





'M. Mũlapannäsa, kinh Vatthasutta. 
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bị ô nhiễm do phiên-não, thì tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-giới, 

Cho nên, bệnh nhán (rước khi lâm chung, giữ 
gìn tâm không bị ô nhiêm do phiên-não, đó là 
điều tôi quan trọng. 


* Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuối 108 hột theo phương pháp "tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo mỗi hột” này là rất đặc biệt, bởi 
vì hành-giả có thể thực-hành trong 4 oai-nghi 
bình thường đi, đứng, ngôi, nằm với tư thế tự nhiên: 


- Khi đi: hành-giả không nên bước mau, bước 
chậm, nên bước tự nhiên, mỗi bước “tâm niệm 
mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” cứ như vậy, suốt 
thời gian trong oai-nghi đi. 

- Khi đứng: hành-giả đứng tự nhiên, “tâm 
niệm mỗi âm, tay lẫn theo mỗi hột” cứ như vậy, 
suối thời gian trong oai-nghi đứng. 

- Khi ngôi: hành-giả ngồi tự nhiên trên ghế, 
ngôi trước bàn thờ Đức-Phái, ngôi tại cội đại- 
Bồ-để, w.V... VỚI Oai-nghi ngồi thoái mái “tâm 
niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột ” cứ như vậy, 
suốt thời gian trong oai-nghi ngồi. 

- Khi nằm: hành-giả nằm tự nhiên trên giường, 
trên mặt phẳng, v.v... với odai-nghi nằm thoái tệp 

“tâm niệm môi âm, fay lần theo mỗi hột ” 
như Vậy, suốt thời gian trong oai-nghi nằm. 
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Cho nên, để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 

với xâu chuối _108 hột đúng theo phương pháp 

“tâm niệm mỗi âm, tay lần theo mỗi hột” thật 
là tuyệt vời rất kỳ diệu! 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật với xâu 
chuối 108 hột theo phương pháp “tâm niệm mỗi 
âm, tay lần theo môi hột” này nên là một đê-mục- 
thiên-định phổ thông đến cho tất cả mọi người có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-Bảo: Đức-Phật-báo, 
Đức-Pháp-bảdo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, mà đức-tin là nên tảng cho mọi thiện- 
pháp phát sinh, từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 


PHÁP-HÀNH THIÊN-TUỆ 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân Đức-Phật không chỉ 
là để-mục-thiên-định có khả năng đạt đến cận- 
định (upacarasamadhi) mà còn là pháp-hành 
thiên-tuệ nữa. 

Thật vậy, trong Aiguttaranikäya, phần Eka- 
dhammapäli, Đức-Phật truyền dạy răng: 


- Này chư -khưu! Có một pháp-hành mà 
hành-giả đã thực-hành, đã thực-hành thuấn 
thục, chặc chăn dân đên phát sinh sự nhàm chán 
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trong ngũ-uẩn, danh-pháp sắc-pháp; để diệt tận 
tham-ái, sân-hận, si-mê, đề làm văng lặng mọi 
phiên- -não; để phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ trạng-thải vô- thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vô-ngã, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành 
niệm-niệm 9 ân Đức- Phật. 

- Này chư t-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành-giả đã thực-hành, đã 
thực-hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát 
sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp 
sắc-pháp,. để diệt tận tham-ái, sân-hận, si-mê; 
để làm vắng lặng mọi phiên- -não; để phát sinh 
trí-tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếễt-bàn. ” 


Qua lời giáo huấn của Đức-Phật, thì để-mục 
niệm-niệm 9 ân Đức-Phật không chỉ là đề-mục 
của pháp-hành thiên-định mà còn làm nền tảng, 
làm đối-tượng-thiển-tuệ của pháp-hành thiền- 
tuệ nữa. 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapä]i. 
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Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật có 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Đê-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật thuộc về pháp-hành thiên-định, hành 
giả thực-hành øiệm-niệm 9 án-Đức-Phát có khả 
năng dẫn đạt đến cận-định (upacärasamadhi) 
(phương pháp đã trình bày ở phần trước). 

- Giai đoạn sau: Sau khi thực-hành đề-mục 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phát đã đạt đến cận-định 
rồi, nếu muốn tiếp tục chuyên sang thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ thì hành-giả cần phải có 
danh-pháp sắc-pháp là đối-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ, hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đối- 
tượng của pháp-hành tứ-niệm-xứ: thản niệm-xử, 
thọ niệm-xứ, tâm niệm-xứ, pháp niệm-xưứ thuộc về 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 


* Cán-định (upacarasamddhi) của đê-mục 
niệm-niệm 9 án-Đức-Phát là như thể nào? 


Hành-giả thực-hành để-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật đến khi đạt đến cận-định (upacara- 
samadhi) đông sinh với đại-thiệntâm có đối- 
tượng 9 án-Đức-Phật hoặc ân-Đức-Phật nào, đo 
năng lực cận-định (upacaärasamadhi) của đê-mục 
niệm-niện 9 ân-Đức-Phật làm cho giảm dân 
tiêm năng của 5 pháp-chướng-ngại (nvarana) 
không có cơ hội phát sinh. 
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5 pháp-chướng-ngại (nTvarana): 


1- Tham-dục trong ngũ-dục. 

2- Sân-hận không hài lòng trong đối-tượng. 
3- Buôn-chản, buôn-ngủ buông bỏ đối-tượng. 
4- Phóng-tâm, hối-hận. 

5- Hoài-nghi. 


Năm pháp-chướng-ngại (nvarana) này bị chế 
ngự làm cho yếu dân do năng lực của cận-định 
(upacärasamadhi) động sinh với đại-thiện-tâm 
có đối-tượng đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 


Đối-tượng của pháp-hành thiền-tuệ 


Tâm cận-định của đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật làm nên tảng, làm đồi-tượng thiên-tuệ, 
đê thực-hành phảáp-hành thiên-tuệ nhự thê nào? 


Sau khi hành-giả đã thực-hành đê-mục-thiên- 
định niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, đã đạt đến cận- 
định trong để-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, 
nếu hành-giả có ý nguyện muốn tiếp tục chuyển 
sang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì cần phải 
có danh-pháp, sắc-pháp là đối-tượng của pháp- 
hành thiên-tuệ hoặc thân, thọ, tâm, pháp là đối- 
tượng của pháp-hành tú-niệm-xứ: thân niệm-xử, 
thọ niệm-xứ, tâm niệm-xưứ, pháp niệm-xứ, thuộc 
về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Tâm cận-định trong để-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật trở thành đối-tượng của pháp-hành 
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tứ-Hiệm-xứ hoặc đổi-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ băng các cách nào? 


Tâm cận-định đó là nhất-tâm tâm-sở động 
sinh với đại-thiện-tâm thuộc về chán-nghĩa-pháp. 


Sụ-thát đúng theo thát-tảnh của chân-nghĩa- 
pháp thì không có hành-giảd nào thực-hành 
niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, mà sự thật chỉ có 
niệm tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm làm 
phán sự thực-hành niệm-niệm 9 án-Đức-Phậi, 
dân đạt đến cận-định trong đề-mục niệm-niệm 9 
áân-Đúc-Phát mà thôi. 


* Phân tích theo tứ-niệm-xứ, đối-tượng thiền-tuệ 


- Thọ lạc trong tâm cận-định này trong phần 
thọ-niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đỗi-tượng 
của pháp-hành thiên-tuệ. 

- Tâm cận-định này trong phần tâm-niệm-xứ 
thuộc về đanh-pháp là đối-tượng của pháp-hành 
thiên-tuệ. 

- Tâm cận-định này đồng sinh với đại-thiện- 
tâm thuộc về danh-pháp nương nhờ nơi hadaya- 
vatthuripa (sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức- 
tâm) thuộc về sắc-pháp. 


Như vậy, đanh-pháp với sắc-pháp liên quan 
với nhau là đôi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 
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* Phân tích theo ngũ-uẫn 


Tâm cận-định này trong đại-thiện-tâm có 38 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm được phân 
tích theo ñgñ-„ẩn như sau: 

- Đại-thiện-tâm này gọi là thức-uẩn. 

- Thọ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm này 
gọi là thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với đgï-thiện-tâm 
này gọi là trởng-uẩn. 

- Các tâm-sở còn lại đồng sinh với đaï-thiện- 
tâm này gọi là hành-uẩn. 

- Hadayavathuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của đại-thiện-tâm này gọi là sắc-uẩn. 


Ngũ-uẩn này trong phần pháp-niệm-xứ: của 
pháp-hành tứ-niệm-xứ. Ngh-uân, danh-pháp 
sắc-pháp là đỗi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đê-mục niệm niệm 9 ân-Đức-Phật đạt đến tâm 
cận-định, rồi tiếp tục sử dụng fâm cận-định của 
đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật làm nền tảng, 
làm đồi-tượng của pháp-hành thiên-tuệ. 

* Hành-giả ấy là hạng người fam-nhân cô 
giới-hạnh trong sạch, đã từng tích-lũy đầy đủ 70 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tínpháp- 
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chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có danh-pháp, sắc-pháp hoặc ngũ-uẩn 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
từ “âm cận-định ” của đề-mục niệm-niệm 9 ân- 
Đức-Phật, làm đối-tượng thiên-tuệ. Hành-giả có 
chúnh-niệm trực nhận ngay đối-tượng danh- 
pháp (hoặc sắc-pháp), có frí-tuệ tính-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ thật-tánh của môi danh- 
pháp (hoặc mỗi sắc-pháp) hiện-tại ấy đêu là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh,... mà sự-thật chỉ là 
danh-pháp, sắc-pháp mà thôi. Trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của môi danh-pháp, mỗi sắc- 
pháp như vậy, làm nhân-duyên cho các frf-fuệ- 
thiên-tuệ phát triển theo tuần tự trải qua 76 loại 
trí-tuệ-thiên-tuệ f, từ trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 
cho đến /rí-tuệ-thiên-tuệ siêu-ftam-giới như sau: 
1- Bậc Thánh Nhập-Lưu (Sotãäpanna) 


1- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripaparic- 
chedafana: trí-tuỆ ` thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ 
thật-tánh của mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
đêu là pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải 





' Nên tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: 
Pháp-Hành-Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 
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người, không phải người nam, không phải người 
nữ, không phải chúng-sinh nào cả, ..., nên diệt- 
từng-thời (tadangappahana) được tà-kiễn theo 
chấp-ngã (attanudi†thi). 

Trí-tuệ thứ nhất làm nhân-duyên phát sinh trí- 
tuệ thứ nhì. 


2- Tri-tuệ thứ nhì gọi là nãmarHDapaccaya- 
pariggahafñana: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên phát sinh mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp do 
nhân-duyên-sinh, nên điệt-từng-thời được hoài- 
nghỉ (vicikicchä) trong các pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì làm nhân-duyên phát sinh trí- 
tuệ thứ 3. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 gọi là sammasana- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của mỗi danh-pháp, môi sắc-pháp do nhân- 
duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải-khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của danh-pháp, sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 3 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4. 


4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 gọi là udayabbayä- 
nupassanañäna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi danh-pháp, mỗi sắc-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên hiện rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thái vô- 
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thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi 
danh-pháp, mỗi sắc-pháp hiện-tại. Từ trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ tư chính thức là tri-tuệ-thiên-tuệ. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 5. 

5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là bhangänupas- 
sanañana: trí-tuệ-thiên-tuệ đặc biệt chỉ thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp 
do nhân-duyên-diệt mà thôi, nên hiện rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của mỗi danh-pháp, mỗi 
sắc-pháp. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 5 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6. 


6- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayatu- 
pa{thanañana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt của mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt, thật đảng kinh sọ, 
nên hiện rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vồ-ngã. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 6 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7. 


7- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là ãdinavanu- 
passanañäna: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng môi danh-pháp, môi sắc-pháp hiện-tại, 
quá-khứ, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 
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Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnu- 
passanafñäna: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng môi danh-pháp, mỗi sắc-pháp trong tam- 
giới thật đảng nhàm chán. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 8 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9. 


9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 gọi là muñicitukam- 
yaianana: Trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ ràng 
môi danh-pháp, mỗi sắc-pháp trong tam-giỏi 
thật đáng nhàm chán tột độ, nên chỉ mong giải 
thoát khỏi các pháp-hữu-vi, danh-pháp, sắc- 
pháp trong tam-giới mà thôi. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 9 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I0 gọi là pali- 
sankhãnupassanafdna: trí-Iuệ- thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ trở lại đây đủ trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của các pháp- 
hữu-vi trong tam-giới. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 10 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11. 

11- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ II gọi là sankhäru- 
pekkhanana: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng thật-tánh của mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp 
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đêu là pháp-vô-ngã, có 3 trạng-thải-chung: trạng- 
thái vồô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, 
nên tri-tuệ-thiển-tuệ đặt trung-dung giữa mọi 
danh-pháp, mọi sắc-pháp, để quyết định phương 
pháp giải thoát khỏi mọi danh-pháp, mọi sắc- 
pháp trong tam-giới. 

Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 làm nhân-duyên phát 
sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12. 

Tiếp theo Nháp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotäpaftimagseavithicitta) có 7 sáf-na tắc-hành- 
tâm (avanaciftta) cô 4 loại tri-tuệ-thiên-tuệ phát 
sinh theo tuần tự như sau: 

- 3 sáf-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
T12 saccãnulomanana. 

- S.f-na-tâm thứ 4 gọi là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
13 gotrabhunana. 

- S.f-na-tâm thứ 5 gọi là trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới thứ 14 Maggañana: Thánh-đạo-tuệ. 

- Sáf-na-tâm thứ 6-7 gọi là trí-tuệ-thiến-tuệ 
siêu-tam-giới thứ I5 Phalañana: Thánh-quả-tuệ. 

Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 sát-na- 
tác-hành-tâm làm phận sự như sau: 

- 3 sát-na-tâm đâu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 saccanulomañana làm 3 phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamna: tâm 
chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 
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l sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

*° Sdf-na-tâm thứ nhì gọi là upqacãära: tâm cận 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tám phát sinh T sắt-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

*° Sáf-na-tâm thứ ba gọi là anuloma: tâm thuận 
dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiỀn-tuệ phân trước (từ 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 cho đến tri-tuệ-thiến-tuệ 
thứ lI) và thuận dòng theo 37 pháp bodhi- 
pakkhiyadhanuna phân sau để chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo- 
tâm phát sinh 1 sát-na-tâm làm xong phận sự rồi 
diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sđf-na-tâm thứ 4 gọi là gofrabhu, là trií-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuRãpa đó là đại-thiện- 
tâm họp với tri-tuệ phát sinh l sát-na-tâm có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyển 
dòng từ thiệntrí phảm-nhán lên dòng bác 
Thánh Nhập-lưu mở đầu xong tồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

- Sđí-na-tâm thứ 5 gọi là magøa là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 Maggañapa đó 
là Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lựu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimagøaciffa) Ì sát- 
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na-tâm có đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, có khả năng diệt tận được 2 loại phiền- 
não là fà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
và hoài-nghỉi trong sitâm hợp với hoài-nghi 
không côn dự sói, làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 


- Sđf-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäpa đó là 
Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lựu Thánh-quả-tâm (Sotapattiphalacia) 2 sát-na- 
tâm có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, có phận sự an tịnh 2 loại phiền-não là ứà-kiến 
và hoài-nghi đã bị diệt do năng lực của Nhập- 
hưu Thánh-quả-tuệ, để chấm dứt Nhập-lưu Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (SotapaftImagsavithicifa). 


Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sotäpattimagsavithicitta) 


Đồi-tượng cũ n : : „ Đối-tượng cũ 
kiếp trước Đôi-tượng danh-sắc Đối-tượngNiếtbàn kiếp trước 






Anulomañana 
Gotrabhuñana 
Sotãpattimaggañana 

Sotäpattiphalañana 
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Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
1- Bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm trước ví (bha) 
2- Bhavangacalana:hộ-kiếp-tâm rung động vi (na) 
3- Bhavangupaccheda: hộ-kiếp-tâm bị cắt đứt vi (da) 
4- ManodvaravajjanacittIa:ý-môn hướng-tâm ví (ma) 
5- Parikamma: tâm chuẩn bị Thánh-ẩạo-tâm vf (parj) 
6- Upacara: tâm cận Thánh-đạo-tâm ví (upđ) 
7- Anuloma: tâm thuận dòng trước-sau ví (anu) 
8- Gotrablu: tâm chuyển dòng phàm-nhân vt (go0 
9- SofäpafIimageacitta: nhập-lưu Thánh-đạo-tâm vít (mag) 
10- Sotãpattiphalacita: nhập-lưu Thánh-quả-tâm vt (phal) 
11- Bhavangacitta: hộ-kiếp-tâm sau ví (ha) 
Châm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


- Tiếp theo trí-tuệ thứ l6 goi là paccavek- 
khanañang: trí-tuệ quản triệt 5 điêu: 

* Nhập-lưu Thánh-đạo đã chứng đắc. 

* Nhập-lưu Thánh-quả đã chứng đấc. 

` Niếi-bàn đã chứng ngộ. 

*° 2 loại phiên-não là tà-kiên và hoài-nghỉ đã 
bị diệt-tận. 

*° ở loại phiên não còn lại chưa bị diệt-tận. 

Bậc Ti hánh Nháp-lưu là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhât trong Phật-giáo. 

Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 4 loại: 

Mỗi bậc Thánh-nhân chỉ có mỗi lộ-trình-tâm: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
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- Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Bắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- A-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tám. 

* Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ 
(Sotäpaftimaggañaina) 

- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ 
(Sakadägamimagsañain) 

- Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ 
(Anagamimagseañain) 

- A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ 
(Arahattamaggañana) 

* Thánh-quả-tuệ có 4 bậc: 

- Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ 
(Sotäpafttiphalañaina) 

- Nhất-lai Thánh-quả-tuệ 
(Sakadagamiphalañana) 

- Bất-lai Thánh-quả-tuệ 
(Anagamiphalañaia) 

- A-ra-hản Thánh-quả-tuệ 
(Arahattaphalanana) 


* Thánh-nhân có 4 bậc: 


- Bác Thánh Nhập-lưu (Sotapanna). 
- Bậc Thánh Nhát-lai (Sakadägam]). 


- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägäm]). 
- Bác Thánh A-ra-hán (Arahania). 
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2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadãgãmn) 


Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadãä- 
gãmï), hành-giả là bác Thánh Nhập-lưu đã từng 
tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt 
5 pháp-chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chỉ có 
nhiều năng lực hơn bác Thánh Nhập-lưu. 


Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu ấy tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ #í- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañana: 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi hiện- 
tại do nhán-duyên-sinh, nhân-duyên-diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạngthái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanafñiaina. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thananana. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãđĩnavãnupassanañanga. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassananaãna. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhãnupassananana. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 sankhaärupekkhanana. 


Tiếp theo Nhát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägamimagsavithicita) cô 7 sáf-nd tác- 
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hành-tâm (/avanacitfa) có 4 loại trí-tuệ-thiên- 
fuệ phát sinh theo tuần tự: 

- 3 sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 gọi là saccänulomafñana làm 3 phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikanuna: tâm 
chuẩn bị cho Nhất-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 
l sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

*° Sdf-na-tâm thứ nhì gọi là upqacãra: tâm cận 
Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

° Sđí-na-tám thứ ba gọi là qnHÌorma: tâm 
thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ phần 
trước (1ừ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 cho đến tri-tiệ- 
thiên-tuệ thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp 
bodhipakkhiyadhanuna phân sau để chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhắt-lai Thánh- 
đạo-fâm phát sinh I sát-na-tâm làm xong phận 
sự rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 

- Sđf-na-tâm thứ 4 gọi là gofrabhu, là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuRãpa đó là đại-thiện- 
tâm họp với tri-tuệ phát sinh l sát-na-tâm có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyển 
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dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dong bác 
Thánh Nhắr-lai mở đầu xong tồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

- Sđí-na-tâm thứ 5 gọi là magøa là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 Maggañapa đó 
là Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-đạo-tâm (Sakadägaämimaggaciffa) Ì sắt- 
na-tâm có đổi-tượng danh-pháp Niếễt-bàn siêu- 
tam-giới, có khả năng diệt tận được 1 loại phiền- 
não là sân frong 2 sân-tâm loại thô không còn 
dự sót, làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 

- Sđf-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 Phalañãna đó là 
Nhất-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhắt-lai 
Thánh-quả-tâm (Sakadagamiphalaciffa) 2 sát- 
na-tâm có đổi-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu- 
fam-giới, có phận sự an tịnh l loại phiền-não 
sân đã bị diệt do năng lực của Nhấr-lai Thánh- 
quả-tuệ, để chấm dứt Nhár-lai Thánh-đạo lộ- 
trình-tâm (Sakadagamimaggavithicittq). 

- Tiếp theo trí-tuệ thứ l6 gọi là paccaveR- 
khanañang: trí-tuệ quản triệt 5 điểu: 

- Nhất-lai Thánh-đạo đã chứng đắc. 

- Nhất-lai Thánh-quả đã chứng đắc. 

- Niết-bàn đã chứng ngộ. 
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° J loại phiên-não là sân loại thô đã bị diệt- 
tận được. 

*° ở loại phiên-não còn lại chưa bị diệt-tận. 

Bậc Thánh Nhấr-lai là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ nhì trong Phật-giáo. 


3- Bậc Thánh Bắt-Lai (AnãgãmT) 


Để trở thành bác Thánh Bất-lai (Anägãm)), 
hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai đã từng tích lũy 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chỉ có nhiều năng 
lực hơn bậc Thánh Nhắt-lai. 

Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai ấy tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ #í- 
tuệ-thiền-tuệ thứ: 4 udayabbayänupassananana: 
trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi hiện- 
tại do nhán-duyên-sinh, nhân-duyên-diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạngthảái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanafñiaina. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupa†thananana. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãđĩnavãnupassanañanga. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassananana. 
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- ri-tuệ-thiễn-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 
- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhãnupassana nang. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ l] sankharupekkhanana. 


Tiếp theo Bárlai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithicitta) có 7 sáf-na tắc-hành- 
tâm (avanaciftia) cô 4 loại tri-tuệ-thiên-tuệ phát 
sinh theo tuần tự: 


- 3 sát-na-tâm đầu gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 
12 gọi là saccänulomafana làm 3 phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikanuna: tâm 
chuẩn bị cho Bắt-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 
sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên 
cho sát-na-tâm sau là: 

*° Sdf-na-tâm thứ nhì gọi là upqacãra: tâm cận 
Bárlai Thánh-ẩđạo-tâm phát sinh 1 sát-na-tâm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

° Sđíf-na-tám thứ ba gọi là qnHÌoma: tâm 
thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ phần 
trước (1ừ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 cho đến tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp 
bodhipakkhiyadhanunua phân sau để chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Bắt-lai Thánh- 
đạo-tâm phát sinh l sát-na-tâm làm xong phận 
sự rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 
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- Sđf-na-tâm thứ 4 gọi là gofrabhu, là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuRãpa đó là đại-thiện- 
tạm hợp với tri-tuệ phát sinh l sát-na-tám có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đồi-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyển dòng từ bậc 
Thánh Nhất-lai lên dòng bậc Thánh Bắt-lai mở 
đầu xong rồi diệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 


- Sđí-na-tâm thứ 5 gọi là magøa là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 Maggañapa đó 
là Bár-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Báắrlai 
Thánh-đạo-tâm (Anägamimageacifa) | sắt-na- 
tâm có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, có khả năng diệt tận được 1 loại phiền-não 
là sân trong 2 sân-tâm loại vi-tễ không còn dự 
sóí, làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 


- Sđf-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 Phalañãna đó là 
Bấtlai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bắrlai 
Thánh-quả-tâm (Anagamiphalacifa) 2 sát-na- 
tâm có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, có phận sự an tịnh 1 loại phiền-não sản đã 
bị diệt do năng lực của Bái-lai Thánh-quả-tuệ, đề 
chấm dứt Bá-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithicitta). 


- Tiếp theo trí-tuệ thứ l6 gọi là paccaveR- 
khanañang: trí-tuệ quản triệt 5 điêu: 
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- Bất-lai Thánh-đạo, đã chứng đắc. 

- Bất-lai Thánh-quả đã chứng đắc. 

- Niết-bàn đã chứng ngộ. 

° 1 loại phiên-não là sân loại vi-tễ đã bị diệt- 
tận được. 

° 7 loại phiên não còn lại chưa bị diệt-tận. 


Bậc Thánh Bắr-lai là bậc Thánh thanh-văn đệ- 
tử thứ ba trong Phật-giáo. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


Để trở thành bác Thánh A-ra-hán (Arahana), 
hành-giả là bậc Thánh Bấr-lai đã từng tích lũy 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt 5 pháp- 
chủ, 5 pháp-lực, 7 pháp-giác-chỉ có nhiều năng 
lực hơn bậc Thánh Bár-lai. 


Hành-giả là bậc Thánh Bắt-lai ấy tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bắt đầu từ #í- 
tuệ-thiền-tuệ thứ: 4 udayabbayänupassanaana: 
trí-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi hiện- 
tại do nhán-duyên-sinh, nhân-duyên-diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thảái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp tam-giới hiện-tại. 


Và tiếp theo trí-tuệ-thiền-tuệ phát triển theo 
tuân tự phát sinh như sau: 
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- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanafñiana. 
- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa†thananana. 
- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãđĩnavãnupassanañanga. 
- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassananaãna. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficitukamyatanana. 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhaãnupassananana. 
- Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 I sankhaärupekkhanana. 


Tiếp theo 4-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavithicitta) có 7 sáf-na tác-hành- 
tâm (/avanacif4), có 4 loại trí-tuệ-thiên-tuệ phát 
sinh theo tuần tự: 


- 3 sáf-na-tâm đâu gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
12 gọi là saccaänulomafñana làm 3 phận sự: 

- Sáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikamuna: tâm 
chuẩn bị cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát sinh 
l sát-na-tâm làm xong phận sự rồi diệt, làm 
duyên cho sát-na-tâm sau là: 

*° Sdf-na-tâm thứ nhì gọi là upacãra: tâm cận 
A-ra-hán Thánh-đạo-tám phát sinh 1 sát-na-tầm 
làm xong phận sự rồi diệt, làm duyên cho sát-na- 
tâm sau là: 

° Sáf-na-tám thứ ba gọi là wnHÌloma: tâm 
thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ phân 
trước (từ tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 cho đến trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 11) và thuận dòng theo 37 pháp 
bodhipakkhiyadhanuna phân sau để chứng ngộ 
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chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Bắt-lai Thánh- 
đạo-tâm phát sinh I sát-na-tâm làm xong phận 
sự rồi diệt, đồng thời buông bỏ đối-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, làm duyên cho sát- 
na-tâm sau là: 


- Sđf-na-tâm thứ 4 gọi là gofrabhu, là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuRãpa đó là đại-thiện- 
tâm họp với tri-tuệ phát sinh l sát-na-tâm có 
khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
pháp Niết-bàn siêu-tam-giới làm phận sự chuyển 
dòng từ bậc Thánh Bát-lai lên dòng bậc Thánh 
A-ra-hán mở đầu xong rồi diệt, làm duyên cho 
sát-na-tâm sau là: 


- Sđí-na-tâm thứ 5 gọi là magøa là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 Maggaññna đó 
là A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Á-ra- 
hán Thánh-đạo-tâm (Arahattamaggaciffa) Ì sát- 
na-tâm có đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, có khả năng diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là fhqưn, sỉ, ngã-mạn, buôn-chắn, 
phóng-tâm, không biết hồ-theẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dư sói, làm xong 
phận sự rồi điệt, làm duyên cho sát-na-tâm sau là: 


- Sđf-na-tâm thứ 6-7 gọi là phala là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 Phalañãna đó là 
A-ra-hán Thánh-quả-tuệ đồng sinh với A-ra-hản 
Thánh-quả-tâm (Arahattaphalacifa) 2 sát-na- 
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tâm có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-fam- 
giới, có phận sự an tịnh 7 loại phiên-não đã bị 
diệt do năng lực của 4-ra-hán Thánh-quả-(uệ, đê 
châm dứt 4-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavithicittq). 

- Tiếp theo trí-tuệ thứ l6 gọi là paccavek- 
khanañang: trí-tuệ quản triệt 4 điêu: 

- A-ra-hản Thánh-đạo, đã chứng đắc. 

` A-ra-hẳn Thánh-quả đã chứng đặc. 

` Niết-bàn đã chứng ngộ. 

*° 7 loại phiên-não còn lại đã bị diệt-tận được. 

Bác Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử thứ tư cao thượng nhât trong Phật-giáo. 


Như Đức-Phật dạy trong Chi-bộ-kinh, phần 
Ekadhamma rằng: 

- Này chư t-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành-giả đã thực-hành, đã 
thực-hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát 
sinh sự nhàm chán trong ngũ-uẩn, danh-pháp, 
sắc-pháp; để diệt tận tham-di, sán-hận, si-mê; 
để làm vắng lặng mọi phiên-não; để phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã; dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niếễt-bàn. ” t 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapäli 
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Quả-báu của pháp-hành thiền-tuệ 


Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
dẫn đạt đến cận-định (upacarasamadi) làm 
nên tảng, làm đổi-tượng thiên-tuệ, tồi tiếp theo 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiển-tuệ có đổi- 
tượng thiển-tuệ danh-pháp, sắc-pháp của tâm 
cận-định của đê-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật, 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu; tồi 
tiếp theo chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai; tồi tiếp theo chứng đắc Bát-lai Thánh- 
đạo, Bắt-lai Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai; rồi tiếp theo chứng đắc 4-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-háản Thánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, như đã trình bày trên. 


Quả-báu của 4 bậc Thánh-nhân 


1- Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc 
chăn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chỉ 
có đgi-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala), có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fái-sinh-tâm (pa†isandhiciffa) làm phận sự 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 125 


tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân 
(tihetukapuggala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới nhiều 
nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, chắc 
chăn bậc Thánh Nhập-lưu ấy sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


2- Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chắc 
chắn chỉ có đựi-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla), cô đại-quả-tâm 
hợp với tri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người tam-nhán (tihetukapugøala) hoặc hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới chỉ có 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ấy, chắc chắn bậc Thánh Nhất-lai ấy sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- Sau khi bậc Thánh Bắt-lai chết, chắc chắn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi dục- -BIỚI, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm nào cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala), có sắc-giới quả- 
tâm tương xứng với bậc thiên sắc-giới thiện-tâm 
ấy gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
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phạm-thiên Thánh Bắt-lai trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tương xứng với sắc-giới quả-tâm ấy. 
Vị phạm-thiên Thánh Bất-lai ấy chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuôi thọ 
(chêt), gọi là tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Quả báu đặc biệt niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 


Nếu hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
với đối-tượng thiên-tuệ danh-pháp, sắc-pháp 
trong tâm cận-định của để-mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phát, mà không chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, không chứng đắc thành bậc Thánh- 
nhân nảo, vẫn còn là bậc thiện-trí phàm-nhân. 


Do năng lực của đï-(hiện-nghiệp để-mục 
niệm-niệm 9 án-Đức-Phát này sẽ cho quả báu 
đặc biệt như sau: 

Kiếp hiện-tại: hành-giả là người có đức-tin 
trong sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phát-bảo, Đúc- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, có trí-tuệ sáng suốt, 
có duyên lành, nhân tốt trong mọi thiện-pháp 
được tăng trưởng từ đ/c-giới thiện-pháp, sắc- 
giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp. 
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- Được phân đông chúng-sinh kính trọng. 

- Có đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

- Lúc lâm chung tâm tỉnh táo sảng suốt. 

- Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp này cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm người tam-nhân (vô-tham, 
vô-sân, vô-si) cao quý, hoặc hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-HữỮ cao quỷ. 

- Tái sinh kiếp nào cũng thuộc chúng-sinh 
Cao quỰ. 

- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

- Các bộ phận trong thân thể đêu xinh đẹp 
đáng quỷ. 

- Thân hình có mùi thơm tho tỏa ra. 

- Miệng có mùi thơm tho tỏa ra. 

- Có trí-tuệ nhiêu. 

- Có trí-tuệ sâu sắc. 

- Có trí-tuệ sắc bén. 

- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

- Có trí-tuệ phong phú. 

- Có tri-tuệ phi thường. 

- Nói lời hay, có lợi ích. 

- Kiếp vị lai có duyên lành gặp Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp, dễ dàng chứng ngộ 
chán-ý tứ Tỉ hánh- đề, chứng đắc Ti hành-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, ... 

Đó là những quả báu phát sinh đối với hành- 
giả thực-hảnh đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật. 
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* Niệm ân-Đức-Phật tránh được tai họa 


Tích Dãrusãkatikaputavathu “? Tích bé trai 
của người đồn củi được tóm lược như sau: 

Trong thành RãJagaha có 2 đứa bé trai: 

- Một đứa có chánh-kiến là con của gia đình 
người làm nghề đôn củi có đức-tin nơi Tam-bảo. 

- Một đưa có tà-kiến là con của gia đình ngoại 
đạo. 

Hai đứa bé thường chơi trò băn bi, đến phiên 
đựứa bé cháành-kiên, trước khi băn viên bị, nó niệm 
tưởng ân-Đức-Phật răng: “Namo Buddhassa: Con 
thành kính đánh lê Đức-Phật” rôi băn viên bị, lần 
nào nó cũng băn trúng đích, được thăng cuộc. 

* Đến phiên đứa bé tà-kiến, trước khi băn 
viên bi, nó cũng niệm tưởng vị A-ra-hán của nó 
răng: “Namo Arahantänam:? Con thành kính 
đánh lê chư A-ra-hán ” rôi băn, lần nào nó cũng 
băn không trúng đích nên bị thua. 

Một hôm, đứa bé chánh-kiến đi theo cha, ngồi 
trên chiêc xe bò đi vào rừng đôn củi. Buôi chiêu 
chở củi về nhà ở trong thành RãJagaha. 

Khi đến gần nghĩa địa bên ngoài công thành, 
người cha đứa bé cho xe ngừng lại, thả bò đi ăn 





' Dhammapadatthakathã, Tích Dãrusakatikaputtavatthu. 
* Ngoại đạo không có bậc Thánh A-ra-hán thật, gọi là A-ra-hán 
chỉ là cách xưng hô mà thôi, nên không có oal lực nào cả. 
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cỏ, uống nước, nhưng con bò đi theo đường vào 
thành. Người cha đi tìm con bò, lần theo dấu 
chân bò vảo thành. Khi gặp được con bò, ông 
dắt bò trở ra thì trời đã tối, lính gác đã đóng cửa 
thành rồi, người cha đành phải ở lại trong thành, 
chờ đến sáng ngày hôm sau. 

Đứa bé trai nhỏ nằm trên xe củi chờ cha, đói 
khát ngất xỉu, nằm ngủ thiếp trong xe củi. Ban 
đêm, có hai dạ-xoa đi kiếm ăn, một dạ-xoa có 
chánh-kiến và một dạ-xoa có fà-kiến, cả hai dạ- 
xoa nhìn thấy đứa bé nằm ngủ mê trên xe, dạ- 
xoa tà-kiến bảo rằng: “Đứa bé kia là món vật 
thực của chúng ta, chúng ta sẽ ăn thịt nó. ” 

Mặc dầu dạ-xoa chánh-kiến can ngăn, nhưng 
dạ-xoa tả-kiến vẫn tiến đến đưa tay nắm đôi 
chân, đứa bé này vốn là con của gia đình có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-Bảo, cha mẹ dạy đứa bé 
thường ngày niệm ân-Đức-Phật, nên khi dạ-xoa 
vừa năm đôi chân, đứa bé thức tỉnh, liền niệm 
ân-Đức-Phật rằng: “Wamo Buddhassa”. 

Nghe niệm ân-Đức-Phật, dạ-xoa tà-kiến kinh 
hoàng hoảng sợ rút tay lại Khi Ấy, dạ-xoa 
chánh-kiến bảo rằng: 

“Chúng ta đã phạm phải một tội lỗi lớn lao 
rồi! Chúng ta phải lập công chuộc lỗi của chúng 
ta thôi! 

Đứa bé này đang bị đói khát, vậy ngươi hãy 
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vào trong cung điện Đức-vua, đem mâm đô ăn 
của Đức-vua cho đứa bé này ăn, để lập công 
chuộc tội lỗi lớn lao của Hgươi. ” 

Dạ-xoa tà-kiến nghe nói phải, nên biến vào 
cung điện của Đức-vua, lấy mâm đồ ăn ra. Một 
dạ-xoa hóa làm cha và một dạ-xoa hóa làm mẹ 
của đứa bé, cho đứa bé ăn giống như cha mẹ của 
đứa bé hăng ngày, cho đứa bé ăn xong, dỗ đứa 
bé nằm ngủ ngon. 

Trước khi từ giã đứa bé, hai dạ-xoa khắc 
dòng chữ trên chiếc mâm vàng, cho biết những 
sự việc xảy ra với tác-ý chỉ để một mình Đức- 
vua thấy và biết mà thôi, còn những người khác 
không thấy, không biết được. Hai dạ-xoa trở về 
chỗ ở của mình. 


Sáng hôm sau, trong cung điện của Đức-vua 
phát giác chiêc mâm vàng và bộ chén đĩa đựng 
các món ăn bị mât trộm. 

Lính thị vệ đi lục soát khắp nơi nhưng không 
tìm được, rôi ra khỏi thành thì thây chiêc mâm 
vàng và bộ chén đĩa không còn món ăn của Đức- 
vua trên chiêc xe củi. Thây đứa bé năm trong xe, 
nên hỏi đứa bé răng: 

- Này cậu bé! Những đồ vật này từ đâu có? 

Đứa bé chỉ biết trả lời răng: 


- Thưa quý ông, cha mẹ đem đến cho con ăn. 


Quả Báu Đặc Biệt Niệm-Niệm 9 Ân-Đức-Phật 131 


Lính thị vệ băt đứa bé với tang vật rõ ràng, 
dân đên trình Đức-vua. 

Đức-vua Bimbisära câm chiêc mâm vảng 
tang vật, nhìn thây những dòng chữ của dạ-xoa 
ghi lại. Đức-vua hỏi cậu bé răng: 

- Này con! Sự việc xảy ra như thể nào? 

Đứa bé tâu răng: 

- Tâu Đức-vua, con không phải là người ăn 
trộm, đêm qua cha mẹ con mang đến cho con ăn 
rồi dỗ con ngủ. Con chỉ biết như vậy thôi. 


Đức-vua truyền lệnh bắt cha mẹ đứa bé dẫn 
đên trình Đức-vua, rồi dân đứa bé và cha mẹ của 
nó cùng nhau đên hâu Đức-Phật tại ngôi chùa 
'Ve|uvana. 

Đức-vua đảnh lễ Đức-Thế-Tôn xong, bèn 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có phải chỉ có 
niệm án-Đức-Phật mới hộ trì cho người hành 
pháp. Còn niệm án-Đức-Pháp, ân-Đức-Tăng, 
v.v... cÓ hộ trì cho người hành pháp được hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không chỉ niệm ân-Đức- 
Phật mới hộ trì người hành pháp, mà niệm ân- 
Đức-Pháp, án-Đức-lăng, niệm thân bát-tịnh, 
(ô-trọc), niệm rải tâm-từ, niệm rải tâm-bi, niệm 
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rải tâm-hý, v.v... cũng hộ trì người hành pháp 
được vậy. 


Các hàng Thanh-văn có đức-tin nơi Tam-Bảo, 
thực-hành niệm ân-Đức-Phật: “1 so Bhagava 
Araham...  , hoặc niệm ân-Đức-Pháp: “Svãakhafo 
Bhagavata dhammo... ”, hoặc niệm ân-Đức- Tăng: 
“Suppafipanno Bhagavato sävakasamgho`..., sẽ 
là người có tâm trí sáng suốt, không mê muội, 
tránh mọi tai họa xảy đến cho mình. 

Nhân cơ hội ấy, Đức-Phật thuyết pháp tế độ, 
cậu bé và cha mẹ của cậu bé đều chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

Về sau, người cha, người mẹ và đứa con đều 
xuất gia, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Oai lực niệm ân-Đức-Tam-bảo 


Tích Mahäkappinatheravathu '? Tích Ngài 
Trưởng-lão Mahakappina được tóm lược như sau: 





' Dhammapadatthakathã, tích Mahäkappinattheravatthu. 
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Khi Ngài Trưởng-lão Mahakhappinma còn là 
một Đức-vua ngự tại kinh-thành Kukkutavat. 
Một hôm, Đức-vua cưỡi ngựa ngự đi du lãm 
cùng với 1.000 vị quan cận thân ngoài thành, 
gặp nhóm người lái buôn từ kinh-thành SãvatthT 
đi vào thành, Đức-vua truyên hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi ở kinh-thành 
SavaffthT có tin lành gì không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Buddho Deva, loke uppanno. ” 

- Muôn tâu Đưức-vua, Đức-Phật đã xuát hiện 
trên thê gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “8uđdho” 
thì phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Đức-vua hỏi 
lại đên lân thứ ba, những người lái buôn đêu tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như 
vậy. Đức-vua truyền hỏi tiếp: 


- Này các ngươi! Còn có tín lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Dhammo uppanno. ” 

- Muôn tâu Đức-vua, Đức-Pháp đã xuất hiện 
trên thê gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “DJammno ”, 
thì liên phát sinh hỷ lạc như lân trước, nên hỏi 
đên lân thứ ba, nghe tâu đên lân thứ ba, lân nào 
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cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. Đức-vua truyền 
hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tín lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Sameho uDDanno. ” 

- Muôn tâu Đức-vua, Đức-Tăng đã xuất hiện 
trên thể gian. 

Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Smgho”, 
thì cũng phát sinh hỷ lạc như hai lần trước, nên 
hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần thứ ba, lần 
nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 

Đức-vua lấy tâm biển vàng ghi 300 ngàn 
kahãpana làm tiền thưởng, rồi trao cho nhóm 
người lái buôn, truyền lệnh đem đến trình 
Hoàng-hậu Anojä đề lãnh thưởng. 

Trong biển vàng, Đức-vua ghi rõ, xin trao 
ngai vàng lại cho Hoàng-hậu AnoJä lên ngôi trị 
vì đất nước. 


Đức-vua không chịu hồi cung, từ đó ngự đi 
cùng với 1.000 vị quan cận thần đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật. 

Trên đường đi gặp con sông 4jaracchä sâu 
và rộng lớn, nơi đây không thuyên bè, với tâm 
mong muốn sớm hầu đảnh lễ Đức-Phật, nên 
Đức-vua niệm 9 án-Đức-Phát rằng: 
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“Mipi so Bhagavaä Araham, Sammasambuddho, 
V†jjacaranasampamno, Sugato, Lokavidi, Ánuffaro 
purisadammasarathi, Sattha deVvamaussandam, 
Buddho, Bhagava. ” 

Do oai lực của 9 án-Đức-Phát, Đức-vua 
cùng 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng qua sông ấy 
một cách dễ dàng. 

Tiếp đến gặp con sông Nữavahinr, cũng sâu 
và rộng lớn không thuyền bè, cũng như lần 
trước, Đức-vua riệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svakkhato Bhagavatä Dhammo, Sandifthiko, 
Akaliko, khipassiko, Opaneyyiko, Paccaftam 


.Ỷv~— ” 


Do oal lực của ó ân-Đức-Pháp, Đức-vua cùng 
với l.000 vị quan cưỡi ngựa băng ngang qua 
sông ấy một cách đễ dàng như trước. 

Tiếp đến lại gặp con sông Candabhaga, cũng 
sâu và rộng lớn không thuyền bè, như hai lần 
trước, Đức-vua ziệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 


“SSuppafipanno Bhagavato Sävakasarmmgho, 
UjuppaHipanno Bhagavato  Saävakasarmgho, 
Ñãyappalipano  Bhagavato  Sãvakasamgho, 
Sami1cippdfipanno Bhagavato Sävakasamgho, 
yadidam caflArI purisayugdnil attha purisa- 
puggaia. Ð EFsa Bhagavao  Savakasamgho 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Anjali- 
karanyo, Anuttaram puñfiakkhettam lokassa. ” 
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Do oal lực của 9 án-Đức- Tăng, Đức-vua cùng 
với 1.000 vị quan cưỡi ngựa băng ngang con 
sông ấy một cách dễ dàng như hai lần trước. 

Đức-Phật đã biết trước, nên ngồi dưới gốc 
cây phóng hảo quang 6 màu sáng ngời làm hiệu 
cho Đức-vua cùng 1.000 vị quan biết. Tất cả đều 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, rồi ngồi nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. 


Sau khi nghe chánh-pháp xong, Đức-vua cùng 
với 1.000 vị quan đều chứng ngộ chân-lý 7 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-Tlưu T1 hánh-quả, trở thành bậc Thánh 
Nháp- lưu, rồi thành kính đảnh lễ Đức-Phật, xin 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy rõ tất cả đều có phước 
thiện phát sinh § món vật dụng của tỳ-khưu, nên 
Đức-Phật đưa bàn tay phải chỉ băng ngón trỏ mà 
truyền dạy: 

“ktha bhikkhavo, caratha brahmacariyam 
sartmma dukkhassa antakiriyaya. ” 

- Này các con hãy lại đây! Các con trở thành 
£-khưu theo nguyện vọng. Các con hãy nên 
thực-hành phạm hạnh cao thượng dẫn đến sự 
tận cùng của sự khổ. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, 
ngay tức thì, Đức-vua cùng 1.000 vị quan trở 
thành tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ- 
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khưu được phát sinh như thần thông. Chư tỳ- 
khưu ấy có tăng tướng trang nghiêm, lục căn 
thanh-tịnh như Ngài Trưởng-lão có 60 hạ. 

Về phần những người lái buôn sau khi nhận 
được biển vàng của Đức-vua ban cho, đi thắng 
vào cung điện xin yết kiến Hoàng-hậu Anojä, 
trình chiếu chỉ xin lãnh thưởng 300 ngàn 
kahãpana. Hoàng-hậu thấy vậy bèn hỏi: 

- Này các ngươi! Các ngươi đã làm việc gì 
mà Hoàng-thượng ban thưởng cho các ngươi số 
tiễn lớn như vậy? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 


„3 


“Devi, Buddho loke uppanno. 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Phật đã xuất 
hiện trên thê gian. 

Hoàng-hậu vừa nghe đến danh hiệu ““8uđdho ” 
thì phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Hoàng-hậu hỏi 
lại đên lân thứ ba, những người lái buôn đêu tâu 
như lần trước, lần nào cũng phát sinh hý lạc như 
vậy. Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Còn có tín lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

“Dhammo uppanno. ” 

- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Pháp đã xuất 
hiện trên thê gian. 
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Hoànghậu vừa nghe đến danh hiệu 
“Dhammo”, thì liên phát sinh hỷ lạc như lân 
trước, nên hỏi đên lân thứ ba, nghe tâu đên lân 
thứ ba, lân nào cũng phát sinh hý lạc như vậy. 
Hoàng-hậu truyền hỏi tiệp: 

- Này các ngươi! Còn có tín lành nào khác 
nữa không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 


# 


“Sameho uppanno. ` 
- Muôn tâu Hoàng-hậu, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thê gian. 


Hoànghậu vừa nghe đến danh hiệu 
“$amegho”, thì cũng phát sinh hỷ lạc như hai lần 
trước, nên hỏi đến lần thứ ba, nghe tâu đến lần 
thứ ba, lần nào cũng phát sinh hỷ lạc như vậy. 

Hoàng hậu truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Ba tin lành lớn lao đến 
dường ấy, mà Hoàng-thượng ban thưởng cho 
các người có 300 ngàn kahäpana. Còn ta, mỗi 
tin lành ấy, ta ban thưởng cho các ngươi 300 
ngàn kahapana. Các ngươi được lãnh thưởng 
900 ngàn kahapana. 

Như vậy, nhóm người lái buôn chỉ báo tin 
lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc-Tăng đã xuất 
hiện trên thế gian, mà được lãnh thưởng số tiền 
gồm có 1.200.000 kahãpana. 
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Hoàng-hậu truyền hỏi tiếp: 

- Này các ngươi! Hoàng Thượng ngự cùng 
với 1.000 quan cận thân đi đâu? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 

- Muôn táu Hoàng-hậu, Đức-vua ngự cùng 
với 1.000 quan cận thán đi đến háu đảnh lê 
Đức-Phật, rồi sẽ xuát gia. 

Nghe tâu như vậy, Hoàng-hậu cho truyền gọi 
phu nhân của 1.000 vị quan đến báo tin rằng: 

- Này các phụ nhân! Hoàng-thượng của 
chúng ta cùng với 1.000 vị quan cận thán hay tin 
lành Đúc-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng đã xuất 
hiện trên thể gian, Người đã từ bỏ ngai vàng để 
lại cho ta, như nhồ bỏ bãi nước miêng, rồi ngự 
ấi cùng với 1.000 vị quan cận thân đến hậu đánh 
lê Đúc-Phật, sẽ xuất gia đề giải thoát khô. 

Chẳng lẽ ta không có khổ hay sao? Đức- -vua 
từ bỏ ngai vàng nhự nhỗ bỏ bãi nước miếng, 
chẳng lẽ ta lại quỳ gối liễm bãi nước miễng ấy 
hay sao! Ta cũng sẽ đi đến hâu đảnh lễ Đức- 
Phật, sẽ xuất gia đê giải thoát khô. Còn các 
ngươi nghĩ thê nào? 

Nhóm 1.000 phu nhân đông tâm nhất trí xin 
đi theo Hoàng-hậu đên hâu đảnh lễ Đức-Phật. 

Hoàng-hậu truyền sửa soạn ngựa báu, cùng 
1.000 phu nhân mỗi người một ngựa theo sau 
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đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, đi theo con đường mà 
Đức-vua đã ngự đi cùng với các quan. 

Trên đường đi gặp con sông 4jaracchä sâu 
và rộng lớn, nơi đây không thuyên bè, với tâm 
mong muốn sớm hầu đảnh lễ Đức-Phật, nên 
Hoàng-hậu øiệm 9 án-Đức-Phật rằng: 

“Mipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, 
W†jjacaranasampamno, Sugato, Lokavidu, Ánuffaro 
purisadammasarathi Sattha devamaussandam, 
Buddho, Bhagava. ” 

Do oai lực của 9 ân-Đức-Phát, Hoàng-hậu 
cùng 1.000 phu-nhân cưỡi ngựa băng qua sông 
ây một cách dễ dàng. 

Tiếp đến gặp con sông Nữavahinr, cũng sâu 
và rộng lớn không thuyền bè, cũng như lần 
trước, Hoàng-hậu riệm 6 ân-Đức-Pháp rằng: 

“Svakkhato Bhagavatä Dhammo, Sandifthiko, 
Akaliko, ....- Opaneyyiko, Paccafam 

Do oai lực của 6 án-Đức-Pháp, Hoàng-hậu 
cùng 1000 phu-nhân cưỡi ngựa băng ngang qua 
sông ấy một cách dễ dàng như lần trước. 

Tiếp đến lại gặp con sông Candabhäãgã, cũng 
sâu và rộng lớn không thuyêển bè, như hai lần 
trước, Hoàng-hậu niệm 9 ân-Đức-Tăng rằng: 

“Suppafipanno Bhagavato Sävakasarmmgho, 
UjuppaHipanno Bhagavato  Sävakasarmgho, 
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Ñãyappalipano Bhagavato Sãvakasamgho, 
Sam1cippdfipanno Bhagavato Sävakasarmmgho, 
yadidam caflArI purisayugdnil attha purisa- 
puggaia. Ð EFsa Bhagavao  Savakasamgho 
Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Anjali- 
karanyo, Anuttaram puñfiakkhettam lokassa. ” 


Do oai lực của 9 ân-Đức-Tăng, Hoàng-hậu 
cùng với 1.000 phu-nhân cưỡi ngựa băng ngang 
con sông ây một cách dê dàng như hai lân trước. 

Cuối cùng, Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu 
nhân cũng đang ngự đên hâu đảnh lê Đức-Phật. 


Biết Hoàng-hậu Anojã cùng 1.000 phu nhân 
sắp đến, Đức-Phật phóng hào quang 6 màu sáng 
ngời làm hiệu, Hoảàng-hậu cùng với 1.000 phu 
nhận biết, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, rồi 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đưc-Ti hế Tôn, Đức-vua Mahä- 
kappina cùng với 1.000 vị quan có đến đây 
không? Bạch Ngài. 


Đức-Phật hóa phép thần thông che khuất 
không để Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân 
nhìn thấy tỳ-khưu Mahäkappina cùng 1.000 vị 
tỳ-khưu khác. Đức-Phật truyền dạy răng: 


- Này các con! Các con hãy ngôi nghe Như- 
Lai thuyết pháp, rồi tại nơi đây các con sẽ nhìn 
tháy Mahaäkappina cùng với 1.000 vị quan. 
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Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Hoàng- 
hậu cùng với 1.000 vị phu nhân an tâm ngôi 
nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, Hoàng-hậu cùng 
1.000 vị phu nhân đều chứng ngộ chẩn-]ý f 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-hưu Thánh-đạo, Nhập- 
lựu Thánh-quả, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Đồng thời ngay khi ấy, f)-khưu Mahãkappina 
cùng 1.000 vị f)-khuu đều chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đé, chứng đắc từ N”ár-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Tì hánh-quả; Bát-lai Ti hảnh-đạo, Bárlai 
Thánh-quả; cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán 
cùng với //-fuÊ-phán-tích, lục-thông. 


Khi ấy, Đức-Phật thâu phép thần thông, 
Hoàng-hậu cùng với 1.000 phu nhân nhìn thấy 
Đức-vua Mahakappina cùng 1.000 vị quan, bây 
g1ờ ở trong tướng mạo một ty-khưu trang nghiêm 
như Ngài Trưởng-lão có 60 hạ. 


Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân phát 
sinh đức-tin trong sạch, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuât gia trở thành ty-khưu-n1. 


Đức-Phật tryền dạy Hoàng-hậu cùng với 
1.000 vị phu nhân đến tìm gặp Ngài Đại-đức tỳ- 
khưu-ni Uppalavannä chỉ dẫn cách xuất gia trở 
thành tỳ-khưu m1. 
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Hoàng-hậu cùng với 1.000 vị phu nhân sau 
khi đã trở thành tỳ-khưu-ni thời gian không bao 
lâu, tất cả đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc từ Nháấrlai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả; Bán-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả, cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, diệt tận được mọi tham-ál, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán trong giáo pháp của Đức Phật. 


Nhận xét tích Ngài Trưởng-lão Mahäkappina 


Vô số kiếp quá-khứ của Ngài Trưởng-lão 
Mahakappina đã từng tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật, đến thời-kỳ Đức-Phật Padumuufttara f) xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Padumuffara và 
nghe pháp. Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara 
tuyên dương vị f)-khưu có đức hạnh có tài dạy 
đố tỳ-khưu đệ nhất. Tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Mahäkappina có ý nguyện muốn trở thành vị 
tỳ-khưu có đức hạnh có tài dạy dỗ t-khưu đệ 
nhất trong thời vị-lai như vị tỳ-khưu ấy. 


Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão tinh-tân 
tạo 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 





: Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama 
xuât hiện trên thê gian có khoảng cách thời gian 100 ngàn đại- 
kiêp trái đât. 
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pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ cho được đây đủ. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian. Đức-vua Mahäkappina ngự tại kinh- 
thành Kukkutavat. Một hôm, Đức-vua cưỡi 
ngựa ngự đi du lãm cùng với I.000 vị quan cận 
thần ngoài thành, gặp nhóm người lái buôn từ 
kinh-thành Sãvatthi đi vào thành, Đức-vua 
truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Các ngươi ở kinh thành 
SavaffthT có tin lành gì không? 

Nhóm người lái buôn tâu rằng: 


3 


“Buddho Deva, loke IuDDaHnHO. ` 


, 


Đức-vua vừa nghe đến danh hiệu “Buđdho”, 
thì liên phát sinh hỷ lạc chưa từng có. 

Tiếp theo, nghe đến danh hiệu “Djammo”, 
thì phát sinh hỷ lạc như lân trước. 

Và tiếp theo, nghe đến danh hiệu “Sœmgho ”, 
thì cũng phát sinh hỷ lạc như hai lân trước. 

Sau khi nghe đến danh hiệu “#uđdho” 
“Dhammo”, “Samgho”, Đức-vua Mahakappina 
ban thưởng 300 ngàn kahãpana cho nhóm người 
lái buôn từ kinh-thành Sãvatthï. Đức-vua không 
chịu hôi cung, mà từ đó dân 1.000 vị quan ngự 
đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Vì vậy, danh hiệu Buddho, Dhammo, Samgho 
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không phải là dễ được nghe, Đức-Phật thường 
ngày nhăc nhở chư tỳ-khưu răng: 

“Buddhuppado dullabho lokasmim. ” 

Đức-Phật xuất hiện trên thể gian đó là điều 
khó được. 

Thật vậy, có khi trải qua vô số đại-kiếp trái 
đât 4 a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không mà không 
có, một Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian. 
Nêu không có Đức-Phật xuât hiện trên thê gian 
thì cũng không có Đức-Pháp và cũng không có 
ty-khưu-Tăng. 

Chỉ khi nào Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất 
hiện trên thê gian, thì khi ây mới có Đức-Pháp 
và tỳ-khưu-Tăng xuât hiện mà thôi. 

Thật vô cùng diễm phúc trong kiếp trái đất 
gọi là Bhaddakappa này mà chúng ta đang sinh 
sông, có 5 Đức-Phật xuât hiện trên thê gian. 


* Trong thời quá-khứ có 3 Đức-Phật là Đức- 
Phát Kakusandha, Đức-Phát Konagamana, Đức- 
Phát Kassapa đã xuât hiện trên thê gian. 


* Trong thời hiện-tại Đức-Phật Gofama xuất 
hiện trên thế gian, Đức-Pháp và tỳ-khưu-Tăng đã 
xuất hiện cách nay 2608 năm (2563+45= 2608 
năm). Đức-Phật đã tịch diệt Niết-bàn cách nay hơn 
2563 năm, còn giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
và tỳ-khưu-Tăng vẫn đang tồn tại trên thế gian. 
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Tuổi thọ Phật-giáo có khoảng 5.000 năm, đã 
trải qua thời gian 2608 năm, còn lại khoảng 2392 
năm mà thôi. 

Sau 5.000 năm, Phật-giáo bị mai một hoàn 
toàn trong cõi người. Khi ấy, không có Đức-Pháp 
và tỳ-khưu-Tăng trên cõi người. Từ đó, ác-pháp 
càng ngảy cảng tăng trưởng, còn thiện-pháp càng 
ngày càng suy thoái, do đó tuổi thọ con người 
càng ngày cảng giảm dần, giảm đần cho đến tột 
cùng chỉ còn 10 năm. Sau đó một thảm họa 
khủng khiếp sẽ xảy ra, con người chém giết lẫn 
nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt mẹ cha, 
con cái, anh em, bà con, ... Một số người chạy 
trốn trong rừng núi thoát thân. 

Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số 
người ấy gặp lại nhau cam kết không sát hại 
nhau nữa. Khi ấy, con người biết biết hỗ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- lỗi, ø1ữ gìn ngũ- ØIới trong 
sạch, cố găng tinh-tấn tạo mọi phước-thiện, 
thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng, còn ác- 
pháp cảng ngày càng suy thoái dần dần. Cho 
nên, tuổi thọ con người càng ngày cảng tăng 
thêm dân, tăng thêm dân và tăng lên đến tột đỉnh 
a-tăng-kỳ năm.” 


Trong thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh 





' A-tăng- -kỳ thuộc về số lượng nghĩa là đứng đầu số 1 theo sau 
có 140 số 0, viết 10“ 
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sự dễ duôi, nên ác-pháp phát sinh, do đó, tuổi thọ 
con người lại giảm dân, giảm dân, cho đên khi 
tuôi thọ còn khoảng 80 ngản năm. 

* Trong thời vị-lai, thời đại con người có tuôi 
thọ S0 ngàn năm, khi ây, Đức-Phật Meffeyya sẽ 
xuât hiện trên thê gian trong cùng kiệp trái đât 
Bhaddakappa này, và Đức-Pháp, ty-khưu-Tăng 
cũng sẽ xuât hiện. 

Như vậy, trong cùng a-tăng-kỳ trụ của kiếp 
trái đât Bhaddakappa này có Š Đức-Phật xuât 
hiện trên thê gian, mà khoảng cách thời gian môi 
Đức-Phật xuât hiện lâu không thê đêm được. 

Một đại-kiếp trái đất trải qua 4 a-tăng-kỳ '?: 

- A-tăng-kỳ thành của kiếp trải đất. 

- A-tăng-kỳ trụ của kiệp trái đáit. 

- A-tăng-kỳ hoại của kiệp trái đáit. 

- A-tăng-kỳ không của kiếp trải đát. 

Có khi trải qua vô số đại-kiếp trái đất mà không 
có Đức-Phật nào xuât hiện trên thê gian gọi là 
Suiiñakappa, là kiếp trải đát không có Đức-Phật 
thì cũng không có Đức-Pháp và t)-khưu- Tăng. 

Chúng ta là những người có diễm phúc, sinh 
ra trong thời-kỳ còn giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama còn đang lưu truyền trên thê gian, môi 





' A-tăng-kỳ có nghĩa là không thể tính bằng số lượng, thì trải 
qua thời gian lâu vô sô gọi là l a-tăng-kỳ. 


148 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 


người không nên dễ duôi, phải biết tranh thủ 
thời gian tạo mọi thiện-pháp, từ dục-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp theo khả 
năng của mình, để không bỏ lỡ cơ hội có duyên 
gặp được Phật-giáo. 


* Tích Ngài Đại-đức Subhitithera “” là bậc 
Thánh A-ra-hán thuật lại tiên-kiệp của Ngài 
được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của Ngài Đgi-đức Subhữfi tên là 
Nanda, thuộc dòng tộc bà-la-môn. Ngài sinh 
vào thời-kỳ trước khi Đức-Phật Padurmuffara '” 
xuất hiện trên thế gian. 

Công tứ Nanda khi trưởng thành theo học các 
bộ môn theo truyền thống bả-la-môn. Sau khi 
thành tải, công tử đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, là 
một đạo-sư có nhóm đệ-tử gồm có 44.000 vị, trú 
tại chân dãy núi Himavanta. VỊ Đạo-sư Nanda 
cùng với 44.000 đệ-tử đều chứng đắc bát thiền: 4 
bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vồ-sắc-giới, đặc 
biệt chứng đắc đầy đủ ngũ thông. 

Khi Đức-Phật Padumuffara xuất hiện trên thê 
gian, Đức-Phật ngự đến tỉnh thành Hamsavati 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 





: s. Therapadana Ngài Đại-đức Subhũtitthera apadanavannanä. 
° Từ thời kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian là 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 
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Một hôm, Đức-Phật Padumuttara xả đại-bi 
định, xem xét các chúng-sinh có duyên lành nên 
tế độ, thì thấy rõ vị đạo-sĩ Nanda sẽ có ý nguyện 
trở thành vị Thánh Đại-Thanh-văn của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, còn nhóm 44.000 đệ-tử sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. Nên Đức-Phật mặc 
y, mang bát một mình bay theo đường hư không 
đáp xuống chân dãy núi Himavanta, với tác-ý 
cho đạo-sĩ Nanda nhận biết Ngài là Đức-Phật. 

Thật vậy, nhìn thấy tướng của Đức-Phật từ xa 
đến, vị đạo-sư Nanda biết chắc chăn là Đức-Phật, 
nên hết lòng cung kính đón rước, thỉnh Đức-Phật 
ngự vào trong côc, ngự trên chỗ cao quý, còn mình 
ngôi chỗ thấp, thành kính đảnh lễ Đức-Phật. 

Khi ấy, nhóm đệ-tử hái trái cây từ rừng trở về 
nhìn thấy tôn-sư của mình ngồi chỗ thấp, nhìn 
thấy Đức-Phật có đầy đủ tướng tốt ngồi chỗ cao 
quý, không biết bậc ấy cao thượng như thế nào 
nên thưa răng: 

- Kính thưa tôn-sư, chúng con tưởng tôn-sư là 
bậc cao cả trong đời, không ngờ nay có Bậc ấy 
côn cao thượng hơn tôn-sựư nữa. 

- Kính thưa tôn-sư, Bậc ấy cao thượng như 
thể nào? 

Đạo-sư Nanda dạy bảo rằng: 

- Này các con! Các con không nên đem hột 
cát so sánh với núi cao Sineru. Bậc ấy là Đức- 
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Phật Chánh-Đắăng-Giác độc nhất vô nhị trong 
toàn cði-giới chúng-sinh. Các con hãy nên cung 
kính đảnh lê Đức-Phật. 

Nghe lời khuyên dạy của đạo-sư, nhóm đệ-tử 
cùng nhau cung kính đánh lễ Đức-Phật. 


Đạo-sư Nanda dạy bảo đệ-tử chọn lựa trái cây 
ngon, sạch sẽ đem đên cúng-dường lên Đức-Phật. 

Sau khi độ trái cây và uống nước xong, Đức- 
Phật nghĩ răng: 

“Chư tỳ-khưu- Tăng hãy đến đây. ” 

Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hiểu biết ý nghĩ 
của Đức-Phật, nên 100 ngàn Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng bay đên hâu Đức-Phật. 

Đạo-sư Nanda gọi nhóm đệ-tử dạy bảo rằng: 

- Này các con! Chỗ ngồi của Đức-Phật chưa 
xứng đáng và 100 ngàn chỗ ngồi của chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng chưa có. Vậy, các con hãy nên 
sử dụng phép-thân-thông bay đi tìm các đóa hoa 
xinh đẹp và thơm tho đem về làm chỗ ngồi, để 
cúng-dường lên Đức-Phật và chư Đại-đức t}- 
khưu- Tăng, băng phép-thân-thông của mình. 

Vâng lời đạo-sư, nhóm đệ-tử mỗi người bay 
đi môi ngã tìm các đóa hoa xinh đẹp và thơm tho 
đem về kêt làm pháp tòa đặc biệt nguy nga lộng 
lẫy, để cúng-dường lên Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác và 100 ngàn chỗ ngôi khác, đặc biệt có 2 
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chỗ ngồi dành cho 2 vị Thánh Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử của Đức- Phật. 

Công việc trang hoàng chắng mấy chốc đã 
hoàn thành tốt đẹp, bằng phép-thằn-thông của 
nhóm đệ-tử. 

Đạo-sư Nanda cung kính đảnh lễ Đức-Phật 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kính thỉnh Ngài ngự 
trên pháp tòa được kết bằng các loài hoa mà chúng 
con đã trang hoàng xong, để cho chúng con 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Đức-Phật ngự lên ngồi trên pháp tòa xong, rồi 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng theo thứ tự bậc cao 
thấp lên ngồi chỗ của mình. 

Khi ấy, Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Như-Lai nên nhập điệt-thọ-tưởng (mnirodha- 
samäpatti) suốt 7 ngày đêm, để cho nhóm đạo-sĩ 
này có được nhiêu phước-thiện cao quý. ” 

Biết Đức-Phật đã nhập diệt-thọ-tưởng, nên 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng đều nhập diệt- 
thọ-tưởng theo Đức-Phật. 

Đạo-sĩ Nanda cầm chiếc lọng kết bằng các 
loại hoa xinh đẹp thơm tho, đứng hầu Đức-Phật 
trong suốt 7 ngày đêm. 

Sau khi xả điệt-thọ-tưởng (nrodhasamapdaffi), 
Đức-Phật truyền dạy vị f)-khưu có 2 đức-hạnh: 
aranavihärmañca dakkhineyyänañca xuất sắc 
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nhất trong hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, thuyết pháp hoan hý lễ cúng-dường 
chỗ ngồi kết bằng các loại hoa của nhóm đạo-sĩ. 

Tiếp theo Đức-Phật thuyết pháp tế độ nhóm 
đạo-sĩ gồm có 44.000 vị đêu chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
ngay khi ấy. 

Riêng đgo-sw Nanđa có ước nguyện muốn trở 
thành vỷ £)-khưu có 2 đức-hạnh: aranaviharimañca 
dakkhineyyänafñca xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời 
vị-lai như vị /})-khwu nảy, nên không chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, không chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả nào cả. 

Đức-Phật cho phép 44.000 đạo-sĩ xuất gia tỳ-khưu 
theo cách gọi “E/ha Bhikkhavo”. Tất cả đều trở 
thành tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ- 
khưu, trang nghiêm như Ngài Trưởng-lão có 60 hạ. 

Khi ấy, đạo-sĩ Nanda cung kính đảnh lễ Đức- 
Phật Padumuttara, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những phước- 
thiện nào mà con đã thành kính cúng-dường, 
câm chiếc lọng hoa đứng hâu Ngài suốt 7 ngày 
đêm, những phước-thiện ấy, con không mong 
muốn gì khác, con chỉ có ước nguyện muốn trở 
thành vị tỳ-khưu có 2 đức-hạnh: aranavihádri- 
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nañca dakkhineyyänafñca xuất sắc nhất trong 
hàng Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong 
thời vị-lai, như vị t)-khưu ấy của Ngài mà thôi. 

Đức-Phật Padumuttara biết rõ nguyện vọng 
của đạo-sĩ Nanda sẽ được thành tựu như ý, nên 
Ngài khuyên dạy và thọ ký rằng: 

“Bhaãvehi Buddhãnussafim. 

BhãvanãnamanuHaram. 

Trmam satn bhãvayi0vä, 

Purayissasi mãnasam... ” 

- Này Nanda! Con nên thực-hành niệm 9 án- 
Đức-Phật là đê-mục-thiên-định cao thượng hơn 
tất cả đê-mục. 

Sau khi đã thực-hành đê-mục niệm 9 ân-Đức- 
Phật rồi, con sẽ được thành tựu đây đủ ý nguyện 
của con nhự là: 

° Con sẽ hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời 
suốt 30.000 đại-kiếp trải đất. 

- Con sẽ làm Đức-vua trời 80 kiếp. 

- Con sẽ làm Đức-Chuyển-luân- Thánh-vương 
trong cõi người 1.000 kiếp. 

° Con sẽ làm Đức-vua trong nước lớn không 
sao kể xiẾ.. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 án-Đức-Phát. 

- Những kiếp tử sinh luân-hồi của con không 
sinh trong cối ác-giới, chỉ sinh trong cối thiện- 
giới mà thôi. 
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Đó là quả bảu của pháp niệm 9 ân-Đức- 
Phật. 

- Từ nay, còn 100.000 đại-kiếp trái đất nữa, 
Đúc-Phật ŒGotama sẽ xuất hiện trên thế-gian. 
Khi ấy, con sinh trong gia đình phú hộ Sumana, 
tên con là Subhufi. Khi trưởng thành, con từ bỏ 
nhà, của cải tài sản 800 triệu, đi xuất gia theo 
Đức-Phật Gotama. 

Sau khi xuất gia trở thành t)-khưu không lâu, 
con thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niễ-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cùng với tứ-tuệ-phân-tích, lục-thông. 

Đức-Phật Gotama ấy sẽ tuyên đương con là 
vị Thánh Thanh-văn đệ-tử có 2 đức-hạnh: arana- 
vihãrmam: thường trú trong đức-hạnh không phiên- 
não và dakkhineyyanam: đức-hạnh thọ nhận thứ 
vật dụng của thí chủ xuất sắc nhất trong hàng 
Thánh Thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 

Đó là quả báu của pháp niệm 9 ân-Đức-Pháit. 

Thật vậy, từ đó những tiền-kiếp tử sinh luân- 
hồi cho đến kiếp chót là Ngài Trưởng-lão 
Subhiti được diễn tiễn đúng như lời thọ ký của 
Đức-Phật Padumuttara. 





' Bộ Theräpadanapli Tiêu sử Ngài Đại-đức Subhititthera apadãna. 
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* SingälamatutherT “? là Đại-đức tỳ-khưu-ni 
bậc Thánh A-ra-hán thuật lại tiên-kiêp của Ngài 
được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian. Khi ây, tiền-kiếp của Đại-đức 
ty-khưu-mI là tiêu thư sinh trong gia đình của vị 
quan lớn của triều đình có chức trọng quyền cao, 
giàu sang phú quý. 

Một hôm, tiêu thư đi với thân phụ cùng nhóm 
thuộc hạ đến nghe Đức-Phật thuyết pháp, tiểu- 
thư phát sinh đức-tin trong sạch, nên xin thân 
phụ cho phép cô xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Padumuuttara. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu-m có đức-tin đặc 
biệt nơi Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, thích nghe pháp, thích 
chiêm ngưỡng Đức-Phật. 

Một thuở nọ, tỳ-khưu-ni nhìn thấy ĐÐức-Phát 
Padumuffara tuyên dương vị Đại-đức f)-khưu-ni 
là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin 
trong sạch (saddhãvimutta) xuất sắc nhất trong 
hàng chư tf)-khưu-ni đệ-ftứ của Ngài, nên tỳ- 
khưu-ni có ý nguyện muốn được ngôi vị ấy. 

Khi ấy, Đức-Phật có tâm đại-bi tế độ truyền 
dạy tỳ-khưu-ni rằng: 





' Bộ Therĩ apadãna Siñgalamätutherï apadãna. 
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- Này con! Con nên là người có đức-tin trong 
sạch, vững chắc không lay chuyển nơi Như-Lai, 
nơi Đức-Pháp-bdo, nơi chư tf)-khưu- Tăng-bảo, 
có giới hạnh trong sạch mà chư Thánh-nhán ca 
tụng, có chánh-kiến đúng đắn. 

Lắng nghe lời khuyên dạy của Đức-Phật 
Padumuttara, tỳ-khưu-mi phát sinh thiện-tâm vô 
cùng hoan hý bạch hỏi Đức-Phật về ý nguyện 
muốn được ngôi vị Đại-đức tỳ-khưu-ni là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhãvimuiía) xuất sắc nhất trong hàng 
chư tỳ-khưu-ni của Đức-Phật trong thời vị-lal, 
cũng như vị Đại-đức ty-khưu-ni đệ-tử của Đức- 
Phật hiện-tại, có được thành tựu như ý nguyện 
hay không. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara có tâm đại-bi 
tế độ thọ ký rằng: 

- Này con! Nguyện vọng của con sẽ được 
thành tựu như ý nguyỆH. 

- Này con! Từ nay, còn 100 ngàn đại- kiếp trải 
đất nữa, Đức-Phật Chánh- -Đẳng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thể 
gian. Khi ấy, con là mẹ của Singäla gọi là 
Singalamaätu sẽ xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rồi Ngài 
sẽ tuyên đương con trong ngôi vị Đại-đức f}- 
khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 
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ẩức-tin trong sạch (saddhãävimuHa) xuất sắc 
nhất trong hàng chư t)-khưu-ni đệ-tứ của Ngài. 


Lăng nghe lời thọ ký của ĐÐức-Phật Padu- 
muffara, ty-khưu-n1 phát sinh thiện-tâm vô cùng 
hoan hỷ cô găng tinh-tấn không ngừng tạo cho 
đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật. 


Do nhờ thiện-pháp I0 pháp-hạnh ba-la-mật, 
nên trong vòng tử sinh luân-hồi suốt 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, những hậu-kiếp của tỳ-khưu-ni 
không hề bị sa vào 4 cỡi ác-giới: (địa ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và do nhờ thiện-nghiệp ấy 
mà những hậu-kiếp ấy chỉ có tái-sinh trong các 
cõi thiện-g1ới: cõi người và các cõi trời mà thôi. 

- Thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp chót của tỳ-khưu-ni sinh làm 
con gái của phú hộ ở kinh-thành RãJagaha. Khi 
cô trưởng thành kết hôn cùng với người con trai 
của một phú hộ, sinh được một người con trai 
đặt tên là Singala. Vì vậy, bà có tên gọi là 
Singãlamafu: Mẹ của cậu Stiñgpäla. 

Một hôm, bà Si2gãlamaiu đến nghe Đức-Phật 
Gotama thuyết pháp, bà chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
hưu Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, bà xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-mi trong giáo-pháp của Ngài. 
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T)-khưu-ni Singalamafu có đức-tin trong sạch 
đặc biệt thực-hành đề-mục niệm 9 ân-Đức-Phật 
(Buddhanussafi), có tâm cận-định trong đề-mục 
niệm 9 ân-Đức-Phật làm nên tảng, làm đối-tượng 
thiền-tuệ, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhắt-lai Tì hảnh-đạo, Nhắt-lai Tì hảnh-quả cho đến 
A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hản Thánh-quả và 
Niếr-bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra- 
hán, cùng với tứ-tuệ-phán-tích, lục-thông, hoàn 
thành xong phận sự của bậc xuất gia trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana tuyên 
dương Đại-đức £)-khưu-ni Singalamatu là bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch (saddhävimutta) xuất sắc nhất trong hàng 
chư t)-khưu-ni đệ-tử của Ngài. 


Tất cả đều đúng như Đức-Phật Padumuttara 
quá-khứ đã thọ ký đôi với tiên-kiêp của Đại-đức 
f)-khưu-ni Singalamatu. 

* Tích Ngài Trưởng-lão Phussadeva “ 


Ngài Trưởng-lão Phussadeva ở tại đảo quốc 
Srilanka, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niêt-bàn, được tóm lược như sau: 





Bộ Chú-giải Tạng-luật, bộ Parivara atthakatha. 
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Thòi-kỳ sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt 
Niết-bàn, tại đảo quốc Srilanka có ngôi Bảo-tháp 
tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật Gotama. 

Hằng ngày, Ngài Trưởng-lão Phussadeva làm 
phận sự quét dọn, lau chủi sạch sẽ xung quanh 
nên ngôi Bảo-tháp xong, rồi Ngài ngôi thực- 
hành đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Một hôm, 4c-Ma-£hiên hiện xuống biến thành 
người kỳ dị làm dơ bắn nền ngôi Bảo-tháp. Ngài 
Trưởng-lão phải đứng dậy lau chùi cho sạch sẽ. 

Cũng như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba Ác- 
Ma-thiên hiện xuống biến thành người kỳ đị xâu 
xí chưa từng thấy trong vùng này bao giờ, nên 
Ngài Trưởng-lão suy xét rằng: 

“Người già kỳ đị xâu xí này ta chưa từng thấy 
lần nào. Vậy người ấy có phải là Ác-Ma-thiên hiện 
xuống làm quấy rầy ta chăng, thử hỏi xem sao ”. 

- Này ngươi! Ngươi là Ác-Ma-thiên phải không? 

Ác-Ma-thiên không còn giấu giễm được nữa, 
nên thừa nhận, rồi hiện nguyên hình Ác-Ma-thiên. 

Ngài Trưởng-lão Phussadeva tha thiết khẩn 
khoản Ác-Ma-thiên rằng: 

- Này Ác-Ma-thiên! Ngươi có nhiều oai lực 
phi thường, ngươi đã từng gặp Đức-Phật Gotama. 
Nay lão tăng tha thiết khẩn khoản ngươi biến 
hóa lại kừn thân của Đức-Phát Gotama cho lão 
tăng xem có được hay không? 


160 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 


Theo lời tha thiết khẩn khoản của Ngài 
Trưởng-lão Phussadeva, Ác-Ma-thiên biến hóa 
ra kim thân của Đức-Phật Gotama. 

Nhìn thấy Ác-Ma-thiên biễn hóa ra kim thân 
của Đức-Phật Gofama như vậy, nên Ngài 
Trưởng-lão Phussadeva nghĩ rằng: 

“Ác-Ma-thiên còn có tâm ác, phiên-não mà 
biến hóa ra kim thân của Đức-Phật Gotama thật 
đáng tôn kính như thế ấy. Sự thật, Đức-Thế-Tôn 
không còn tâm ác, không còn phiên-não, hoàn 
toàn trong sạch thanh-tịnh thì kim thân của 
Đức-Phật thật đáng tôn kính biết dường nào!” 

Sau khi tư duy đúng đắn như vậy, Ngài 
Trưởng-lão Phussadeva thực-hành để-mục niệm- 
niệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh hỷ lạc đồng sinh 
với đại-thiện-tâm chưa từng có, đạt đến cận-định 
rong đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật. 

Thọ lạc đồng sinh với đại thiện-tâm này trong 
thọ niệm-xứ thuộc về danh-pháp là đối-tượng- 
thiên-tuệ. Ngài Trưởng-lão Phussadeva chuyên 
sang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ phát sinh 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của họ lực là 
danh-pháp là pháp-vô-nsã, tiếp tục phát sinh trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
danh-pháp sáăc-pháp; hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vồ-ngã; dẫn đến chứng ngộ chân-lý # Thánh-đề, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận mọi phiền-não, mọi tham-ái, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán tại ngôi Bảo-tháp ấy. 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 

Thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
có 7 người con đều trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
nhưng chính bà chưa có đức-tin nơi Tam-bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tư duy rằng: 

“Chư Phát với bậc Thánh Tt Ối-thượng Thanh- 
văn, vị nào sẽ tịch điệt Niễt-bàn trước? ” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết rõ rằng: “Bác 
Thánh T: Ối-thượng Thanh-văn sẽ tịch diệt Niễ¡- 
bản trước Đức Phật”. Ngài Đại- Trưởng-lão xem 
xét về tuổi thọ của Ngài, biết rõ tuổi thọ của 
Ngài chỉ còn 7 ngày nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta liền đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật lần cuối cùng, xin phép trở về 
nhà để tịch diệt Niết-bàn. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta rằng: 

- Này Sãriputtal Con sẽ tịch diệt Niết Bàn tại 
nơi nào vậy? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta kính bạch với 
Đức-Phật rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con sẽ tịch diệt 
Niết-bàn tại ngôi nhà trong làng Nãlãkagãma, 
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xứ Magadha, nơi con đã sinh trưởng, động thời 
để tế độ cho thân mẫu của con. Tuy bà có 7 
người con đã trở thành bậc Thánh A-ra-hản, 
nhưng bà vẫn chưa có đức-tin nơi Tam-Bảo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta cùng với 500 
đệ-tử đánh lễ Đức-Phật, xin phép từ giã Đức- 
Phật. Ngài Đại-Trưởng-lão trở về lại ngôi nhà 
xưa, ở tại căn phòng cũ của mình. 


Trong đêm cuối cùng của cuộc đời, Ngải Đại- 
Trưởng-lão Saripufa phát bệnh kiệt lỊ đi ngoài, 
phân lân nhiêu máu, bệnh tình rât trâm trọng. 


Khi ấy, đứng nhìn qua căn phòng của Ngài 
Đại-Trưởng-lão, bà thân mẫu của Ngài Đại- 
Trưởng-lão thấy 4 ĐÐức-Thiên-vương từ cõi tứ 
Đại-Thiên-vương có hào quang sáng ngời đến 
chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão lần cuối 
cùng, rồi lui ra. 

Tiếp đến, ĐÐức-vua-tời Sakka từ cõi Tam- 
thập-Tam-thiên đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão lần cuối cùng, rồi lui ra. 


Tuần tự các Đức-vua-trời cõi Dạ-Ma-thiên, 
Đức-vua-trời cỗi Đâu-suất-đà-thiên, Đức-vua- 
trời cõi Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trời cõi Tha- 
hóa-tự-tại-thiên trong các cõi trời dục-gIới đều 
đến chiêm bái, đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão lần 
cuối cùng. 
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Tiếp đến cư Đại-Phạm-thiên cỗi trời sắc- 
giới cũng đêu đên chiêm bái, đảnh lê Ngài Đại- 
Trưởng-lão lân cuôi cùng. 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn 
thây chư-thiên, chư Đại-Phạm-thiên có hào 
quang sáng ngời, vị sau hơn vị trước, bà muốn 
biết những vị chư- thiên ấy là vị nào, mà có lòng 
tôn kính con của bà đến như thế! 

Bà thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputta đên phòng của Ngài, hỏi Ngài Trưởng- 
lão Cunda (con trai của bà) răng: 

- Này Cunda! Các vị chư-thiên nào mà có 
lòng tôn kính đên chiêm bái, đảnh lê sự huynh 
của con như vậy? 

Ngài Trưởng-lão Cunda thưa rằng: 

- Thưa thân mẫu, đâu tiên, 4 Đúc-Thiên- 
vương từ cối trời tứ Đại-Thiên-vương đên chiêm 
bái, đảnh lê Sư Huynh. 


Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, 
bà nghĩ thầm rằng: # Đại-Thiên-vương mà còn 
có lòng tôn kính đến chiêm bái, đảnh lễ con ta. 
Vậy, con ta phải là bậc cao thượng! Nếu vậy, thì 
Đức-Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chắn 
Ngài còn cao thượng hơn thể nữa! Và bà hỏi tiếp: 

- Này Cunda, côn các vị chư-thiên khác là vị 
nào vậy? 
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Ngài Trưởng-lão Cunda thưa tiếp: 

- Thưa thân mẫu, chư vị kế đến tuần tự là 
Đức-vua-trời Sakkaq từ cõi trời Tam-tháp-tam- 
thiên, Đức-vua-trời Sujama từ cõi trời Dạ-ma- 
thiên, PĐưc-vua-trời Sanfussita từ cõi trời Đấu- 
suất-đà-thiên, Đức-vua-trời Sunimmia từ cỗi 
trời Hóa-lạc-thiên, Đức-vua-trởời Paranimmita 
từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên đến chiêm bải, 
đánh lễ Sư Huynh. 

Tiếp đến chư Đại-Phạm-thiên từ các tầng trời 
sắc-giới... đêu đến chiêm bái, đảnh lễ Sư Huynh. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Cunda thưa như vậy, 
bà thầm nghĩ rằng: “Đgi-Phạm-thiên” mà ta tôn 
kính, chư Đại-Phạm-thiên ấy mà còn có lòng tôn 
kinh đến chiêm bái, đảnh lễ con của 1a. Vậy, con 
ta cao thượng đến như vậy sao! Nếu vậy, Đức- 
Phật là Bậc Tôn-Sư của con ta, chắc chắn Đúc- 
Phật còn cao thượng biết dường nào!” 

Nghĩ vậy, bà phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc 
chưa từng có, bà ân cần thăm hỏi bệnh tình của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và bày tỏ ý nghĩ 
của mình. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết 
đúng lúc hợp thời, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
thuyết giảng về 9 ân-Đức-Phật để tế độ thân 
mâu của Ngài. 

Sau khi cung kính lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputa thuyết giảng 9 ân-Đức- 
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Phật, bà niệm 9 ân-Đức-Phật, phát sinh tri-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp, sắc-pháp, 
phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của danh-pháp, sắc-pháp; hiện rõ 3 trạng- 
thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vô-ngã của danh-pháp sắc-pháp, dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu có đức- 
tin trong sạch vững chắc không lay chuyển nơi 
Tam-Báo. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta suy xét rằng: 

“Nay ta đã đến đáp công ơn sinh thành 
dưỡng dục của thân mẫu của ta xong rồi. ” 

Khi ấy, trời sắp rạng đông, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta bảo Ngài Trưởng-lão Cunda gọi 
chư tỳ-khưu đến tụ hội đông đủ, rồi đỡ ngồi dậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dạy rằng: 

- Này chư hiển giả! Quỷ vị đã theo tôi suốt 44 
năm, nếu tôi có làm điễu gì, có nói lời gì không thích 
hợp thì nay xin quý vị hiển giả hãy bỏ qua cho tôi. 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, Ngài Đại- 
Trưởng-lão là Bậc Thây khả kính, khả ái của 
chúng con. Chúng con không nghe thấy một điều 
gì cả. Và chúng con đã theo Tì hây như bóng theo 
hình suốt 44 năm qua, nếu chúng con có làm 
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điều gì, có nói lời nào thiếu sự tôn kính thì nay 
kính xin Tháy có tâm từ, tâm bị tha thứ cho 
chúng con. Bạch Ngài. 


Sau buổi lễ chân thành sám hối lẫn nhau, vào 
ngày rằm tháng 10 (âm lịch) Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi. 


Ngay khi ấy, trái đất cũng tự nhiên rùng mình 
chuyên động. 


Sau khi lễ hỏa táng thi thể Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta xong, Ngài Trưởng-lão Cunda 
thỉnh Xá-lợi của Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta 
đến kính dâng lên Đức-Phật tại ngôi chùa 
Jetavana. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy xây ngôi tháp 
tôn thờ Xá-lợi Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta tại 
kinh-thành Sãvatth1. 


Tính chất của đề-mục niệm 9 Ân-ĐÐức-Phật 


Đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật là một 
đề-mục dễ làm cho phát sinh đức-tin sâu sắc nơi 
Tam-Bảo: Đức-Phật-Bảdo, Đức-Pháp-Bdo, Đức- 
Tăng-Bảáo, mà đức-tin là nên tảng của mọi thiện- 
pháp phát sinh từ đực-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu- 
tam-giới thiện-pháp. 
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Như vậy, đề-mục niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật 
không chỉ là để-mực-thiển-định có khả năng 
chứng đạt đến cận-định, mà còn có khả năng 
chuyền sang làm nên tảng, làm đối-/ượng-thiên- 
tuệ để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý ứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễr-bàn, điệt tận 
mọi phiền-não, mọi tham-áiI, trở thành Đác 
Thánh A-ra-hán. 

Như Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư T)ỳ-khưu! Có một pháp-hành mà 
hành-giả đã thực-hành, đã thực-hành thuần 
thục, chắc chắn dẫn đến phát sinh sự nhàm 
chán trong ngũ uẩn, danh-pháp sắc-pháp; để 
diệt tận tham-ádi, sân-hận, si-mê; để làm văng 
lặng mọi phiên-não; để phát sinh trí-tuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã, dân đến chứng ngô 
chân-lÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Pháp-hành ấy là pháp gì? 

Pháp-hành ấy là Buddhänussati: Pháp-hành 
niệm-niệm 9 ân Đức- Phật. 

- Này chư t-khưu! Pháp-hành niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phật, mà hành-giả đã thực-hành, đã 
thực-hành thuần thục, chắc chắn dẫn đến phát 
sinh sự nhàm chán trong ngũ uẩn, danh-pháp 
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sắc-pháp; để diệt tận tham-di, sán-hận, si-mê; 
để làm vắng lặng mọi phiên-não; để phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã; dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. ” t 

Qua lời giáo huấn của Đức-Phật, thì để-mục 
niệm-niệm 9 ân Đức-Phật không chỉ thuộc về 
pháp-hành thiền-định mà còn có khả năng 
chuyền sang làm nền tảng của pháp-hành thiền- 
tuệ nữa. 


Nghi thức thọ pháp-hành thiền-tuệ 


Lễ thọ pháp-hành thiển-tuệ là việc làm theo 
truyền thống từ thời-kỳ Đức-Phật cho đến nay. 
Khi Đức-Phật còn trên thế gian, các tỳ-khưu đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật kính xin thọ pháp-hành 
thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ, rồi tìm nơi 
thanh văng đề thực-hành, hoặc đến xin thọ pháp- 
hành nơi vị Đại-trưởng-lão, hoặc Đại-đức, v.v... 

Trước khi làm /Ê £ho phảáp-hành thiển-tuệ, nêu 
hành-giả là cán-sự-nam, cận-sự-w#ữ nên thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ chánh-mạng đệ-bát-giới 
(4jva†thamakasila), nghĩa là giới thứ 8 là giới- 
chánh-mạng từ VỊ Thiên-sư. 





' Añguttaranikãya, phần Ekadhammapä]i. 
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Trước khi thọ phép quy-y Tam-bảo, hành-giả 
nên làm lễ sám hôi Tam-bảo những lôi lâm của 
mình trước sự hiện diện của vị Thiên-sư chứng 
minh, đê tránh mọi sự trở ngại trong khi thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ như sau: 

1- Nghỉ thức sám hối 

Hành-giả nên thành tâm sám hồi rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, xin phép Ngài, 
con xin thành tâm sám hồi những lỗi lầm do cố ÿ 
hoặc vô ỷ phạm đến Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- 
Tăng, Tam-Bádo, cùng các bác Thây 1ô, cha mẹ,... 
từ trước cho đên hiện-tại này. Kê từ nay về sau, 
con hệt sức cô găng thu thúc không đề tải phạm. 

Kính xin Ngài Trưởng-lão chứng mình và 
nhận biệt những lôi lâm của con. Bạch Ngài. 

Do tác-ý đại-thiện-tâm này, mong tất cả mọi 
điêu tai hại không xảy đên với con, và nguyện 
vọng thực-hành pháp-hành thiên-tuỆ của con 
được thành tựu. 

(Đảnh lê 3 lán) 


Ngài Trưởng-lão Thiền-sư khuyên dạy: 

_— Này hành-giả! Con đã nhận biết những lôi 
lâm do cô ý hoặc vô ý phạm đên Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Dức-Tăng, Tam-Báo, cùng với các bác TÌ hây 
tổ, cha mẹ, ... từ trước cho đến hiện-tại này. 
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Sư chứng mình và nhận biết sự thành tâm 
sám hồi, sửa chữa những lôi lầm của con. 

Vậy, kế từ nay về sau, con phải nên cố găng 
thu thúc thân, khẩu, ý tránh không để tái phạm. 
Người nào đã nhận biết được lỗi lẫm của mình, 
rồi biết sám hồi, sửa chữa đúng theo pháp luật của 
Đức-Phật, thì người ấy chắc chắn sẽ tiễn hóa trong 
mọi thiện-pháp trong giáo-pháp của Đức-Phát. 

Hành-giả bạch rằng: “Sadhu! Bhante, Sadhul 
Lành thay! Lành thay! Bạch Ngài. 


2- Lễ thọ phép tam-quy và thọ trì chánh-mạng 
đệ bát-giới 

Hành-giả đảnh lễ vị Thiền-sư xong, rồi hành 
nghi lê theo tuân tự như sau: 

Lễ sám hối Tam-bảo 

* Lễ sám hối Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, 

Padapa1nsu1mn\ varuttama. 

Buddhe yo khaliko doso, 

Buddho khamafu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chán cao thượng của Đức- Phật. 

Lôi lâm nào con đã phạm đến Phát-báo, 

Cúi xin Phật-bảo xả tội ấy cho con. (đảnh lỗ. 
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* Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo 


UitIamangena vande "ham, 

Dhammanca duvidham varam. 

Dhamme yo khaliko doso, 

Dhammo khamafu tam mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành, 
Lỗi lẫm nào con đã phạm. đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con. (đảnh lỗ. 


* Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo 

Uitamangena vande "ham, 

Sarnghañca duvidhuttamam. 

Sarnghe yo khaliko đoso, 

Sangho khamadfu tan mama. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai bậc Tăng-bảo: phàm- Tăng và Thánh- Tăng, 
Lỗi lẫm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 

Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. (đánh lỗ. 


Bài kệ câu nguyện 


Trmìna puññakammena, 

Sabbe bhayã vinassanfu. 

Nibbanamm adhieantum hị, 

Sabbadukkha pamuccđmi., 

Do nhờ năng lực đại-thiện-tâm sảm hồi nây, 

Cầu xin mọi tai hoạ hãy đều tiêu diệt, 

Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 
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LỄ thọ phép Tam-quy và thọ ãjivafthamakasila 


- Nếu một hành-giả (số ít) thì đọc như sau: 
Aham Bhamte, tisaranena saha đjwa{thamaka- 


silam dhammam yaãcãmi anugeaham katva, silam 
detha me Bhante. 


Dutyampi ham Bhame, tisaranena saha 
đjivafthamakasilam dhammmam yãcämi anugeaham 
katva, silam detha me Bhanfe. 


1atiyampi, aqham Bhame, tisaranena saha đjnwqƒ- 
thamakaslam dhammam yäcämi anuggaham 
katva, silam detha me Bhanfe. 


- Nếu nhiều hành-giả (số nhiều) thì đọc như sau: 
Mayamn Bhante, tisaranena saha đjwafthamaka- 


silam dhammmam yãcãma anugeaham kana, silam 
detha no Bhante. 


Dufyampi, mayamyw Bhame, tisaranena saha 
đJivafthamakasilamn dhamma1ụn yacãma anugeahamụn 
katva, silam detha no Bhante. 


Tlatdyampi mayamn Bhamte, tisaranena saha 


đj1vafthamakasilam dhamnam yãcãma anugeahamụu 
katva, silam detha no Bhante. 


Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin 
thọ phép quy-y Tam-báo cùng với thọ trì chánh- 
mạng đệ-bát-giới. Kính xin Ngài Trưởng-lão có 
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tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì chảnh-mạng đệ-bảt-giới cho 
con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin 
thọ phép quy-y Tam-báo cùng với thọ trì chánh- 
mạng đệ-bát-giới. Kính xin Ngài Trưởng-lão có 
tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì chảnh-mạng đệ-bảt-giới cho 
con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin 
thọ phép quy-y Tam-báo cùng với thọ trì chánh- 
mạng đệ-bát-giới. Kính xin Ngài Trưởng-lão có 
tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì chảnh-mạng đệ-bảt-giới cho 
con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 

(Hành-giả đảnh lễ 3 lần) 

Vị Thiền-sư hướng dẫn 

Ths: Yưmmaham vadami, tam vadetha. 

(Sư hướng dẫn từng câu nào, các con nên đọc 
theo đúng từng câu đáy). 

Hg: ma. Bhante. (Dạ, xin vâng. Bạch Ngài). 

Ths: no fassa Bhagavato Arahatfo Samma- 
sambuddhassa. (3 lần). 


* Thọ phép quy-y Tam-bảo 


- Buddham Saranain gacchami. 
Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Phật. 
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- Dhammam saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmngham Saranain gacchđmi. 

Con đem hét lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranatn gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammam saranaim gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ nhỉ. 
- Dufiyampi Sangham saranan gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng,lán thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật,lân thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xi quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Sangha1ụ saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xi quy-y Tăng,lân thứ ba. 
Ths: TiS47đagamanan pariDuIIam. 

(Phép quy-y Tam-Bảdo trọn vẹn bảy nhiêu) 


Hg: Ama. Bhanfe. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 


` —=e«= 


* Thọ trì äjIvafthamakasrla 


1- Panatipata veramanisikkhapadamn samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sát sinh. 
2- Adimnadana veramaiisikkhäpadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm cắp. 
3- Kamesu micchacara veramaisikkhapadamn 
samadiyami. 
Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà dâm. 
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4- Musaävada veramanisikkhapadatn samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói dối. 

3- Pisunavaca veramatnisikkhapadatn samadiyami., 

Cơn xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿý tránh xa nói lời chia rẽ 

6- Pharusavaäca veramaisikkhapadam samadiyam. 

Con xin thọ trì điểu-giói, có tác-ÿ tránh xa nói lời thô tục. 

7- Samphappdlapa veramaiisikkhäpadam samadiyami. 

Cơn xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa nói lời vô ích. 

8- Micchajnwa veramaIisihkhapadatn samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa cách sống 

tà mạng. 

1isaranena saha đjvalthamakasiliam dhammam 
sadhuham katva, aqppamadena sampadetha. 

(Các con đã thọ phép? quy-y Tam-bảo cùng với 
thọ trì chánh-mạng đệ-bảt-giới (4jvafthamakasila) 
xong, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn, để làm nên tảng cho mọi thiện- 
pháp phát triển bằng pháp không dễ duôi thực-hành 
pháp-hành tứ-niệm-xư.) 

Hg: ma. Bhamte. (Dạ, xin vâng. Kinh bạch Ngài). 
Ths: Si/ena sugaftim yamii, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 

(Chúng-sinh tải-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chưng-sinh giải thoát Niễt-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho trong sạch!) 


Hg: Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 
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Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với 
thọ trì äjïvatthamakasila xong, tiệp theo hành-giả 
nên đọc 3 bài kệ khăng định quy-y Tam-bảo răng: 


“Natthi me saranamn aqññam, 
Buddho me saranam varam. 
Etena saccavajjena, 

hofu me jayamangala. 


Natthi me saranam qññam, 
Dhammo me saraan vararn. 
Elena saccavajjena, 

hofu me jayamangala. 


Natthi me saranammn qññam, 
Saneho me SardII411 Vara1. 
Elena saccavajjena, 
hofu me jayamangalam. ` 


, 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cẩu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cẩu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cẩu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Hoàn thành xong /Ê /họ phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ trì gjTva†thamakasila: chánh-mạng- 
đệ-bát-giới. 


Nhận xét về giới äjTvatthamakasTla 


Hành-giả là bậc xuất gia sa-đi, ƒ)-khưu hoặc 
người tại gla cận-sự-nam, cận-sự-nữ đều có 
giới-hạnh theo phạm-hạnh của mình và còn phải 
nghiêm chỉnh thực-hành đ/waffhamakasila: 
chánh-mạng đệ-báf-giới này nữa, bởi vì giới này 
còn có tên là ãđibrahmacariyakasila “”: giới- 
hành phạm-hạnh phẩn-đâu. 

Chánh-mạng đệộ-bát-giới nghĩa là chẳnh-mạng 
là giới thứ 8. Giới này gồm có 8 điều-giới như sau: 

1- Điêu-giới có tác-ÿ tránh xa sự sát-sinh. 

2- Điểu-giới có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Điêu-giới có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 

Ba điều giới này thuộc về chánh-nghiệp. 

4- Điêu-giới có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- Điêu-giới có tác-ý tránh xa sự nói lời chia-rễ. 

6- Điêu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nói lời thô-tục. 

7- Điêu-giới có tác-ý tránh xa sự nói lời vô-ích. 

Bồn điều giới này thuộc về chánh-ngữ. 

ổ- Điêu-giới có tác-J tránh xa cách sống tà- 
mạng thuộc về chẳnh-mạng. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Slaniddesa. 
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Như vậy, 4/vafthamakasila: chẳnh-mạng đệ- 
bảf-giới hoặc ãdibrahmacariyakasila: giới-hành 
phạm-hạnh phẩn-đâầu gồm có 3 chánh: chánh- 
nghiệp, chánh-ngữ, chánh mạng thuộc về 
phẩn-giới trong báf-chánh-đạo tam-giới, thì 3 
chánh này là 3 loại tâm-sở gọi là 
gniyafacetasika: bát-định tâm-sở thuộc về 
nãnãkadãcicetasika, mỗi bất-định tâm-sở này 
riêng rẽ đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm có môi 
đối-tượng khác nhau. 

Nhưng hành-giả thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, đến khi Thánh-ấạo-tâm hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiễn, chánh-tư-duy, chúnh-ngữ, chúnh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chảnh-định có đối-tượng Niết-bàn siêu- 
Tam-giới. Khi ấy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng là 3 loại tâm-sở này thuộc về 
nùyata ekatocetasika, 3 loại tâm-sở cô-định này 
chắc chắn đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm có đồi-tượng Niễt-bàn siêu-tam- 
giới, thuộc về phẩn giới trong bát-chánh-đạo 
siêu-fqm-giới. 

Cho nên, hành-giả nên giữ gìn 4/1a/fhamaka- 
sila: chánh-mạng đệ-bát-giới hoặc ãdibrahma- 
cariyakasila: giới-hành phạm-hạnh phẩn-đầu hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho 
pháp-hành thiên-tuệ. 
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3- Lễ hiến dâng sinh-mạng 
* Lễ hiến dâng sinh-mạng lên Đức-Phật 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, 
hoặc pháp-hành thiền-tuệ ở một mình nơi thanh 
văng, phát sinh sợ hãi, hoặc các hàng phi nhân 
đến quấy nhiễu, hoặc các loài thú đữ có thể làm 
hại đến sinh-mạng của mình. 

Đề tránh khỏi những trở ngại cho việc thực- 
hành pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền- 
tuệ, hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh- mạng 
của mình lên Đức-Phật, trước khi thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc pháp-hành thiền-tuệ. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-TỊnh-Đạo 
hướng dẫn đọc lời hiến dâng sinh-mạng lên 
Đức-Phật rằng: 

“mã ham Bhagava, attabhhävam tumhakam 
pariccajãmi. ” 2 (3 lần, rồi đảnh lễ Đức-Phật) 

- Kính bạch Đức- 1ì hế-Tôn, con xin thành kính 
hiến dâng sinh-mạng của con lên Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của 
mình lên Đức-Phật rồi, hành-giả nên phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, đó là thiện-pháp phát sinh. 

Vì vậy, sinh-mạng của hành-giả được an toàn, 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthãnaggahana niddesa. 
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hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ được thuận lợi, tiên hóa 
trong mọi thiện-pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 


“Dhammo have rakkhati dhammacarim, ... ” ( 


Thật vậy, thiện-pháp hộ trì người hành pháp. 
* Lễ hiến dâng sinh-mạng đến Thiền-sư 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành 
thiển-định hoặc pháp-hành thiên-tuiệ cần phải 
nương nhờ nơi vị 7hiên-sư thông hiểu rành rẽ về 
pháp-học Phậi-giáo và có đầy đủ kinh nghiệm 
về pháp-hành Phật-giáo, nhất là pháp-hành 
thiên-định và pháp-hành thiên-tuệ. 

Để cho vị 7Jiển-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ về 
đề- -mục- -thiền-định mà hành- -giả có ý: nguyện 
muốn thực-hành, và giảng giải rành rẽ tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) mà hành-giả cần phải 
hiểu biết rõ để thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
hành-giả nên làm lễ hiến dâng sinh-mạng của 
mình đến vị Thiên-sư. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-TỊnh-Đạo 
hướng dẫn đọc lời hiễn dâng sinh-mạng đến vị 
Thiên-sư rằng: 





: Dhammapadatthakatthã, tích Sambahulabhikkhuvatthu. 
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“mã ham Bhante, aHtabhaãavam tumhãkam 
pariccajãämi. ” “? (3 lần, rôi đánh lễ Ngài) 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thành 
kính hiên dáng sinh-mạng của con đến Ngài. 

Sau khi đã làm lễ hiến dâng sinh-mạng của 
mình đên vị 7Thiền-sư rôi, hành-giả nên là người 
đệ-tử đê dạy, biệt vâng lời dạy dỗ của vị 7/Ên- 
sư ấy ', trong suốt thời gian thực-hành. 

* Lễ thọ pháp-hành thiền-tuệ 

Phật-giáo gồm có 3 pháp: 

- Pháp-học Phật-giáo đó là theo học 7zm- 
tạng Pali và Chú-giải Paji gôm tầt cả lời giáo 
huân của Đức-Phật. 

- Pháp-hành Phái-giáo đó là pháp-hành giới, 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

- Pháp-thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàản. 

Để tỏ lòng tôn kính Pháp-bảo, hành-giả cần 
phải làm “Lê cấu pháp-hành ” với vị Thiên-sư, 
nên đọc câu như sau: 


"Nibbanassa me Bhamte, sacchikaranatthaya 
vi2assanäkammatthanam detha. ” (3 lân, rồi đánh lễ 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kammatthanagsahana niddesa. 
“ Nếu hành-giả xét thấy pháp-hành của mình không phát triển 
thì có thể thay đổi vị Thiền-sư khác, đó là việc bình thường. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài 
có tâm-từ tế độ hướng dẫn, chỉ dạy cho con pháp- 
hành thiên-tuệ, để thực-hành hấu mong chứng 
ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ sinh. Bạch Ngài. 

Sau khi hành-giả làm lễ cầu pháp-hành xong, 
vị Thiên-sư tận tâm chỉ dạy tỉ mỉ về pháp-hành 
thiên-tuệ cho hành-giả. 


* Cúng-dường Tam-bảo và lời phát nguyện 


Cung-dường Tam-bảo là cúng-dường Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo. Tam- 
bảo là nơi quy-y nương nhờ đối với các hàng 
Thanh-văn đệ-tử, để tỏ lòng tôn kính ngôi Tam- 
bảo, hằng ngày đêm, các hàng Thanh-văn đệ-tử 
thường lễ bái, cũúng-dường đến ngôi Tam-bảo. 

Đức-Phật dạy có cách cúng-dường: 

- Amisapijä: cúng-dường bằng phẩm vậi, ... 

- Patipattipijä: cúng-dường bằng pháp-hành: 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, 


Trong 2 cách cúng-dường, Đức-Phật tán dương 
ca tụng 24ƒi2afiip7a là cao thượng hơn cả. 


Đề tỏ lòng tôn kính Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, nhân dịp may, cơ hội tốt hy 
hữu này, hành-giả thành kính cúng-dường bằng 
pháp-hành thiền-tuệ lên ngôi Tam-bảo, đọc bằng 
lời như sau: 
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* Imaya dhammmanudhammapafipattiya 
Buddham piJemi., 

Con đem hết lònh thành kính cúng-đường Đức- 

Phát-bảo băng pháp-hành thiên-tuệ này. 

* Imaya dhammmanudhammapafipattiya 

Dhamma1m pũjemi., 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dường Đức- 

Pháp-bảo băng pháp-hành thiên-tuỆ này. 

* maya dhammanudhammapafipattiya 

Sanghamụ DpHje1mi., 

Con đem hết lònh thành kính cúng-dường Đức- 

Tăng-bảo băng pháp-hành thiên-tuệ này. 

Lời phát nguyện 

* Adddha imãya paHpafiyä jãH-jara- 
maranamhä parinuccissami. (3 lân). 

Chắc chắn, COH SẼ giải thoát khỏi khổ sinh, 
lão, tử băng pháp-hành thiên-tuệ này. 

Như vậy, mục đích cứu cánh của hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ côt yêu là chứng 
ngộ Niêt-bàn giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải. 
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Đức-Phật là một Đắng Từ-Phụ chung của tắt 
cả các hàng Thanh-văn đệ-tử gôm cả bậc xuât 
g1a và các hàng tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

Tất cả các hàng đệ-tử đều hết _lòng tôn kính 
Đức-Phật, để tỏ lòng tôn kính, mỗi người lễ bái 
cúng dường lên Đức-Phật với tâm lòng tôn kính 
của mình. 

Đức-Phật dạy cúng dường có hai cách: 

1- Amisapijä: Cúng-dường bằng phẩm vật 
quỷ giá theo khả năng của mình. 

2- Pathavi,.ipattipija: Cúung-dường bằng cách 
thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ tuỳ theo khả năng của mình. 

_ Trong 2 cách cúng-dường nảy, cúng-dường 
băng cách thực-hành các pháp-hành được Đức- 
Phật tán dương, ca tụng là cao thượng nhât. 

Đến khi Ðức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn, 
Ngài khuyên dạy các hàng Thanh-văn đệ-tử nên 
cúng-dường băng cách thực-hành các pháp- 
hành mới thật sự là cúng-dường Đức-Phật một 
cách cao quý nhât. 

Thật vậy, nếu các hàng Thanh-văn đệ-tử chỉ 
quan tâm đến cúng-dường bằng phẩm vật thì 
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không thê duy trì, bảo tôn Phật-giáo được lưu 
truyền lâu dài trên thê gian được. 

Phật-giáo có 3 pháp là: 

- Pháp-học Phật-giáo: Đó là học thuộc lòng, 
thông hiểu thấu suốt Tzm-fạng Päji và Chủú-giải 
Päji, lời giáo huấn của Đức-Phật, để làm nền 
tảng cho pháp-hành Phật-giáo. 

- Pháp-hành Phậtgiáo: Đó là pháp-hành- 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 


tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, để 
đưa đến kết quả là: 


- Pháp-thành Phật-giáo: Đó là 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niễt-bàn gọi là 9 siêu-tam-giởi 
pháp là pháp giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Để duy trì, bảo tồn Phật-giáo, tất cả mọi hàng 
Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật chỉ có cách cố 
găng tỉnh-tấn ngày đêm theo học pháp-học 
Phát-giáo và thực-hành pháp-hành Phật-giáo 
mà thôi, mà Đức-Phật gọi là sự cúng-dường 
Đức-Phật một cách cao quý nhất. 

Thật vậy, khi Đức-Phật sắp đến ngày tịch diệt 
Niết-bản, Ngài đã tán dương ca tụng Ngài Đại- 
đức Attadattha trong tích Attadafthattheravatthu, 
Ngài Đại-ẩức Tïssa trong tích Tissaftheravafthu, 
Ngài Đại-đức Dhammarãma trong tích Dhamma- 
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rãmaffheravafthu trong bộ Chú-giải Dhamma- 
padatthakathã. 


Tích Attadatthattheravatthu? 


Trong bộ Chú-giải Pháp-cú, tích Ngài Đại- 
đức Attadattha được tóm lược như sau: 


Khi Đức-Phật truyền dạy cho chư tỳ-khưu 
biết rõ thời gian tịch diệt Niết-bàn của Ngài 
không còn lâu nữa (chỉ còn 3 tháng). 

Chư tỳ-khưu thường đến hầu hạ Đức-Phật với 
lòng tôn kính thương yêu vô hạn. Riêng ngài 
Đại-đức Adtadattha suy nghĩ rằng: “Đức-Thế- 
Tôn còn thời gian không lâu nữa sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, mà ta vẫn chưa diệt tận được tham-ái, 
nên ta phải cố găng tinh-tấn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, để dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niễt-bàn, diệt tận mọi tham-ái, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán khi Đức-Thế-Tôn đang còn hiện 
hữu trên thể gian. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên Ngài Đại-đức tìm 


đến nơi thanh vắng ở một mình, để /hực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 





' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Attadatthattheravatthu. 
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Số tỳ-khưu chê trách Ngài là người không có 
lòng tôn kính thương yêu Đức-Phật sắp đên 
ngảy tịch diệt Niêt-bàn. 


Biết rõ điều suy tư của Ngài, nên Đức-Phật 
truyền cho gọi Ngài đên, Đức-Phật hỏi Ngài: 


- Này AHadatthal Con suy nghĩ thế nào mà 
thực-hành như vậy? 


- Kinh bạch Đức-T' hế-Tôn, con nghe Đức-Thé- 
Tôn truyền dạy không còn bao lâu nữa sẽ tịch 
diệt Niễt-bàn, nên con suy nghĩ rằng: “Đức- 
Thế-Tôn còn thời gian không lâu nữa sẽ tịch diệt 
Niễt-bàn, mà ta vẫn chưa diệt tận được tham-ái, 
nên ta phải cố gắng tinh-tắn thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, để dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận mọi tham-ái, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán khi Đức-Thế-Tôn đang còn hiện 
hữu trên thế gian. ” 

Nghe Ngài Đại-đức Attadattha bạch như vậy, 
Đức-Thế-Tôn tán dương ca tụng rằng: SZđju! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Bhikkhave, yassa mayi sineho atthi, tena 


Attadathena viya bhavium vaflalL Na hi 
gandhadThi pijentã mam pũjenfi, dhammđnu- 
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dhammapafipattiyä pana ma1m pijenH. Tasma 
afifñenapi Attadatthasadiseneva bhavitabbam. ”? 


- Này chư t)-khưu! T)-khưu nào có lòng kính 
yêu Như-Lai, t-khưu ấy nên noi theo gương tỳ- 
khưu Attadattha. Thật vậy, những người cúng 
dường bằng hương hoa,... chưa phải là cúng 
dường đến Như-Lai. Những người thực-hành 
theo pháp-hành thiên-tuệ, để chứng đắc siêu- 
tam-giới-pháp là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn mới thật sự là cúng dường đến Như- 
Lai. Vì vậy, những người khác nên theo gương 
thực-hành giống như tỳ-khưu Atadattha vậy. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ Ngài Đại-đức 
Aftadatha cùng với chư tỳ-khưu ấy. Sau khi 
nghe pháp xong, Ngài Đại-đức Attadatffha chứng 
đặc thành bậc Thánh A-ra-hán và chư tỳ-khưu 
cũng chứng đắc thành bậc Thánh-nhân tuỳ theo 
năng lực của /0 pháp-hạnh Ba-la-mát và 5 
pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi 
vị tỳ-khưu ấy. 

Đến khi Đức-Phật sắp tịch diệt Niết-bàn, chư- 
thiên các cõi trời đem những đóa hoa trời, hương 
trời, âm thanh trời... đến cũng-dường Đức-Phật. 





Bộ Dhammapadatthakatha, tích Atthadatthattheravatthu. 
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Khi Ấy, Đức-Phật truyền dạy Ngài Đại-đức 
Ananda răng: 


- Này Ẩnanda! Sự cúng-dường những phẩm 
vật từ cõi trời như thế ấy, chưa phải tỏ lòng tôn- 
kính, tôn-trọng, kinh-yêu, cúng-đường hay lễ-bải 
Như Lai thật sự. 


- Này Ananda! T)-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nào thực-hành theo pháp-hành 
thiên-tuệ, để chứng đắc 9 siêu-tam-giới-pháp là 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, hoặc 
cung kính thực-hành nghiêm chỉnh theo pháp- 
hành-giới, pháp-hành thiển-định, pháp-hành 
thiên-tuệ, thực-hành theo chánh-pháp, những 
người ấy mới thật sự tôn-kinh, tôn-trọng, kính-yêu, 
cúng-dường, lê-bải Như Lai một cách cao thượng. 


- Này Ananda! Cho nên, trong Phật-giáo này, 
các con nên thực-hành rằng: “Chúng con nên 
cố găng tinh-tần thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
để chứng đắc siêu-tam-giỏi-pháp, cung kính 
thực-hành nghiêm chỉnh theo pháp-hành-giới, 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, thực- 
hành theo chánh-pháp ”.2 

Hằng ngày, Đức-Phệ/ thường khuyên dạy, 
nhắc nhở các hàng đệ tử rằng: 

“Dullabho Buddhuppado lokasmim,... ” 





' Bộ Dighanikãya, phần Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta. 
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Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều 
khó có được,... 

Thật vậy, có khi trải qua vô số kiếp trái đất 
(thành-trụ-hoại-không) mà không có Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác nào xuất hiện trên thế lan, 
nên gọi là suññakappa: kiếp trải đất không có 
Đức-Phật. 

Chúng ta đang sống trong kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa này thật là vô cùng hy hữu: kiếp 
trái đất tốt lành nhất có đến 5 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian. Trong quá- 
khứ đã có 3 Đức-Phật-Chánh-Đắng-Giác đã xuất 
hiện là Đức-Phát Kakusandha, Đức-Phật 
Konagamana, Đức-Phật Kassapa; trong hiện-tại 
Đức-Phật ŒGofarna đã tịch diệt Niết-bàn, SOng giáo- 
pháp của Ngài vẫn còn đang lưu truyền trên thế 
gian cho đến 5.000 năm hết tuôi thọ Phật-giáo. 


Đến nay, Phật-giáo đã trải qua 2.563 năm, 
còn lại 2.437 năm nữa là hết tuôi thọ của Phật- 
giáo. Sau thời gian ây, không còn ai biệt đên 
Đức-Phật nữa. 

Thật ra, đó là thời gian quá ngăn ngủi so với 
kiệp tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài đôi với 
mỗi chúng-sinh từ vô thuỷ cho đên kiệp hiện-tại. 

Nếu người nào sinh ra đời gặp được Đức-Phật 
hoặc gặp được giáo-pháp của Đức-Phật còn đang 
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lưu truyền trên thế gian thì thật là vô cùng diễm 
phúc. Người ấy không nên bỏ lỡ cơ hội tốt hy 
hữu này, mà nên cố gắng theo học pháp-học 
Phát-giáo và thực-hành pháp-hành Phát-giáo, 
nhất là thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, để mong 
chứng ngộ chân-lý ứ 7hánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, và Niết-bàn, trở thành 
bậc 7Thánh-nhân trong Phật-giáo, để mong giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu người ấy chưa chứng ngộ chân-lý / 
Thánh-đề, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả nào thì cũng là cơ hội tốt hy hữu để bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong giải thoát khô 
trong thời vị-laI. 


Nếu người nào bỏ lỡ cơ hội tốt hy hữu này thì 
thật là đáng tiêc biệt dường nào! 


Phật-giáo được duy trì tồn tại cho đến nay là 
nhờ các hàng Thanh-văn đệ-tử từ thế hệ này 
sang thế hệ khác theo truyền thống kế tiếp nhau 
đã cố găng tinh-tân không ngừng học thuộc lòng 
pháp-học Phậtgiáo và thực-hành pháp-hành 
Phát-giáo. 

* Tại nước Myanmar, Bộ Tôn-giáo đã tô chức 
kỳ thị học thuộc lòng Tam-tạng (Tipitakadhara) 
và thi thấu suốt Tam-tạng (Tipitakakovida) bắt 
đầu từ năm 1948 cho đến năm 2018, trải qua 69 
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kỳ thi, đã có 14 Ngài Đại-Trưởng-lão cao thượng 
xuất chúng đã thì đậu qua các kỳ thị. 

Căn cứ theo tài liệu của Bộ Tôn-giáo, năm 
2018 như sau: 


14 Ngài Đại-Trưởng-Lão cao thượng xuất chúng 


1- Bhaddanmta Vicitasarabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 6, Phật lịch 2497, DL. 1953, lúc Ngài 
42 tuổi. 

2- Bhaddama Neminda đậu trong kỳ thi thứ 
12, Phật lịch 2503, DL. 1959, lúc Ngài 32 tuôi. 

3- Bhaddanta Kosalla đậu trong kỳ thi thứ 1ó, 
Phật lịch 2507, DL. 1963, lúc Ngài 36 tuôi. 

4- Bhaddamta Sumangalalankara đậu trong 
kỳ thi thứ 26, Phật lịch 2516, DL. 1972, lúc Ngài 
27 tuôi. 

5- Bhaddanta Sirindabhivamsa đậu trong kỳ 
thi thứ 37, Phật lịch 2528, DL. 1984, lúc Ngài 
42 tuôi. 

6- Bhaddanta Vayamindabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 47, Phật lịch 2538, DL. 1994, lúc Ngài 
40 tuôi. 

7- Bhaddanta Silakkhandhabhivansa đậu trong 
kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, DL. 1999, lúc Ngài 
3ó tuôi. 


10 PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT 





ổ- Bhaddamta Varmsapdlalankara đậu trong 
kỳ thi thứ 52, Phật lịch 2543, DL. 1999, lúc Ngài 
34 tôi. 

9- Bhaddanta Gandhamalalankara đậu trong 
kỳ thi thứ 53, Phật lịch 2544, DL. 2000, lúc Ngài 
33 tuôi. 

10- Bhaddama Sundara đậu trong kỳ thỉ thứ 
%6, Phật lịch 2547, DL. 2004, lúc Ngài 48 tuổi. 

TI- Bhaddamta Indapala đậu trong kỳ thì thứ 
56, Phật lịch 2547, DL. 2004, lúc Ngài 43 tuổi. 

12- Bhaddanta Abhijatabhivamsa đậu trong 
kỳ thi thứ 62, Phát lịch 2553, DL. 2010, lúc Ngài 
42 tuôi. 

13- Bhaddamta Indacariya đậu trong kỳ thi thứ 
64, Phát lịch 2555, DL. 2012, lúc Ngài 48 tuổi. 

14- Bhaddanta Viiyananda đậu trong kỳ thi 
thí 69, Phật lịch 2559, DL. 2016, lúc Ngài 46 
tuôi. 

Ngoài 14 Ngài Đại-Trưởng-lão này ra, còn 
có nhiêu VỊ _ còn trẻ đã thi đậu nhj-fqng, 
nhát-tạng, V.V.. 


Để duy trì và bảo tồn Phật-giáo chỉ có cách 
duy nhất là học thuộc lòng Tam-tạng Päli, hiểu 
biết đúng đắn theo lời giáo huấn của Đức-Phật, 
gọi là (hồng hiểu thấu suốt pháp-học Phật-giáo, 
để làm nền tảng căn bản cho pháp-hành Phật- 
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giáo đó là pháp-hành-giới, pháp-hành thiển- 
định, pháp-hành thiền-tuệ. 

Khi hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, và Niết- 
bàn, diệt tận mọi phiên-não, mọi tham-ái, mọi ác 
pháp không côn dự sót, trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, chấm dứt khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Cho nên mỗi người đệ-tử Phật cần phải cố 
găng tinh-tấn không ngừng theo học pháp-học 
Phật-giáo với khả năng của mình, để bồi bổ trí- 
tuệ ba-la-mật; và thực-hành pháp-hành Phật- 
giáo, nhất là pháp-hành thiên-tuệ, đề phát sinh 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của danh-pháp, 
sắc-pháp; trí-tuệ phát triển dần lên ứri-fuệ-thiên- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh- 
pháp, sắc-pháp; hiện rõ 3 #rạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của danh-pháp, sắc-pháp; dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý / 7Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn. 

Như vậy, kiếp hiện-tại của hành-giả đã trở 
thành bậc Thánh-nhân, không bỏ lỡ dịp may 
hiểm có trong kiếp tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài, đồng thời làm phận sự duy trì và bảo 
tôn Phật-giáo nữa. 
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Phật-giáo còn tồn tại nơi nào, đất nước nào 
thì phần đông chúng-sinh tại nơi ấy, tại đất nước 
ấy chắc chăn được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an- 
lạc lâu dài, nhất là nhân-loại và chư-thiên. 


* Ciram titthatu saddhammo lokasmim, 


* Ciram titthatu saddhammo Vietnam 
ratthasmim. 


* Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn 
trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên-Không 

xã Tóc- Tiên, huyện Tán- Thành 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita) 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 
sukhT bhavama sabbadä. 
Ciram tifthatu saddhammo, 
loke saftä sumangala. 


Wietnamralthika hi sabbe, 
Jana paDPOHfU sasane. 
Vuddhimn viru]hivepullam, 
pafthayami nirantaram. 


Lời nguyện cầu 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cấu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Ty-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhrta Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm 10 quyền được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. ... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền- -Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu t8 hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


* Vinayapifakapd]i và Affhakathapadji. 

* Suftanftapifukapali và Afthakathapd]i. 

* 4bhilhanunapifakapdli và Affhakathapdli. 
* BỘ Abhilhammafthasangaha của Ngài 
Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Ánuruddha. 

* J1oàn bộ Mahabuddhavarmsa của Ngài Đại- 
Trưởng Lão Bhaddama  Tipiakadhara 
Vicittasarabhivainsa. 

* Bộ Jinakalamaili. 

* Tài liệu Tipifakadhara của Bộ Tôn Giáo 
IMMyanmar, v.v... 
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